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TUẦN 13

Bài 37: LUYỆN TẬP CHUNG (TIẾT 60 +61)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:


- Rèn kĩ năng thực hiện phép nhân một số tự nhiên với 10,100, 1000,…; vận dụng để tính nhanh tính nhẩm.

- Biết cách và có kĩ năng nhân nhẩm một số có hai chữ số với 11.
- Phát triển các NL toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:


-Gv: Một số tình huống đơn giản có liên quan đến phép nhân với 10, 100, 1000,... và việc nhân nhẩm một số có hai chữ số với 11.
-Hs: Tìm hiểu trước một số tình huống đơn giản có liên quan đến phép nhân với 10, 100, 1000,... và việc nhân nhẩm một số có hai chữ số với 11.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	TIẾT 60:

A. Hoạt động khởi động

	- Cho HS chơi  trò chơi “Vượt qua thử thách”.
- Cách chơi: GV nêu mỗi tình huống thực tế (đã chuẩn bị trước) liên quan đến phép nhân một số tự nhiên với 10, 100, 1000,…(VD: Một chuồng có 112 con gà. Vậy 10 chuồng có….con gà.)
-GV nhận xét trò chơi. 
* Giới thiệu bài : Các em đã học nhân nhẩm với 10, 100, 1000,…. Để các con nắm vững cách nhân nhẩm đã học và tìm hiểu cách nhân nhẩm với 11 như thế nào, chúng ta cùng vào tiết học Luyện tập chung

-GV ghi bảng
	- HS nêu luật chơi. 
- Học sinh tham gia chơi.

- Mời 1HS lên điều khiển chơi, dưới lớp tham gia chơi theo nhóm 4. Đại diện học sinh trong nhóm trả lời.

- Nhóm nào trả lời đúng nhiều hơn là nhóm thắng cuộc
- HS lắng nghe.
- HS ghi tên bài vào vở.

	B. Hoạt động thực hành, luyện tập

	Bài 1.
- Gọi HS đọc đề bài 1.

- Yêu cầu 2 HS phân tích đề.

- Yêu cầu HS làm cá nhân

- Gọi đại diện các cặp đôi báo cáo kết quả. GV chốt kết quả đúng. 

- GV nhận xét, tuyên dương.

- Yêu cầu đổi chéo vở kiểm tra.

- GV chốt:  Bài tập 1 nhắc lại cho con kiến thức gì?
- Em hãy nêu lại cách nhân nhẩm số có hai chữ số với 10, 100, 1000,…

- GVKL: Các em vừa ôn lại cách nhân nhẩm một số tự nhiên với 10,100, 1000,…Để rèn kĩ năng nhân với số có hai chữ số, chúng ta cùng sang bài tập số 2.
	- HS đọc đề.
- HS chia sẻ.

- HS suy nghĩ làm cá nhân.

- HS hoạt động cặp đôi nói cho nhau nghe, sửa sai cho nhau, báo cáo giáo viên nếu không thống nhất được đáp án.

- Đại diện các cặp báo cáo kết quả.
52 x 10 =520             108 x 10=1080
52 x 100 = 5200        108 x 100=10800

52 x 100 = 52000     108 x 1000=108000
                 690 x 10 = 6900

                 690 x 100 = 69000

                 690 x 1000 = 690000

- HS đổi chéo vở kiểm tra.

- Nhân nhẩm một số tự nhiên với 10,100,1000,..

- HS nêu

	Bài 2:
- Gọi HS đọc đề
- Yêu cầu hs làm bài cá nhân 
- Chia sẻ trước lớp: GV gọi HS lên bảng trình bày trên bảng lớp.
- GV yêu cầu 1HS nêu các bước tính của phép tính vừa làm. 

+ Yêu cầu học sinh nêu cách tính

- Mời 1HS nêu các bước tính

+ Ta cần lưu ý gì khi đặt tích riêng thứ hai?
- GV nhận xét, tuyên dương

- GV yêu cầu HS nhận xét tích riêng ở phép tính 83 x 11

- GV nhận xét, tuyên dương. 
	- HS nêu: Đặt tính rồi tính
- HS làm bài vào vở BTT
- HS lên bảng làm bài, mỗi học sinh làm một phép tính.
- HS nêu: Thực hiện tính từ phải sang trái 
- HS trả lời

- HS nêu: Hai tích riêng có các chữ số giống nhau chỉ khác về giá trị: Tích riêng thứ nhất là 83, tích riêng thứ hai là 83 chục, nếu viết đầy đủ là 830.

	TIẾT 61:

A. Hoạt động khởi động

- Giáo viên mời ban văn nghệ lên cho lớp khởi động.
	- Lớp phó văn nghệ cho cả lớp hát và vận động theo nhạc.

	B. Hoạt động thực hành, luyện tập

Bài 3: Tính nhẩm
- Gọi HS đọc đề.

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, quan sát cách làm 

- GV gọi đại diện các nhóm nêu cách nhẩm 

- Gv nhận xét.
- Yêu cầu HS nhân nhẩm 48 với 11.

- Yêu cầu HS nêu cách làm

- Yêu cầu HS phát hiện tổng hai chữ số ở số 27 và tổng hai chữ số của số 48 có gì khác nhau?

- Yêu cầu HS nêu cách nhẩm của từng trường hợp.

- Yêu cầu HS làm bài

- GVKL: Bài tập 3 giúp em biết thêm điều gì?

- GV nhận xét tuyên dương.
	- HS đọc đề
- Học sinh thảo luận nhóm đôi, chia sẻ cách làm của mẫu 27 x 11 và 48 x 11
- 1HS chia sẻ mẫu 1

- Cách nhân nhẩm 27 với 11: 

+ Bước 1:2 + 7 = 9

+ Viết 9 giữa 2 chữ số của số 27 được 297.

- Vậy 27 x 11 = 297
- 1HS chia sẻ mẫu 2 

- HS nêu cách làm
- HS nêu: Tổng hai chữ số của số 27 bằng 9. Tổng hai chữ số của 48 bằng 12, lớn hơn 9.

- HS làm bài vào vở
- HS đổi chéo vở kiểm tra.
- Một số HS lần lượt nêu cách nhẩm
- HSTL: Cách nhân nhẩm số có hai chữ số với 11.

	C. Hoạt động vận dụng

	Bài 4

-Yêu cầu HS đọc Bài 4. 

+ Trước đây bạn Nguyên mở vòi nước bao lâu?

+ Hiện nay bạn mở vòi trong bao lâu? 

- Yêu cầu hs làm bài Cá nhân-N4

*Chốt: Bài tập giúp em biết thêm điều gì? 

+ Chúng ta cần phải làm gì để tiết kiệm nước? 

- Nhận xét tiết học

*Củng cố, dặn dò:

- Qua bài học hôm nay em biết thêm điều gì? Những điều đó giúp ích gì cho các em trong cuộc sống hằng ngày? 

- Chuẩn bị bài tiếp theo
	- HS đọc bài

- 20 giây

- 13 giây

- N4 trao đổi cách làm, giải thích vì sao.

- 1Hs đại diện nhóm chia sẻ trước lớp: 

Trước đây số nước cần rửa ta là:

120 x 20 = 2400 (ml)

Hiện nay, số nước để Nguyên rửa tay là:  120 x 13 = 1560 (ml)

Số nước Nguyên tiết kiệm sau mỗi lần rửa tay là:

 2400 – 1560 = 840 (ml)

                       Đáp số: 840l

- Tắt vòi nước khi không sử dụng

- HS nêu


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
Bài 38: CHIA CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (Tiết 62+63)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:


- Biết cách đặt tính và thực hiện được phép chia cho số có nhiều chữ số cho số cố một chữ số. 

- Vận dụng được kiến thức kĩ năng về phép chia đã học vào giải quyết một số tình huống thực tiễn liên quan.

- Phát triển các NL toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:


- Gv: Một số tình huống đơn giản có liên quan đến phép chia số có nhiều chữ số cho số có một chữ số.


- Hs: Tìm hiểu thêm một số tình huống có liên quan đến phép chia số có nhiều chữ số cho số có một chữ số.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	TIẾT 62:  

	A. Hoạt động khởi động

	GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh, ai đúng”  để nhắc lại các bước chia cho số có một chữ số
- GV chiếu các ví dụ: 

+ Bạn hãy tìm kết quả phép chia 1104 : 6= ?
- Yêu cầu HS nhận xét
- Gv hỏi : Theo các em để thực hiện chia cho số có một chữ số ta làm như thế nào?
- GV nhận xét.
* Giới thiệu bài: Các con đã biết thực hiện một số phép chia cho số có 1 chữ số, hôm nay chúng ta tiếp tục thực hiện các phép chia cho số có 1 chữ số với trường hợp có nhiều chữ số hơn.

- GV ghi tên bài lên bảng
	- HS thực hiện tính ra bảng con, 1 HS lên bảng
- HS nhận xét bài bạn.

- HSTL

- HS lắng nghe

-HS viết vào vở

	B. Hoạt động hình thành kiến thức: 

	- Gv cho HS quan sát tình huống trong SGK trang 87.

+ Bạn nhỏ trong tranh đang đố bạn tìm mấy phép tính ?
- Gv nhận xét.

- GV ghi phép chia 187 284 : 6
- Y/c HS trao đổi nhóm 4, làm bài
- Yêu cầu HS nêu từng bước thực hiện của các lần chia.

* Gv chốt cách thực hiện: 
+ Đặt tính

+ Tính từ trái sang 

- Gv đưa thêm phép tính để HS thực hiện trên bảng con  54 672 : 6 =?

- Yêu cầu HS trình bày cách làm.

- Gọi HS nhận xét, GV nhận xét

- Ở mỗi lượt chia con cần lưu ý gì về số dư?

- GV nhận xét, tuyên dương, lưu ý cho HS ở các lượt chia khi có số dư bằng 0 và khác 0. 
	- HS quan sát, TLCH:

+ 1104 : 6 = ? và  187 284 : 6 =?
- HS thực hiện phép chia1104 : 6 vào bảng con.
- Nêu cách thực hiện

- Nhận xét

- HS suy nghĩ cá nhân tìm cách thực hiện, thảo luận nhóm 4 thống nhất kết quả.
- Đại diện nhóm trình bày: 

+ Bước 1: Đặt tính

+ Bước 2 : Tính từ trái sang phải
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- HS nêu các bước thực hiện
- HS nhận xét

- HS lắng nghe – nhắc lại
- HS thực hành cá nhân.
- HS trình bày kết quả

- HS nhận xét
- Số dư luôn nhỏ hơn số chia

- HS lắng nghe

	C. Hoạt động thực hành, luyện tập

	Bài 1. HS làm bài vào vở bài tập 

- Yêu cầu hs đọc đề bài 1
-Yêu cầu hs làm bài. 

- GV tổ chức chữa bài
+ Gọi các nhóm trình bày kết quả trao đổi và làm việc của nhóm mình.

+ Gv chốt, y/c HS chữa ( nếu sai)

- Gv nhận xét.
- GV yêu cầu HS đổi chéo vở kiểm tra

*Chốt: Bài tập 1 giúp em luyện tập kiến thức gì ? 


	- HS đọc

- Cá nhân vào vở BT toán, trao đổi nhóm đôi, nói cho nhau nghe các bước thực hiện từng phép tính.
- Các nhóm trình bày kết quả trao đổi và làm việc của nhóm mình (đại diện 3 nhóm làm vào phiếu hoặc bảng con).
- HS nhận xét

- HS lắng nghe, chữa bài (nếu sai)

- HS lắng nghe

- Luyện tập thực hành chia cho số có nhiều chữ số cho số có một chữ số.

	Bài 2. 
- Gọi HS đọc đề.

- Yêu cầu HS làm bài.

- Chữa bài.
+ GV nhận xét chốt.
+ Ở mỗi lần chia nếu số bị chia nhỏ hơn số chia thì ta làm thế nào?

- GV nhận xét, kết luận: Ở mỗi lượt chia cần làm đủ các thao tác” chia – nhân- trừ, lưu ý với trường hợp có chữ số 0 ở thương.
	- HS đọc đề
- HS làm bài cá nhân
+ HS nêu cách thực hiện phép chia

+ HS nhận xét
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- HS chia sẻ:

- HS nêu: Ta viết 0 ở thương.



	TIẾT 63:

A. Hoạt động khởi động

- Giáo viên mời ban văn nghệ lên cho lớp khởi động.
	- Lớp phó văn nghệ cho cả lớp hát và vận động theo nhạc.

	Bài 3. 
-Yêu cầu HS đọc đề, phân tích đề
- Yêu cầu HS làm việc nhóm đôi

- Yêu cầu HS các nhóm trình bày

- Khi thực hiện thử lại bằng phép nhân con làm thế nào?

- Bài 3 đã rèn cho các con các kĩ năng gì?
	- HS đọc đề
- Phân tích đề

- HS lắng nghe nhiệm vụ của mình: thực hiện phép tính ra nháp rồi ghi KQ vào vở BT toán.
- HS thảo luận, nói cách làm với bạn

- HS đại diện các nhóm trình bày bài làm
- HS nêu: Để thử lại con lấy thương nhân với số chia. 

- HS nhận xét

- HSTL: Kĩ năng chia số có nhiều chữ số cho số có một chữ số và kĩ năng nhân với số có một chữ số. 

	Bài 4. 

-Yêu cầu HS đọc bài tập 4

- Yêu cầu HS trình bày bài làm
- Bài 4 luyện kĩ năng gì?

- GV yêu cầu HS quan sát tranh minh họa liên hệ phòng cháy chữa cháy...về việc tại sao lại cấm lửa ở cây xăng, 
	- Học sinh đọc đề
- Phân tích đề
[image: image2.png]



- HS làm bài

- Chia sẻ bài làm với bạn

                      Bài giải:

Sau khi đổ mỗi bể chứa số lít xăng là:

        15 429 : 3 = 5143 (l)

                         Đáp số: 5143l xăng

- HS trình bày. 
- HS nhận xét

- HSTL: Kĩ năng chia số có nhiều chữ số cho số có một chữ số vào giải bài toán.



	D. Hoạt động vận dụng

	Bài 5: 
- Gọi HS đọc đề.

- Chữa bài:

- GV nhận xét chốt đúng sai, yêu cầu HS chữa bài (nếu làm sai)

- Khai thác:

+ Vậy thực tế sẽ cần bao nhiêu hộp để xếp hết số cốc trên? Vì sao?

- Em hãy nêu một tình huống trong thực tế liên quan đến phép chia đã học rồi chia sẻ với cả lớp.

- GV nhận xét
* Dặn dò:

- Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến các phép tính và dạng toán vừa học, hôm sau chia sẻ với các bạn.
	- HS đọc

- Phân tích đề
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- Làm bài vào vở

- HS chia sẻ trước lớp

Bài giải:

Ta có: 187 250 : 6 = 31 208 (dư 2)

Có thể xếp được nhiều nhất vào 31208 hộp và còn thừa 2 chiếc cốc. 

- HSTL: 31209 hộp vì phải thêm 1 hộp để đựng 2 chiếc cốc còn thừa.

- HS nêu




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

BÀI 39: CHIA CHO 10, 100, 1000,… (Tiết 64)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT


- Học sinh biết cách thực hiện phép chia một số tự nhiên cho 10, 100, 1000,…

- Vận dụng để tính nhanh, tính nhẩm khi chia cho 10,100, 1000,…

- Phát triển các NL toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:


- Gv:Tranh như phần khởi động, một số tình huống đơn giản có liên quan đến phép chia cho 10, 100, 1000,…

- Hs: Tìm hiểu thêm một số tình huống đơn giản có liên quan đến phép chia cho 10, 100, 1000,…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động

	- Yêu cầu HS quan sát tranh và làm theo yêu cầu của cô giáo.
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- GV yêu cầu HS nêu phép tính nhân với 10 và từ đó chia cho 10 tương ứng.
- GV giới thiệu bài
	- HS nêu tình huống
- HS nêu
- HS ghi bài vào vở

	B. Hoạt động hình thành kiến thức

	a) Tính 230 : 10 =?

 - Yêu cầu hs thảo luận nhóm 4
- Gọi các nhóm chia sẻ trước lớp.

- Em có nhận xét gì về thương của phép chia 230 : 10 với số bị chia trong phép chia đó? 

b) Tính 2300 : 100 =?

- GV gọi các nhóm chia sẻ trước lớp.

- Em nhận xét gì về thương của phép chia 2300 : 100 với số bị chia trong phép chia đó? 

- GV gọi HS nêu các bước tính

- GV nhận xét, chốt lại: Khi chia các số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn,…cho 10,100,1000,…ta chỉ việc bỏ bớt đi một, hai, ba,….chữ số 0 ở bên phải số đó.

- GV đọc phép tính, HS thực hiện trên bảng con. 

- GV nhận xét.
	-HS thảo luận nhóm 4 nêu cách làm.  
- Đại diện các nhóm chia sẻ

- HS nhận xét
- HS trả lời: Thương của phép tính chỉ bớt đi một chữ số 0 so với số bị chia ban đầu.

- HS đại diện các nhóm chia sẻ

- HS nhận xét
- HS trả lời: Thương của phép tính chỉ bớt đi hai chữ số 0 so với số bị chia ban đầu.

- HS nêu

- HS nhắc lại
- HS làm bài vào bảng con.

- Nhận xét

	C. Hoạt động thực hành, luyện tập

	Bài 1:
- Yêu cầu HS đọc đề bài

- Yêu cầu hs làm Cá nhân – Trao đổi  nhóm 2 – Chia sẻ trước lớp
- Gọi HS nhận xét
- GV nhận xét. 
Bài 2: Tính nhẩm (theo mẫu)

 Ghi bảng phép chia 840 : 40 =?

- Yêu cầu HS suy nghĩ 

? Nhận xét kết quả 840 : 40 và 84 : 4 ?

? Em có nhận xét gì về các chữ số của 840 và 40 , của 84 và 4 ?

- Chốt: Vậy để thực hiện 840: 40 ta chỉ việc xoá đi một chữ số 0 ở tận cùng của 840 và 40 để được 84 và 4 rồi thực hiện phép chia 84 : 4.

- Yêu cầu HS làm bài

- GV lưu ý học sinh: Cách vận dụng quy tắc chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn cho 10, 100, 1000 khi tính nhẩm các số tròn chục, tròn trăm với nhau.
- Qua bài tập 2, em biết điều gì?
	- HS đọc

- Hs làm bài cá nhân – Trao đổi  nhóm 2 – Chia sẻ trước lớp

- HS nhận xét bài. 

- HS đổi chéo vở kiểm tra.

- Hai phép chia cùng có kết quả là 21.

- Nếu cùng xoá đi một chữ số 0 ở tận cùng của 840 và 40 thì ta được 84 : 4.

- Lắng nghe.

- HS làm bài cá nhân. 

- Đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe

a) 350 : 50 = 7            b) 2400 : 60 = 40

     240 : 30 = 8               6300 : 70 = 90

- Chia nhẩm các số tròn chục, tròn nghìn với nhau.

	Bài 3.

-Yêu cầu HS đọc đề bài 

- Yêu cầu trao đổi  nhóm 2 

- GV nhận xét.
- Bài 3 giúp em biết điều gì ? 
- GV yêu cầu HS nêu lại cách chia một số cho 10, 100, 1000,…
	- HS đọc đề bài
- Phân tích đề.
- Làm bài vào vở
- HS chia sẻ trước lớp 

- Nhận xét

25 tấn = 25000 kg

60 tấn = 60 000kg

Ta có: 25000 : 100 = 250

           60 000 : 100 = 600

Vậy có thể xếp lên xe ô tô trọng tải 25 tấn nhiều nhất là 250 bao gạo.

Vậy có thể xếp lên xe công-ten-nơ trọng tải 60 tấn nhiều nhất là 600 bao gạo.

- Vận dụng kĩ năng chia một số cho 10, 100, 1000,….để giải quyết các bài toán liên quan. 

	D. Hoạt động vận dụng

	Bài 4: Trò chơi

- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh, ai đúng”

- Nêu luật chơi: Một học sinh nêu phép tính chia một số cho 10,100, 1000,… và đố bạn tìm kết quả. Sau đó, đổi lượt cho nhau, một người đố, một người trả lời. 

* Dặn dò
- Em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến bài học, đặt ra bài toán cho mỗi tình huống đó rồi chia sẻ với bạn.
	- HS chơi theo nhóm đôi.

- Một số nhóm đôi chơi trước lớp.

- HS lắng nghe yêu cầu.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TOÁN - LỚP 4

Bài 40: CHIA CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (Tiết 65 + 66 )
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:


- Biết cách tính và thực hiện tính được tính chia cho số có hai chữ số, trong đó học sinh hình thành được kĩ năng “Ước lượng thương” (thông qua thao tác “Làm tròn và dự đoán thương”).


- Vận dụng được vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

- Phát triển các NL toán học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:


-Gv Chuẩn bị một số tình huống đơn giản có liên quan đến phép chia cho số có hai chữ số. 
-HS: Tìm hiểu một số tình huống đơn giản liên quan đến phép chia cho số có hai chữ số. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	TIẾT 65:

A. Hoạt động khởi động

	- Học sinh chơi trò chơi “Ai nhanh, ai đúng” 
- GV đưa các thẻ phép tính chia nhẩm cho 10, 100, 1000,…và các kết quả, học sinh sẽ ghép nối giữa các kết quả và phép tính. 

- Giáo viên nhận xét, tuyên dương đội thắng cuộc. 

- GV giới thiệu bài. 
	- Các nhóm tổ cử người đại diện tham gia, mỗi nhóm 6 bạn, cùng thi đua.

- HS ghi tên bài vào vở.

	B. Hoạt động hình thành kiến thức mới
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- GV yêu cầu HS quan sát tranh.

- Gọi HS đọc bài toán

- GV yêu cầu học sinh thảo luận nhóm đôi, tìm cách tính

- GV yêu cầu đại diện các nhóm nêu phép tính
- GV hướng dẫn từng bước chia:

+ Đặt tính

+ Chia theo thứ tự từ trái sang phải

- GV viết phép chia.
- GV hướng dẫn từng bước: Việc thực hiện phép chia 76 : 19 tương tự như trả lời câu hỏi: “ 76 gấp mấy lần 19?. Vì vậy chúng ta cần ước lượng thương.

+ Để ước lượng thương ta thông qua thao tác nào đã học? 

- GV yêu cầu HS nêu cách làm tròn

- GV nhận xét, tuyên dương HS, lưu ý HS khi chia cho số có hai chữ số cần biết “Làm tròn và dự đoán thương”.

- GV nêu thêm phép tính để HS thực hiện bảng con: 79 : 36 =? 

- GV: Chúng ta cần lưu ý với số dư của phép chia cho số có hai chữ số?
	- HS quan sát tranh

- HS đọc
- HS thảo luận nhóm đôi, tìm cách tính
- Đại diện nhóm nêu phép tính
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- HS lắng nghe

- Thông qua cách làm tròn 

- HS nêu: Làm tròn 76 được 80, làm tròn 19 được 20. Có 80 : 20 = 4. Ta dự đoán thương là 4.

- HS tiếp tục nêu các bước chia.

- HS làm bảng con

- 1HS trình bày cách chia.

- Ở mỗi lượt chia số dư luôn phải nhỏ hơn số chia.

	C. Hoạt động thực hành, luyện tập

	Bài 1. 

- Gọi HS đọc yêu cầu

-Yêu cầu HS làm bài cá nhân

- HS làm bài, trình bày bài trong nhóm 2

- Giáo viên nhận xét, lưu ý cho học sinh chú ý các thao tác cơ bản trong quá trình chia.
	- HS đọc đề
- HS làm bài vào vở

- Nhóm 2 trao đổi, nói cách làm cho bạn nghe. 

- Chia sẻ bài trước lớp. Mời các bạn nhận xét.



	Bài 2. 

- Gọi HS đọc yêu cầu

-Yêu cầu HS làm bài cá nhân

- HS làm bài, trình bày bài trong nhóm 2

- GV tổ chức chữa bài, yêu cầu HS nêu cách ước lượng thương ở một số phép tính như 77: 18; 64 : 32

- Giáo viên yêu cầu HS nêu cách làm tròn

- Giáo viên nhận xét, lưu ý cho học sinh chú ý các thao tác cơ bản trong quá trình chia.
	- HS đọc đề
- HS làm bài vào vở

- Nhóm 2 trao đổi, nói cách làm cho bạn nghe. 

- Chia sẻ bài trước lớp. Mời các bạn nhận xét.

- HS nêu

- HS nêu cách làm tròn để ước lượng thương.



	TIẾT 66:

A. Hoạt động khởi động

- Giáo viên mời ban văn nghệ lên cho lớp khởi động.
	- Lớp phó văn nghệ cho cả lớp hát và vận động theo nhạc.

	Bài 3.

-Yêu cầu HS đọc đề bài 

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

- Yêu cầu trao đổi  nhóm 2 – chia sẻ trước lớp.

- Yêu cầu 1HS làm bảng phụ

- Gọi HS chia sẻ trước lớp

- GV nhận xét, tuyên dương

- Bài 3 giúp em biết điều gì ? 

- GV yêu cầu HS nêu lại các bước chia cho số có hai chữ số
	-HS đọc đề bài
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS thảo luận nhóm 2 trao đổi kết quả, giải thích cách làm

- HS làm bài 

-1HS chia sẻ trước lớp 

Bài giải:

Số ngày các vận động viên phải đi là:

          39 : 13 = 3(ngày)

                      Đáp số: 3 ngày

- Vận dụng kĩ năng chia cho số có hai chữ số để giải quyết các bài toán liên quan. 

	D. Hoạt động vận dụng

	Bài 4: 

- GV yêu cầu HS đọc bài toán

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì? 

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 tìm cách làm.  

- Yêu cầu các nhóm trình bày.

- Gọi HS nhận xét. Yêu cầu HS nêu cách thực hiện phép chia 78 : 16

* Củng cố-dặn dò

- Qua bài học hôm nay, các em biết thêm được điều gì?  Khi đặt tính, em nhắc bạn cần lưu ý điều gì?

- Em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép chia cho số có hai chữ số, đặt ra bài toán cho mỗi tình huống đó rồi chia sẻ với bạn.
	
- HS đọc bài toán

- HS trả lời

- HS thảo luận nhóm 4 tìm cách làm.

- Đại diện HS nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét

Bài giải:
Ta có: 78 : 16 = 4 (dư 14)

Vậy cần ít nhất 5 hộp để đóng hết số bánh trên. 

- HS nêu

- HS nêu

- HS lắng nghe yêu cầu.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Tuần 14 

Bài 41: Luyện tập ( 2 tiết)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Biết cách đặt tính và thực hiện được phép chia số có nhiều chữ số cho số có hai chữ số (ước lượng thương trong trường hợp chia số có ba chữ số cho số có hai chữ số, thực hiện một lượt chia và chưa cần điều chỉnh thương)

- Vận dụng được kiến thức kĩ năng về phép chia đã học vào giải quyết một số tình huống thực tiễn liên quan.

· Năng lực tư duy, giao tiếp, giải quyết vấn đề và lập luận toán học. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: ……………………………………………………………………………………

- HS: bảng con…………………………………………………………………………..

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	TIẾT 1, ngày dạy…../…/…

A. Hoạt động khởi động

	- Tổ chức cho hs chơi  trò chơi “Con số bí mật”

- GV nêu cách chơi: Tìm con số còn thiếu để được phép tính đúng trong các phép tính nhẩm. Thực hiện chung toàn lớp bằng bảng con ghi kết quả. 

- Mời 1hs lên điều khiển lớp chơi.

- GV trình chiếu các slide có các phép tính sau:

  20 × …………. = 80

20 × …………. = 180

30 × …………. = 90

50 × …………. = 250

70 × …………. = 560

90 × …………. = 810

- GV nhận xét trò chơi. 

* Giới thiệu bài: Tiết toán hôm trước các em đã học chia cho số có hai chữ số. Trong tiết toán hôm nay, chúng ta sẽ cùng ôn lại kiến thức này qua bài: Luyện tập

- GV ghi bảng
	- HS lắng nghe.

- HS lớp trưởng lên điều khiển

- HS thực hiện chơi trò chơi

20 × ……4……. = 80

20 × ……9……. = 180

30 × ……3……. = 90

50 × ……5……. = 250

70 × ……8……. = 560

90 × ……9……. = 810

- HS lắng nghe

- Hs viết vào vở

	C. Hoạt động thực hành, luyện tập

	Bài 1. Hoạt động cá nhân, làm bài vở bài tập.

- Gọi HS đọc đề bài 1.

+ Bài 1 yêu cầu làm gì? 

- Yêu cầu hs làm cá nhân vào vở bài tập. 

- Chữa bài: Chia sẻ trước lớp bằng trò chơi: truyền điện

- GV nhận xét kết quả, tuyên dương.

- Bài tập 1 giúp em biết điều gì?

-GV chốt: Nhân nhẩm số tròn chục rồi so sánh chính là một bước nhỏ khi chúng ta ước lượng thương phép chia cho số có hai chữ số đấy, chúng ta vận dụng điều đó vào cùng làm bài tập 2
	- HS đọc đề.

- HS trả lời.

- HS suy nghĩ làm cá nhân.

- HS chơi trò chơi.

Ô 1= 2,3,4

Ô 2= 2

Ô 3=2

Ô 4=2,3

Ô 5=2,3

Ô 6= 2,3,4,5,6,7,8

- HS lắng nghe

- HS trả lời: nhân nhẩm số tròn chục và so sánh


1

	5:37=

	164:82=


	195:39=

	324:78=

	558:67=

	304:59=
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- HS nêu: Làm tròn 128 được 130 ; làm tròn 32 được 30. Nhẩm 130:30=4(dư 10), ta dự đoán thương là 4

- HS lắng nghe

- HS nêu:

+ Làm tròn, nhẩm thương

+ Dự đoán thương

+ Kiểm tra bằng phép nhân

+ Nêu kết quả của phép chia sau khi thực hiện
	

	TIẾT 2, ngày dạy…../…/…

A. Hoạt động khởi động

- Giáo viên mời ban văn nghệ lên cho lớp khởi động. 
	- Lớp phó văn nghệ khởi động bằng bài hát “lớp chúng mình” và vận động theo nhạc. 

	B. Hoạt động thực hành, luyện tập

Bài 3. 

- Gọi HS đọc bài 3.

- Đề bài cho gì và hỏi gì?

- Yêu cầu hs làm việc nhóm 2

- Chữa bài:

- GV nhận xét chốt đúng/sai, Y/c HS chữa bài ( nếu làm sai).

- Khai thác:

+ Em có nhận xét gì về cách trình bày bài giải của 2 ý a,b?

 + Lưu ý khi số bị chia và số chia cùng có chữ số 0 tận cùng, ta nhẩm thương bằng cách nào cho nhanh? 

- Bài tập 3 giúp em biết thêm điều gì?

GV chốt chuyển sang bài tập 4
	- Hs đọc

- Hs TLCH

- HS làm việc cá nhân

- Trao đổi theo nhóm 2 nói cho nhau nghe, giải thích cách làm, sửa sai (nếu có). 

- Đại diện các nhóm nhận xét, chia sẻ.

Dự kiến:

+  Hs chia sẻ ý a:

Để chở hết 480 tấn hàng cần số toa tàu là: 480:60= 8 (toa tàu)

+  Hs chia sẻ ý b:

Vì 590:60= 9 (dư 50)

Vậy để chở hết 590 tấn hàng cần ít nhất 10 toa tàu.

- HS TLCH

- HSTL: Khi số bị chia và số chia cùng có chữ số 0 tận cùng, ta nhẩm thương bằng cách lược bỏ chữ số 0 tận cùng của cả SBC và SC cho dễ nhẩm

- HS lắng nghe

	Bài 4. 

- Gọi HS đọc bài 4.

- Đề bài cho gì và hỏi gì?

- Yêu cầu hs trao đổi nhóm 2

- Chữa bài:

+ GV nhận xét chốt đúng sai, y/c HS chữa bài (nếu làm sai)

- Khai thác:

+ Bài toán trên thuộc dạng toán nào?

+ Bạn nào có lời giải khác và có cách làm khác không? 

- Bài tập 4 giúp em biết thêm điều gì?

- GV chốt, chuyển sang bài 5.
	- HS đọc

- HS TLCH

- HS làm việc cá nhân

- Trao đổi theo nhóm 2 nói cho nhau nghe, giải thích cách làm, sửa sai (nếu có). 

- Đại diện các nhóm nhận xét, chia sẻ.

Dự kiến:

Cuộn dây dài 1m thì cân nặng là: 250:5= 50 (g)

Cuộn dây cân nặng 2500 g thì dài là: 2500:50= 50 (m)

- HS TLCH

- HS TLCH

- HSTL: Khi số bị chia và số chia cùng có chữ số 0 tận cùng, ta nhẩm thương bằng cách lược bỏ chữ số 0 tận cùng của cả SBC và SC cho dễ nhẩm



	D. Hoạt động vận dụng

	Bài 5

-Yêu cầu hs đọc Bài 5. 

+ Bài toán cho các dữ kiện nào? Yêu cầu chúng ta như thế nào?

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 nói với nhau và chia sẻ trước lớp

- Gv chốt đúng sai, nhận xét cách trao đổi của các nhóm.

- Gv đặt thêm các câu hỏi: Để học sinh lựa chọn và trả lời nếu là em, em sẽ chọn mua như thế nào? Các tình huống như sau:

+ Đến siêu thị em mới nhớ ra nhà mình cũng đang hết giấy ăn, trong tay em còn 20000 đồng, em sẽ chọn mua như thế nào?

+ Mẹ bảo em con mua cho mẹ 6 hộp giấy về bày vào 6 mâm cỗ hôm nay em sẽ chọn mua như thế nào?

- Bài 6 giúp em biết thêm điều gì? 

+ Khi tham gia trao đổi mua bán tiền tệ chúng ta cần lưu ý điều gì? 

- Nhận xét tiết học

*Dặn dò:
- Về nhà tìm các tình huống thực tế liên quan đến phép chia cho số có hai chữ số và hôm sau đến chia sẻ trước lớp.

- Chuẩn bị bài tiếp theo:
	- HS đọc bài

- HS TLCH

- Học sinh làm việc cá nhân

- Chia sẻ nhóm 4

- Đại diện trao đổi cách làm, giải thích vì sao ở trước lớp.

- HS lắng nghe.

- HS xử lí các tình huống. 

- Phải biết tính toán theo nhu cầu của mình để tiêu dùng thông minh.

- Hs lắng nghe

- Hs lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:

.......................................................................................................................................

Bài 42: CHIA CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ TIẾP THEO (Tiếp theo)






( 2 tiết)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Biết cách đặt tính và thực hiện được phép chia cho số có hai chữ số, trong đó tập trung vào hình thành kĩ năng “ước lượng thương” ( Thông qua các thao tác “Làm tròn, dự đoán thương và điều chỉnh thương”)

- Vận dụng được kiến thức kĩ năng về phép chia đã học vào giải quyết một số tình huống thực tiễn liên quan.

· Năng lực tư duy, giao tiếp, giải quyết vấn đề và lập luận toán học. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV:…………………………………………………………………………………… 

- HS: ……………………………………………………………………………………

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	TIẾT 1;  ngày dạy…../…/…

	A. Hoạt động khởi động

	- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh, ai đúng”  để nhắc lại các bước làm tròn và dự đoán thương và ước lượng thương

- GV trình chiếu các ví dụ: 

+ Bạn hãy nêu cách ước lượng thương các phép chia sau:

  94 : 43=?

547 : 61=?

452  :79= ?

254: 38 =?

- Gv hỏi : Theo các em để ước lượng thương ta thực hiện như thế nào?

- GV nhận xét, khen ngợi, động viên 

* Giới thiệu bài: Các con đã biết thực hiện một số phép chia cho số có 2 chữ số, hôm nay chúng ta tiếp tục thực hiện các phép chia cho số có hai chữ số, các con theo dõi và xem các phép tính hôm nay có gì khác không nhé!

- Gv ghi tên bài lên bảng
	- Hs điều khiển cả lớp cùng chơi.

- HS theo dõi làm bài và nhận xét bạn.

 90 : 40 ước lượng thương = 2

550 : 60 ước lượng thương = 9

450  : 80 ước lượng thương = 5

250: 40 ước lượng thương = 6

- HSTL

- HS lắng nghe

- Hs viết vào vở

	B. Hoạt động hình thành kiến thức

	- Gv cho hs quan sát tình huống trong SGK trang 95, yêu cầu HS trả lời các câu hỏi:

+ Nhà trường chuẩn bị bao nhiêu cái dây nhảy ? 

+ Số dây đó được chia đều cho mấy lớp?

+ Muốn biết mỗi lớp được bao nhiêu dây nhảy ta làm như thế nào?

- GV ghi phép chia 136:17

- Y/c HS trao đổi nhóm 4 tìm cách thực hiện phép chia.

- Y/ c đại diện các nhóm trình bày cách làm của nhóm mình.

* Gv chốt lại các thao tác thực hiện: Làm tròn, dự đoán thương, điều chỉnh thương.

- Gv đưa thêm phép tính để HS thực hiện cách nhân trên bảng con  564: 73=?

Để giúp các em thực hiện tốt hơn các phép chia cho số có hai chữ số chúng ta cùng chuyển sang phần thực hành..
	- HS quan sát, TLCH:

+ Nhà trường chuẩn bị 136 cái dây nhảy

+ Số dây đó được chia đều cho 17 lớp

+Muốn biết mỗi lớp được bao nhiêu dây nhảy ta thực hiện phép chia 136: 17

- HS làm việc cá nhân

- Chia sẻ nhóm 4

- Đại diện các nhóm chia sẻ, nhận xét. 

+ Bước 1: Đặt tính

+ Bước 2 : Tính từ trái sang phải
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- HS thực hành



	C. Hoạt động thực hành, luyện tập

	Bài 1. 

- Yêu cầu hs đọc yêu cầu bài 1
- Yêu cầu hs làm việc nhóm 2, chia sẻ cách thực hiện phép tính.

+ Gv chốt đúng sai, y/c HS chữa ( nếu sai)

- Gv nhận xét, tuyên dương

- Bài tập 1 giúp em luyện tập kiến thức gì ? 

Để vận dụng kiến thức chúng ta vừa học vào giải toán chúng ta cùng đến với bài tập 2 ở tiết học hôm sau, các em về nhà ôn lại cách thực hiện phép tính chia cho số có hai chữ số nhé!
	- Hs đọc

- Học sinh làm việc cá nhân

- Học sinh chia sẻ nhóm 2.

- Đại diện các nhóm chia sẻ, nhận xét. 

- HS trả lời: Luyện tập thực hành chia cho số có hai chữ số. (dạng cần điều chỉnh thương).

	TIẾT 2, ngày dạy…../…/…

A. Hoạt động khởi động

- Giáo viên mời ban văn nghệ lên cho lớp khởi động. 
	- Lớp phó văn nghệ khởi động bằng bài hát “lớp chúng mình” và vận động theo nhạc. 

	B. Hoạt động thực hành, luyện tập

Bài 2. 

- Gọi HS đọc bài 2.

- Đề bài cho gì và hỏi gì?

- Yêu cầu hs làm việc nhóm 2 

- GV khai thác:

+ Bạn nào có lời giải khác không?

+ Vói số khuy trên mỗi áo như vậy nếu có 210 cái khuy thì đính được nhiều nhất bao nhiêu cái áo?

+ Nếu số khuy áo có gấp 2 lần 104 thì số áo tra được gấp mấy lần 8 chiếc áo?

- GV nhận xét chốt đúng sai, y/c HS chữa bài (nếu làm sai)
	- Hs đọc

- Hs TLCH

- HS làm việc cá nhân

- HS chia sẻ nhóm 2

- Đại diện các nhóm chia sẻ, nhận xét.

- Dự kiến hs chia sẻ:

Có 104 cái khuy bác thợ đính được vào số chiếc áo là: 104:13=8 (chiếc áo)

- HS TLCH
- HS trao đổi nhan nhóm 2 tính toán và TLCH



	Bài 3. 

-Yêu cầu hs đọc bài tập 3 và làm việc cá nhân. 

- GV tổ chức chữa bài theo hình thức truyền điện.

- Cách chơi:

+ Mỗi nhóm nói 1 tấm thẻ có phép tính mà thương lớn hơn 5 trong các phép tính đã cho. 

+ Nếu nói đúng được quyền chỉ định nhóm tiếp theo.

+ Nhóm cuối cùng trả lời được “đã hết các phép tính có thương lớn hơn 5” mới được tính điểm.

- Khai thác: 

+ Thương của các phép chia còn lại là bao nhiêu? 

+ Y/c Hs nêu các bước thực hiện các phép chia còn lại

- BT 3 giúp em luyện tập kiến thức gì ?

Chốt: Bài 3 chúng ta ước lượng được thương của các phép tính rồi lựa chọn các thương theo yêu cầu (lớn hơn 5) mà không cần tính toán thương cụ thể.
	- Hs đọc

- HS làm việc cá nhân
- HS chơi theo Hd của quản trò hoặc của GV.

- Lần lượt từng nhóm chơi theo hướng dẫn của quản trò.

- HSTL

- HSTL

- HS lắng nghe

	D. Hoạt động vận dụng

	Bài 4. 

- Gọi HS đọc bài 4.

- Hỏi: Đề bài cho gì và hỏi gì?

- Yêu cầu hs làm việc nhóm 2.

- GV nhận xét, chốt đúng sai, y/c HS chữa bài (nếu làm sai)

- Khai thác:

+Vói số học sinh như vậy nhưng mỗi nhóm tự quản là 14 em thì trường đó có bao nhiêu nhóm tự quản?

+ Tổng số học sinh không thay đổi mà số học sinh trong mỗi nhóm giảm 2 lần thì số nhóm tăng hay giảm mấy lần?

- Bài 4 giúp em biết thêm điều gì? 

- Nhận xét tiết học
* Củng cố dặn dò:

- Qua bài học ngày hôm nay, các con biết thêm  được điều gì?

-Khi đặt tính và tính các con cần lưu ý điều gì?

- Chuẩn bị bài sau: Luyện tập
	- Hs đọc

- Hs TLCH

- HS làm việc cá nhận

- HS chia sẻ nhóm 2

- Đại diện các nhóm chia sẻ, nhận xét. 

Dự kiến: 

Trường đó có tất cả số nhóm tự quản là: 252:28= 9 (nhóm)

   Đáp số: 9 (nhóm)

- HS chữa bài

- HS TLCH
- HSTL

- HSTL

- HSTL

- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
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BÀI 43: Luyện tập 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Biết cách đặt tính và thực hiện được phép chia cho số có hai chữ số, trong đó tập trung vào hình thành kĩ năng “ước lượng thương” ( Thông qua các thao tác “Làm tròn, dự đoán thương và điều chỉnh thương”). Thực hiện được phép tính với nhiều lượt chia.

- Vận dụng được kiến thức kĩ năng về phép chia đã học vào giải quyết một số tình huống thực tiễn liên quan.

· Năng lực tư duy, giao tiếp, giải quyết vấn đề và lập luận toán học. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Phiếu học tập……………………………………………………………………..

- HS: ……………………………………………………………………………………

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	TIẾT 1;  ngày dạy…../…/…

	A. Hoạt động khởi động

	- GV tổ chức trò chơi “Tìm số bí mật”  để nhân nhẩm và tìm số bí mật

- GV trình chiếu các ví dụ: 

+ Bạn hãy tìm số bí mật để thỏa mãn các phép tính sau:

20 × …………. <172

30 × …………. <190

50 × …………. < 260

70 × …………. <360

90 × ………….<510

- GV nhận xét, khen ngợi, động viên 

* Giới thiệu bài: Các con đã biết thực hiện một số phép chia cho số có 2 chữ số, hôm nay chúng ta tiếp tục thực hiện các phép chia cho số có hai chữ số, các con theo dõi và xem các phép tính hôm nay có gì khác không nhé!

- Gv ghi tên bài lên bảng
	- Hs điều khiển cả lớp cùng chơi.

- HS theo dõi làm bài và nhận xét bạn.

20 × …0,1,2,3,4,5,6,7,8……. <172

30 × …0,1,2,3,4,5,6,. <190

50 × …0,1,2,3,4,5…. < 260

70 × …0,1,2,3,4,5 <360

90 × …0,1,2,3,4,5,6,...<550

- HS lắng nghe

- Hs viết vào vở

	C. Hoạt động thực hành, luyện tập

	Bài 1. 

- Bài 1 yêu cầu em làm gì ? 

- Khai thác mẫu:

+ Gv chiếu slide  phép tính mẫu:

+ GV và HS cùng thực hiện trên phép tính mẫu.
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- Hỏi: 

+ Phép tính chia này có gì khác với các phép chia chúng ta đã được học?

+ Để thực hiện phép chia này chúng ta làm theo quy trình các bước như thế nào?

- Yêu cầu hs trao đổi nhóm 2

+ GV nhận xét chốt kết quả đúng/ sai.

- Khai thác: Y/c  HS nêu cách thực hiện 2,3 phép tính ví dụ 624:36=?

- GV nhận xét, tuyên dương.

-  Em hãy nêu quy trình thực hiện phép chia cho số có hai chữ số.

Chốt: Như vậy là các em đã thực hiện phép chia cho số có hai chữ số khá tốt. Chúng ta vận dụng kiến thức đó vào bài 2.
	- Tính theo mẫu

- Hs lắng nghe và làm cùng GV

- HSTL: 

+ Có hai lượt chia

Thực hiện các bước ở các lượt chia

+ Làm tròn, nhẩm 

+ Dự đoán thương

+ Kiểm tra bằng phép nhân

+ Điều chỉnh thương (nếu cần)

+ Nêu kết quả phép chia sau khi thực hiện

+ HS làm việc cá nhân

+ Chia sẻ nhóm 2 (đổi vở, đọc cho nhau nghe kết quả, sửa sai cho nhau nếu có, nêu cách làm.)

+ Đại diện các nhóm chia sẻ, nhận xét. 

624:36=17 dư 12

672:12=56

943:23=41

4144:37=112

3604:17=212

8699:21=41 4dư 5

- HS nêu: 

Lượt 1:

(Làm tròn 62 được 60 ; làm tròn 36 được 40. Nhẩm 60:40=1(dư 20), ta dự đoán thương là 1)

1 nhân 6 bằng 6, viết 6: 1 nhân 3 bằng 3, viết 3: 62 trừ 36 bằng 26, viết 26

Lượt 2: Hạ 4, được 264

(Làm tròn 264 được 260 ; làm tròn 36 được 40. Nhẩm 260:40=6(dư 20), ta dự đoán thương là 6), thử lại phép nhân 6 nhân 36 bằng 216mà  264-216=48  điều chỉnh thương thành 7

7 nhân 6 bằng 42, viết 2 nhớ 4: 7 nhân 3 bằng 21 nhớ 4 bằng 25, viết 25: 264 trừ 252 bằng 12, viết 12

Vậy 624:36=17 dư 12
- HS lắng nghe

- HS nêu:

+ Làm tròn, nhẩm thương

+ Dự đoán thương

+ Kiểm tra bằng phép nhân

+ Nêu kết quả của phép chia sau khi thực hiện

	Bài 2. 

- Bài 2 yêu cầu em làm gì ? 

- Yêu cầu hs trao đổi nhóm 2

+ GV nhận xét chốt kết quả đúng/ sai.

- Khai thác: Y/c  HS nêu cách thực hiện 2,3 phép tính ví dụ 186:62=? và 1045:18=?

- GV nhận xét, tuyên dương.

-  Em hãy nêu quy trình thực hiện phép chia cho số có hai chữ số.
	- Đặt tính rồi tính

+ HS làm việc cá nhân

+ Chia sẻ nhóm 2 ( trao đổi, đổi vở, đọc cho nhau nghe kết quả, sửa sai cho nhau nếu có, nêu cách làm.)

+ Đại diện nhóm chia sẻ, nhận xét. 

- HS nêu:

+ Làm tròn, nhẩm thương

+ Dự đoán thương

+ Kiểm tra bằng phép nhân

+ Nêu kết quả của phép chia sau khi thực hiện

- HS nêu.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

TUẦN 15

BÀI 43: LUYỆN TẬP (TIẾT 71 + 72) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Học xong bài này, học sinh đạt các yêu cầu sau: 

- Biết cách đặt tính và tính được phép chia cho số có hai chữ số, trong đó tập trung vào hình thành kĩ năng “ Ước lượng thương” (thông qua các thao tác “Làm tròn, dự đoán thương và điều chỉnh thương”). Thực hiện phép tính với nhiều lượt chia.

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép chia đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

- Phát triển các năng lực toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. GV: Một số tình huống đơn giản liên quan đến phép chia cho số có hai chữ số, bảng phụ.

2. HS: 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Tiết 71

A. Hoạt động khởi động

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Con số bí mật”.

- Cách chơi: Tìm con số còn thiếu để được phép tính đúng trong các phép tính nhẩm, viết vào bảng con: 

20 ×… < 152; 

30 × … > 236

- Mời HS lên điều khiển lớp chia sẻ.

- GV nhận xét trò chơi. 

- GV nhận xét, dẫn dắt vào bài: Bài học hôm nay cô cùng các con luyện tập các bài tập về phép chia cho số có hai chữ số: Bài 43: Luyện tập.

- GV ghi bảng 
	- HS lắng nghe cô hướng dẫn cách chơi

- HS viết bảng con các số cần điền.

+ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

+ 8, 9

- Các nhóm chia sẻ, nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS viết vào vở

	B. Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài 1: Tính (theo mẫu)

- Yêu cầu HS mở SGK/97, gọi 1 HS đọc đề bài 1.

+ Bài 1 yêu cầu làm gì? 

- GV ghi phép tính mẫu, yêu cầu 1 HS nêu lại cách thực hiện.

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân vào vở - Trao đổi N2 - 1 HS làm bảng phụ chia sẻ trước lớp.

- GV quan sát, theo dõi giúp đỡ HS, chấm vở 1 số em.

- GV nhận xét, tuyên dương.

+ Qua bài tập 1, em củng cố được kĩ năng gì?

Bài 2.

- Gọi HS đọc bài 2.
+ Bài yêu cầu làm gì?

- GV quan sát, theo dõi giúp đỡ HS, chấm vở 1 số HS.

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân vào vở - Trao đổi N2 - 1 HS làm bảng phụ chia sẻ trước lớp.

- Gọi các nhóm chia sẻ kết quả và cách thực hiện.

- GV nhận xét, đánh giá.

- GV cho HS chia sẻ xem phép tính nào thực hiện một lượt chia, phép tính nào thực hiện hai lượt chia?
	- 1 HS đọc, lớp theo dõi.

Tính (theo mẫu)

- Bài yêu cầu tính theo mẫu.

- HS nêu cách thực hiện phép tính mẫu 768 : 64

- HS làm bài cá nhân

- N2: đổi vở đọc cho nhau nghe, giải thích cách làm, sửa sai nếu có. 

- HS chia sẻ bài làm - Mời bạn nhận xét

[image: image10.jpg]624 | 36 672 | 12 943 | 23
36 | 17 60 | s6 92 [ 4
264 72 23
252 72 23

12 0 0
4144] 37 3604 17 8699 21
37 112 34 [212 84 |a1a
44 20 29

37 17 21

74 34 89

74 34 84

0 0 5




- HS nêu ý kiến: Củng cố được cách tính phép chia cho số có hai chữ số (Làm tròn, nhẩm - Dự đoán thương - Kiểm tra bằng phép nhân - Điều chỉnh thương nếu cần - Nêu kết quả phép chia).

- Bài 2: Đặt tính rồi tính

- Bài yêu cầu Đặt tính rồi tính

- HS trả lời: Bài yêu cầu Đặt tính rồi tính
- HS làm bài cá nhân

- N2: đổi vở đọc cho nhau nghe, giải thích cách làm, sửa sai nếu có. 

- HS chia sẻ:
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- Những phép chia ở câu a thực hiện một lượt chia; phép tính chia ở câu b thực hiện hai lượt chia.

	*Dặn dò:

- Qua bài học hôm nay các em đã được củng cố về điều gì?
- GV nhận xét tiết học.
	- Qua bài học hôm nay em củng cố được kiến thức chia cho số có hai chữ số.

	Tiết 72

A. Hoạt động khởi động

[image: image1360.wmf]- GV yêu cầu HS thực hiện bài tập này vào bảng con.

a) 256 : 73

b) 8 612 : 45

- Mời 1 HS lên điều khiển lớp chia sẻ.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	[image: image1361.wmf][image: image1362.wmf]- LPHT lên điều khiển lớp. Cả lớp thực hiện phép tính vào bảng con.
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	B. Hoạt động thực hành, luyện tập

Bài 3 

- Yêu cầu HS mở SGK/97, quan sát tranh và đọc đề trong sách.

+ Bài toán cho biết điều gì?

+ Bài toán hỏi gì?

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân vào vở – N4 – Chia sẻ trước lớp.

- Gọi HS nhận xét bài bạn, chia sẻ bài của mình.

- GV nhận xét, đánh giá.

- GV yêu cầu HS liên hệ thực tế để tính số xe ô tô cần thuê cho HS khối 4 nếu nhà trường tổ chức đi học tập trải nghiệm.

 Bài 4.

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu HS chia sẻ với bạn cùng bàn về bài tập.

- Yêu cầu hs làm bài cá nhân vào vở – N2 – Chia sẻ trước lớp.

- GV quan sát, theo dõi giúp đỡ HS, chấm vở 1 số em.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- 1 HS đọc, lớp theo dõi

- Bài toán cho biết: một trường tiểu học thuê ô tô chở 135 hs đi trải nghiệm thực tế. Mỗi chiếc ô tô chở được 45 hs.

- Bài toán hỏi nhà trường cần thuê bao nhiêu chiếc ô tô?

- HS làm bài cá nhân vào vở.

- N4: Đọc cho nhau nghe bài làm, sửa sai cho nhau nếu có, nêu cách làm. 

Giải:
Nhà trường cần thuê số chiếc ô tô là:

135 : 45 = 3 (chiếc)

                 Đáp số: 3 chiếc ô tô.

- 2,3 HS chia sẻ. Lớp chú ý.

- HS liên hệ thực tế, ví dụ.

Có 90 học sinh, mỗi ô tô chở được 45 học sinh thì cần số xe là: 90: 45 = 2 (xe)

- HS đọc yêu cầu

- HS thực hiện.

- Cá nhân: làm bài 4 vào vở.

- N2 đọc và sửa sai cho nhau

- 1 HS làm bảng phụ chia sẻ bài trước lớp, mời các bạn nhận xét.

 Giải:
Năm 1992 có số vận động viên tham gia cuộc thi là :

        10 000 : 40 = 250 (vận động viên)

                   Đáp số: 250 vận động viên

- HS chú ý lắng nghe.

	C. Hoạt động vận dụng

Bài 5.

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Yêu cầu HS suy nghĩ tình huống và nêu tình huống, đố bạn thực hiện phép chia tình huống đó. 

- GV nhận xét, đánh giá.

- Nhận xét tiết học.

*Dặn dò:

- Qua bài học hôm nay các em đã được củng cố về điều gì?
- Chuẩn bị bài tiếp theo: Bài 44: Thương có chữ số 0.
	- HS đọc yêu cầu.

- HS thực hiện, ví dụ:

+ Có 350 quyển sách chia đều cho các giá, mỗi giá 50 quyển. Hỏi cần bao nhiêu giá sách?

+ Trả lời: Cần số giá sách là: 350 : 50 = 7 giá sách.

- Qua bài học hôm nay em củng cố được kiến thức chia cho số có hai chữ số, từ phép chia em vận dụng được vào giải toán có lời văn.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
TUẦN 15
BÀI 44: THƯƠNG CÓ CHỮ SỐ 0 (TIẾT 73 + 74)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Học xong bài này, học sinh đạt các yêu cầu sau: 

- Biết cách đặt tính và thực hiện được phép chia cho số có hai chữ số trong trường hợp có chữ số 0 ở thương.

- Vận dụng vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

- Phát triển các năng lực toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. GV: Một số tình huống đơn giản liên quan đến phép chia cho số có hai chữ số trong trường hợp có chữ số 0 ở thương.

2. HS: 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Tiết 73

A. Hoạt động khởi động

- GV tổ chức trò chơi “Gọi thuyền” để ôn lại cách ước lượng thương.

- GV trình chiếu các phép tính: 

+ Hãy nêu cách ước lượng thương các phép chia sau:

 2279 : 29 = ?

 4821 : 35 = ?

+ Các em đã thực hiện như thế nào ước lượng thương?

- GV nhận xét, đánh giá.

- GV chiếu tranh cho HS quan sát.

- GV chia sẻ, dẫn dắt vào bài mới.
	- LPHT lên điều khiển lớp

- HS trao đổi, nêu cách ước lượng thương theo nhóm đôi, cùng nhau chia sẻ và sửa sai cho nhau.

- HS trả lời.

- HS quan sát tranh, suy nghĩ tìm cách làm.


	B. Hoạt động hình thành kiến thức 
Tính 1236 : 12 = ?

- GV viết lên bảng phép chia: 

1236 : 12 = ?

+ Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 nêu cách tính: Muốn thực hiện phép chia này ta làm như thế nào?

- GV chốt lại cách thực hiện tính.

- Yêu cầu HS tính vào nháp theo nhóm 2.

- Gọi các nhóm nêu kết quả, chia sẻ cách thực hiện tính.

- GV nhận xét, kết hợp hướng dẫn cách thực hiện đặt tính và tính như nội dung SGK. GV nhấn mạnh để HS hiểu:

* Lần 1: 12 chia 12 được 1, viết 1;   

1 nhân 2 bằng 2, viết 2;

1 nhân 1 bằng 1, viết 1;

12 trừ 12 bằng 0, viết 0.

* Lần 2: Hạ 3, được 3, 3 chia 12 được 0, viết 0 (3 là số bị chia ở lần chia này)

0 nhân 2 bằng 0, viết 0;

0 nhân 1 bằng 0, viết 0;

3 trừ 0 bằng 3, viết 3.

* Lần 3: Hạ 6, được 36; 36 chia 12 được 3, viết 3 (36 là số bị chia ở lần chia này);

3 nhân 2 bằng 6, viết 6;

3 nhân 1 bằng 3, viết 3;

36 trừ 36 bằng 0, viết 0.

* Viết kết quả: 1236 : 12 = 103

+ Phép chia 1236 : 12 = 103 là phép chia hết hay chia có dư?

- GV yêu cầu HS thực hiện lại phép chia trên. 

- GV quan sát, hướng dẫn học sinh còn lúng túng.

* Chốt: Trong phép chia có chữ số 0 ở thương, ta vẫn thực hiện các thao tác chia, nhân, trừ, hạ giống như các phép chia khác. Trong từng lượt chia cần nắm chắc đâu là số bị chia, thương, số dư và nắm chắc cách chia, cách xử lí trong những lượt chia có số bị chia bé hơn số chia (hoặc số bị chia bằng 0) thì thương bằng 0.

+ Yêu cầu HS thực hiện phép tính: 

75 455 : 5 = ?
- GV yêu cầu HS nhận xét, nêu lại cách thực hiện của mình.

- Gv nhận xét, chốt kiến thức về phép chia cho số có hai chữ số trong trường hợp có chữ số 0 ở thương.
	- HS đọc phép tính.

- HS suy nghĩ cá nhân, sau đó trao đổi nhóm 4: Ta phải đặt tính, sau đó thực hiện chia lần lượt từ trái sang phải, từ hàng cao nhất đến hàng thấp nhất.

- HS lắng nghe.

- Hs làm bài cá nhân: đặt tính rồi tính

- N2 : đổi vở đọc kết quả cho nhau nghe, giải thích cách làm, sửa sai nếu có. 

- HS chú ý theo dõi.

- Là phép chia hết vì trong lần chia cuối cùng chúng ta tìm được số dư là 0.

- HS đặt tính rồi tính.

- HS lắng nghe


- Cá nhân HS thực hiện vào nháp, 1 HS làm vào bảng phụ, sau đó chia sẻ trước lớp. Mời bạn nhận xét.

- HS lắng nghe.

	C. Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài 1: Đặt tính rồi tính

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân vào vở - Trao đổi N4 - 1 HS làm bảng phụ chia sẻ trước lớp.

- GV quan sát hỗ trợ HS.

- GV chốt đáp án.

- Củng cố cách đặt tính và thực hiện phép chia cho số có hai chữ số trong trường hợp có chữ số 0 ở thương (quy trình chia, phân biệt số bị chia, thương, số dư trong mỗi lần chia, lượt chia nào thương xuất hiện số 0).

Bài 2

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân vào VBTT - Trao đổi N2.

- GV nhận xét, chốt đáp án đúng.

+ Có chữ số 0 ở thương: 

283: 27; 870: 29; 4221: 21.

+ Không có chữ số 0 ở thương: 196: 14; 783: 69; 606; 32.

*Kết luận: Củng cố cách đặt tính và thực hiện được phép chia cho số có hai chữ số trong trường hợp có chữ số 0 ở thương.
	- Bài yêu cầu: Đặt tính rồi tính

- HS làm bài cá nhân vào vở.

- N4:đổi vở đọc bài làm cho nhau nghe, giải thích cách làm, sửa sai nếu có. 

[image: image1366.png]


- HS chia sẻ. Mời bạn nhận xét.

- Bài yêu cầu: Chọn thẻ ghi phép chia thích hợp cho mỗi ngôi nhà.

- HS làm bài Cá nhân

- N2: đổi vở đọc cho nhau nghe, sửa sai nếu có. 

- HS chia sẻ. Mời bạn nhận xét.
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	TIẾT 74

A. Hoạt động khởi động

- GV yêu cầu HS thực hiện bài tập này vào bảng con.

a) 2 852 : 26

b) 7 940 : 36

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- LPHT điều khiển. Cả lớp thực hiện vào bảng con. Mời bạn nhận xét.

	B. Hoạt động thực hành, luyện tập

Bài 3: Đặt tính rồi tính
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- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân vào vở - trao đổi nhóm đôi – 2 HS làm bảng phụ chia sẻ trước lớp.

- GV quan sát hỗ trợ HS còn lúng túng.

- Nhắc lại: Trong các lượt chia, lượt chia nào có số bị chia bé hơn số chia, khi đó thương có chữ số 0.

Bài 4.

- Yêu cầu HS đọc bài toán trong SGK/99

- Yêu cầu HS làm việc nhóm đôi phân tích bài toán:

+ Bài toán cho biết điều gì?

+ Bài toán hỏi điều gì?

+ Vậy để tìm được số ki-lô-gam ngô và số ki-lô-gam thóc nhà bác Minh thu hoạch được ta phải làm thế nào?

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân vào vở – N4 – Chia sẻ trước lớp.

- Yêu cầu các nhóm trình bày bài giải trước lớp.

- GV nhận xét.
	- Bài yêu cầu: Đặt tính rồi tính
- CN: HS làm bài vào vở.

- N2: trao đổi bài với bạn, sửa sai cho nhau.

- 2 HS chia sẻ bài làm với cả lớp. Mời bạn nhận xét.   

- HS lắng nghe.

- 1 HS đọc, lớp theo dõi.

- Các nhóm chia sẻ.

- Bài toán cho biết: Gia đình bác Minh thu hoạch được 9690 kg cả thóc và ngô. Bác đóng số thóc vào 42 bao, số ngô vào 53 bao.

- Bài toán hỏi: gia đình nhà bác thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam ngô, bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

- HS suy nghĩ, chia sẻ cách thực hiện.

- HS làm bài cá nhân vào vở.

- N4: đổi vở, đọc bài làm, sửa sai cho nhau nếu có, nêu cách làm. 

Giải:
Tổng số bao thóc và ngô nhà bác Minh thu hoạch được là:

42 + 53 = 95 (bao)

Mỗi bao nặng số ki-lô-gam là:

9 690 : 95 = 102 (kg)

Gia đình bác Minh thu hoạch được số ki-lô-gam ngô là:

102 × 53 = 5 406 (kg)

Gia đình bác Minh thu hoạch được số ki-lô-gam thóc là:

102 × 42 = 4 284 (kg)

                        Đáp số: 5 406 kg ngô

                                      4 284 kg thóc

- 1,2 nhóm trình bày, các nhóm khác theo dõi và nhận xét.

	C. Hoạt động vận dụng

Bài 5:

- Gọi HS đọc bài tập.

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân vào vở – N2 – Chia sẻ trước lớp.

- Gọi HS chia sẻ bài giải.

- GV nhận xét, tuyên dương.

* Củng cố, dặn dò:

+ Qua bài học hôm nay, các em biết thêm về điều gì?

+ Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép chia đã học, hôm sau chia sẻ với các bạn.
	- HS chia sẻ, suy nghĩ tìm ra cách giải.

- HS làm bài cá nhân vào vở.

- N2: đổi vở, đọc  bài làm, sửa sai cho nhau nếu có, nêu cách làm. 

Giải:
Số mi-li-lít máu được lưu chuyển qua tim trong mỗi lần đập của tim là:

5 250 : 75 = 70 (ml)

                        Đáp số: 70 ml máu.

- Lớp theo dõi, nhận xét.

- Qua bài học hôm nay, em biết thêm: + Cách đặt tính và thực hiện được phép chia cho số có hai chữ số trong trường hợp có chữ số 0 ở thương.

+ Vận dụng vào giải toán có lời văn
- HS ghi nhớ, thực hiện.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
 TUẦN 15
BÀI 45: LUYỆN TẬP ( Tiết 75 + 76) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Học xong bài này, học sinh đạt các yêu cầu sau: 

- Rèn kĩ năng thực hành chia (thu gọn) cho số có hai chữ số.

- Vận dụng giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

- Phát triển các năng lực toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. GV: Một số tình huống đơn giản liên quan đến phép chia cho số có hai chữ số.

2. HS: 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Tiết 75

A. Hoạt động khởi động

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi: “Ai nhanh, ai đúng”.

- GV phổ biến luật chơi: GV chiếu các phép tính cùng các đáp án, HS sẽ nhẩm nhanh và chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi được đưa ra. Ví dụ: 240 : 12 = ?

A. 10       B. 20       C. 30       D. 40

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV giới thiệu, dẫn dắt vào bài mới.
	- HS nghe và chơi theo hướng dẫn.

- Chọn đáp án B: 20

- HS lắng nghe.

	B. Hoạt động hình thành kiến thức

Phép chia: 2746: 14 = ?

- Gọi HS đọc phép tính.

- Yêu cầu HS thảo luận, suy nghĩ, chia sẻ cách tính theo nhóm bàn.

- Gọi các nhóm trình bày cách thực hiện phép tính trên.

- GV nhận xét, chốt cách tính:

Đặt tính --> Thực hiện phép tính từ trái sang phải, từ hàng cao nhất đến hàng thấp nhất.

- GV hướng dẫn cách chia thu gọn:

+ Chia từ trái sang phải: 

* 27 chia 14, được 1, viết 1;

1 nhân 4 bằng 4, 7 trừ 4 bằng 3, viết 3;

1 nhân 1 bằng 1, 2 trừ 1 bằng 1, viết 1;

* Hạ 4, được 134, 134 chia 14 được 9, viết 9;

9 nhân 4 bằng 36, 44 trừ 36 được 8, viết 8, nhớ 4;

9 nhân 1 bằng 9, thêm 4 bằng 13, 13 trừ 13 được 0, viết 0;

* Hạ 6, được 86, 86 chia 14 được 6, viết 6;

6 nhân 4 bằng 24, 26 trừ 24 bằng 2, viết 2, nhớ 2;

6 nhân 1 bằng 6, thêm 2 bằng 8, 8 trừ 8 bằng 0, viết 0.

Vậy: 2746 : 14 = 196 ( dư 2 ).

+ Đây là phép chia có dư hay không dư? Các em có nhận xét gì về mỗi lượt chia?

- GV nhận xét, kết luận: Cách tính nhẩm và chỉ ghi kết quả thu gọn nhu trên gọi là chia thu gọn.

- GV đưa ra phép tính: 2996 : 28 = ?
- Yêu cầu HS thực hiện chia rút gọn.

- Quan sát, giúp đỡ HS thực hiện.

- Yêu cầu HS nêu kết quả và trình bày cách làm.

- GV nhận xét, đánh giá.
	- HS đọc phép tính: 2746 : 14

- HS thực hiện.

- 1, 2 nhóm chia sẻ trước lớp.

- HS lắng nghe.

- HS theo dõi.

+ Đây là phép chia có dư. Ở mỗi lần chia đều thực hiện tính nhẩm ( chia, nhân, trừ ) chỉ ghi chữ số của thương và số dư.

- Cả lớp lắng nghe.

- HS đọc phép tính.

- HS thực hiện chia rút gọn vào nháp.

- HS trình bày.

	C. Hoạt động thực hành, luyện tập

Bài 1.

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu hs làm bài cá nhân vào vở – N2 – Chia sẻ trước lớp.

- GV hướng dẫn, theo dõi HS còn lúng túng cách làm.

+ Qua bài tập 1, các em được luyện tập kĩ năng gì?

Bài 2: Tìm lỗi sai trong các phép tính chia sau đây:


[image: image13]
- Yêu cầu HS đọc và thảo luận về yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu HS thực hiện đặt tính, tính và viết lại kết quả của phép tính.

- Gọi các nhóm trình bày kết quả và chia sẻ cách làm của nhóm mình.

- GV nhận xét, đánh giá.

+ Khi thực hiện chia (thu gọn) cho số có hai chữ số, em làm thế nào?
- Củng cố lại kiến thức tiết học.
	- HS đọc yêu cầu: Đặt tính rồi tính.
- HS làm bài Cá nhân vào vở.

- N2: đổi vở, đọc cho nhau nghe kết quả, sửa sai cho nhau nếu có, nêu cách làm.

Chia sẻ bài làm:
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- Qua bài tập 1, em được luyện kĩ năng thực hành chia (thu gọn) cho số có hai chữ số.

- HS đọc và thảo luận yêu cầu nhóm đôi.

- HS thực hiện bài tập vào phiếu theo nhóm 2:

* Sai:
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* Sửa lại:
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- Các nhóm thực hiện.

- HS nêu lại.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
TUẦN 16
Bài 45: LUYỆN TẬP (TIẾT 75+76)

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	TIẾT 76

	A. Hoạt động khởi động

	GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh, ai đúng”  để nhắc lại các bước làm tròn và dự đoán thương và ước lượng thương

- GV trình chiếu các ví dụ: 

+ Bạn hãy tìm lỗi sai trong các phép chia sau:
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- Gv nhắc lại: Bắt đầu từ lần chia thứ 2 nếu SBC bé hơn SC thì ta viết chữ số 0 vào thương rồi mới hạ chữ số tiếp theo để chia tiếp.

- GV nhận xét, khen ngợi, động viên 

* Giới thiệu bài: Các con đã biết thực hiện một số phép chia cho số có 2 chữ số, hôm nay chúng ta tiếp tục luyện tập  các phép chia cho số có hai chữ số, và áp dụng vào giải toán nhé.

- Gv ghi tên bài lên bảng
	- Hs điều khiển cả lớp cùng chơi.

- HS theo dõi làm bài và nhận xét bạn.

- Sai ở kết quả phép tính (thiếu chữ số 0 ở cuối. Kết quả đúng là 2880)

- Sai ở kết quả phép tính (thiếu chữ số 0 sau chữ số 1. Kết quả đúng là 1022)

- HS lắng nghe



	B. Hoạt động thực hành, luyện tập


	Bài 4. 
- Gọi HS đọc đề bài 4.

- Đề bài toán cho gì và hỏi gì?

- Yêu cầu hs làm cá nhân – N2 – Chia sẻ trước lớp.

+ Gọi một nhóm trao đổi và chia sẻ trước lớp.

- Khai thác:

+ Bạn nào có lời giải khác không?

- GV nhận xét kết quả và tuyên dương.


	- HS đọc đề.

- Bài toán cho biết gì?

(Bài toán cho biết: buổi biểu diễn có 1088 chỗ ngồi, được xếp đều thành 68 hàng.)

- Bài toán hỏi gì?

( Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu chỗ ngồi.)

- HS suy nghĩ làm cá nhân làm bài 4 vào vở.

- N2 nói cho nhau nghe, sửa sai cho nhau, báo cáo giáo viên nếu không thống nhất được đáp án.

Dự kiến:

- Hs chia sẻ:

68 hàng: 1088 chỗ ngồi

1 hàng : ... chỗ ngồi?

Mỗi hàng có: 16 chỗ ngồi

- HS nhận xét, chữa bài

                   Bài giải

 Số chỗ ngồi ở mỗi hàng là:

    1088 : 68= 16 (chỗ ngồi)

         Đáp số: 16 chỗ ngồi

- HS TL


	C. Hoạt động vận dụng

	Bài 5. 
- Gọi HS đọc bài 5.

- Hỏi: Đề bài cho gì và hỏi gì?

- Yêu cầu HS suy nghĩ cách làm và chia sẻ N2

- Chữa bài:

+ Đại diện nhóm nêu cách thực hiện đổi đơn vị đo thời gian.

+ Đại diện nhóm chia sẻ trình bày bài làm trước lớp. 

+ GV y/c HS nhận xét, GV nhận xét chốt đúng sai, y/c HS chữa bài (nếu làm sai)

- Khai thác:

+ Với quãng đường như vậy nhưng ô tô chỉ đi trong 35 phút thì trung bình mỗi phút ô tô đi được bao nhiêu mét?

+ Với quãng đường không đổi, người đi xe đạp đi nhanh gấp đôi thì thời gian tăng gấp đôi hay giảm đi một nửa?

*Chốt: Bài 5 củng cố kiến thức gì? 

- Nhận xét tiết học
* Củng cố dặn dò:

- Qua bài học ngày hôm nay, các con biết thêm  được điều gì

- Khi đặt tính và tính các con cần lưu ý điều gì?

- Chuẩn bị bài sau: Luyện tập chung
	- Hs đọc

- Bài toán cho biết gì?

(Bài toán cho biết: trong 1giờ 5 phút đi được 33km215m.)

- Bài toán hỏi gì?

( Hỏi trung bình mỗi phút người đó đi được bao nhiêu mét.)

- N2 trao đổi nói cho nhau nghe, giải thích cách làm, sửa sai nếu có. 

- Hs chia sẻ:

+ Cách thực hiện đổi đơn vị đo thời gian:

1 giờ 5 phút = 65 phút, 

33km 215m= 33215m 

Bài giải:

1 giờ 5 phút = 65 phút;

33km 215m= 33215m

Trung bình mỗi phút người đó đi được:

33215: 65 =511 (m)

        Đáp số: 511m
- HS nhận xét, chữa bài

- HS TLCH
- HS trao đổi nhóm 2 tính toán và TLCH

Dự kiến: 

Trung bình mỗi phút người đó đi được:

   33215: 35 = 949 (m)

        Đáp số: 949m
- HS trao đổi nhóm 2 tính toán và TLCH

- Ôn lại cách đổi đơn vị đo độ dài và đơn vị đo thời gian.

- HS chia sẻ

- HS TLCH


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
TUẦN 16
Bài 46: LUYỆN TẬP CHUNG (TIẾT 77 +78)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Biết cách đặt tính và thực hiện được phép chia số có nhiều chữ số cho số có hai chữ số. Vận dụng chia một số cho một tích vào thực hành tính nhẩm, tính hợp lý qua một số ví dụ đơn giản.

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép chia đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

- Phát triển các NL toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

-GV: Phiếu bài tập (BT2)

-HS: bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động

	- GV tổ chức trò chơi “ Truyền điện”  để ôn lại cách cách chia nhẩm cho số tròn chục dựa vào phép chia đó. Ví dụ: HS A nêu: 12 : 4 = 3, mời bạn B: 120: 40= 3; 1200: 40= 30;...

+ Các em đã thực hiện như thế nào để tìm thương?

- GV nhận xét, đánh giá.

- GV chia sẻ, dẫn dắt vào bài mới.
	- LPHT lên điều khiển lớp

- HS trả lời

- HS lắng nghe

	B. Hoạt động thực hành, luyện tập

	Bài 1:

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 2 cách tính nhẩm và hoàn thành bài

- Mời HS chia sẻ cách thực hiện

- GV nhận xét và chốt:

-Mời HS chia sẻ trước lớp bài làm.

- GV tổ chức cho HS thi đua lấy thêm ví dụ tương tự, nhóm nào lấy được nhiều ví dụ chính xác hơn, nhóm đó thắng cuộc.

- Gv bổ sung, sửa bài (nếu cần).

- GV chốt đáp án.

- Củng cố cách chia nhẩm cho số tròn chục dựa vào phép chia đã cho.
Bài 2: 

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
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- Yêu cầu HS tính nhẩm rồi chọn dấu thích hợp với mỗi .

- GV nhận xét, chốt đáp án đúng.

* Kết luận: Cách so sánh 2 vế của biểu thức để chọn điền dấu cho đúng.
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-HS nêu yêu cầu của bài.

* Cá nhân: suy nghĩ cách tính nhẩm

* Nhóm 2: chia sẻ với nhau cách tính thuận tiện.

- Cách thực hiện:  Khi SBC và SC đều tận cùng là chữ số 0, ta xóa chữ số 0 đi và thực hiện phép chia.

- HS thực hiện vào vở: 

a. 56: 2= 28     b. 45: 9= 5    c. 32: 4= 8

 560: 20= ?     450: 90= ?    320: 40= ?

5600: 20= ?    4500: 90= ?  3200: 40= ?

-HS thực hiện theo yêu cầu.
- HS đọc yêu cầu bài tập.

- HS làm bài trên PBT:
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     400
-HS chia sẻ vì sao chọn dấu (>) mà không chọn dấu (<).

-Để so sánh 2 vế của biểu thức ta phải thực hiện tính biểu thức rồi so sánh kết quả 2 vế để điền dấu cho đúng.

	Bài 3: Đặt tính rồi tính

92:23       605:51      5781:47      7026:23

236:59     454:78      1155:15     1865:65 - Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu HS đặt tính rồi tính vào bảng con.

- GV mời HS chia sẻ trước lớp

Lưu ý ở những phép chia có số bị chia bé hơn số chia. 

- Củng cố cách đặt tính và thực hiện phép chia cho số có hai chữ số trong trường hợp có chữ số 0 ở thương (quy trình chia, phân biệt số bị chia, thương, số dư trong mỗi lần chia, lượt chia nào thương xuất hiện số 0).

Bài 4a.

-Gọi HS đọc và xác định yêu cầu bài

- Yêu cầu HS thực hiện phép tính theo cột và nhận xét.

- GV chốt cách chia một số cho một tích.

b. HS vận dụng chia một số cho một tích.

270: (9x6)    420: (7x3)   144: (2x8)

-Yêu cầu HS vận dụng cách làm ở bài tập a để thực hiện tính hợp lí.

- GV nhận xét, biểu dương các bạn có kết quả nhanh, chính xác.

- Nhắc nhở HS ghi nhớ khi nào cần vận dụng cách thực hiện chia một số cho một tích.

*Chốt: Qua bài này em biết được kiến thức gì?
	- HS đọc yêu cầu.
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- HS thực hiện 
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    0                                 0                  45      - HS lên chia sẻ bài làm và nêu cách tính                                              - Trong các lượt chia, lượt chia nào có số bị chia bé hơn số chia, khi đó thương có chữ số 0.

-HS lắng nghe

-HS đọc yêu cầu bài 4a

- HS thảo luận nhóm 2 thực hiện các phép tính 

160: (4x8)=5   96: (3x8)= 4    105: (5x7)=3

160: 4: 8= 5     96: 3: 8 = 4      105: 5: 7= 3

- Nêu nhận xét: Kết quả của 2 phép tính trong mỗi cột giống nhau. 

- Rút ra dự đoán: Khi chia một số cho một tích ta có thể chia số đó cho thừa số thứ nhất rồi lấy kết quả tìm được chia cho thừa số thứ hai.

- HS thảo luận khi nào cần vận dụng cách thực hiện chia một số cho một tích.

- HS làm việc cá nhân tính nhẩm – Nhóm 2- Chia sẻ trước lớp

270: (9x6)= 5   

420: (7x3)= 42   

144: (2x8)= 9

- HS theo dõi ( sửa sai ).
- Lắng nghe.

- Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể chia số đó cho một thừa số, rồi lấy kết quả tìm được chia tiếp cho thừa số kia.
-Dự kiến: Biết được cách thực hiện chia một số cho một tích

	C. Hoạt động vận dụng

GV cho một số biểu thức, HS làm vào bảng con thi đua xem ai ra kết quả nhanh.

Một số biểu thức:

540 : ( 6x5)     120 : (4 x 6)
	-HS vận dụng làm vào bảng con.

	D.Củng cố, dặn dò

- GV: qua tiết học em học được kiến thức gì?

- Nhận xét tiết học

- Chuẩn bị bài tiếp theo: Luyện tập chung ( Tiết 2)
	-HS TL

-HS lắng nghe

	TIẾT 78

	A. Hoạt động khởi động

	- Cho HS chơi trò chơi “Gió thổi” các câu đố liên quan đến phép chia cho số có hai chữ số tròn chục.

- GV hướng dẫn cách chơi: Bạn điều khiển sẽ lên hô “ Gió thổi, gió thổi”, cả lớp hô “ về đâu, về đâu”. Sau khi về bạn A, bạn A sẽ đứng dậy trả lời phép tính của GV đưa ra. Và trò chơi cứ tiếp tục cho đến hết giờ ( khoảng 3 phép tính)

- GV  nhận xét trò chơi.
	-HS tham gia chơi trò chơi khởi động

VD: 540 : 90   ; 1200 : 60    ; 420 : 70

-HS lắng nghe

	B. Hoạt động thực hành, luyện tập

	Bài 5: 

- Gọi HS đọc đề bài 5

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi điều gì?

- Yêu cầu hs làm cá nhân – N2 – Chia sẻ trước lớp.

+ Vậy để tìm được tìm số bài dự thi ban tổ chức nhận được gtrong 1 ngày ta phải làm thế nào?

- GV nhận xét, hướng dẫn.

- Yêu cầu các nhóm trình bày bài giải trước lớp.

- GV nhận xét, khuyến khích các em nói và viết lời giải rõ ràng theo suy nghĩ của mình.

Bài 6:

- Gọi HS đọc bài tập.

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi điều gì?

+ Vậy để tìm được tìm số chuyến tàu chở 160 hành khách ta phải làm thế nào?

- GV nhận xét, hướng dẫn.

- Yêu cầu hs làm cá nhân – N2 – Chia sẻ trước lớp.

- GV nhận xét, khuyến khích các em nói và viết lời giải rõ ràng theo suy nghĩ của mình.

- GV khuyến khích HS liên hệ thực tế, chẳng hạn nếu 4 chuyến tàu ra đảo thì nên sắp xếp hành khách như thế nào?

- Nếu tất cả HS khối 4 của trường mình muốn ra đảo thì cần ít nhất bao nhiêu chuyến tàu?
	- 1 HS đọc, lớp theo dõi.

- HS trả lời: Trong 12 ngày, ban tổ chức nhận được 1308 bài dự thi.

- HS trả lời: Hỏi trung bình 1 ngày bạn tổ chức nhận được bao nhiêu bài dự thi?

- HS suy nghĩ, chia sẻ cách thực hiện.

- Ta lấy: 1308 : 12

- HS chia sẻ:

Tóm tắt:

12 ngày: 1308 bài dự thi

 1 ngày : .... bài dự thi?

Bài giải:
Trung bình mỗi ngày ban tổ chức nhận được số bài dự thi là:

        1308: 12= 109 (bài)

                          Đáp số:  109 bài dự thi

- 1,2 nhóm trình bày, các nhóm khác theo dõi và nhận xét.

- 1HS đọc, lớp theo dõi.

- HS trả lời: Mỗi chuyến tàu chở được 45 hành khách, có 160 hành khách.

- HS trả lời: Hỏi 160 hành khách muốn ra đảo thì cần ít nhất bao nhiêu chuyến tàu?

- HS suy nghĩ, chia sẻ cách thực hiện.

- Ta lấy 160 : 45

-HS chia sẻ:

Tóm tắt:

 45 hành khách    : 1 chuyến tàu

 160 hành khách  : .... chuyến tàu?

Bài giải:
    Ta có: 160: 45= 3 (dư 25)

Vậy cần ít nhât 4 chuyến tàu để chở hết

160 hành khách ra đảo.

                        Đáp số: 4 chuyến tàu

- HS suy nghĩ trả lời: nên sắp xếp hành khách ở mỗi chuyến tương đối đồng đều (ví dụ là 40 hành khách 1 chuyến)

- HS suy nghĩ, tính toán và trả lời.

	C. Hoạt động vận dụng

	Bài 7a:

 - Gọi HS đọc bài tập.

+ Bài toán cho biết điều gì?

+ Bài toán hỏi điều gì?

- Yêu cầu HS làm cá nhân - chia sẻ nhóm đôi.

- GV khuyến khích HS suy nghĩ và đưa ra lập luận của mình, lí giải cho mỗi lựa chọn.

- GV hỏi: Tinh đến năm 2022 . Việt Nam có khoảng 99 triệu dân. Em thử tính xem nếu mỗi người tiết kiệm 1 hạt gạo thì sẽ tiết kiệm được khoảng bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 

- GDHS ý thức tiết kiệm trong cuộc sống.

- GV nhận xét, tuyên dương.

* Củng cố, dặn dò:

+ Qua bài học hôm nay, các em biết thêm về điều gì?

+ Khi thực hiện được phép chia cho số có hai chữ số (trong trường hợp có chữ số 0 ở thương) em cần lưu ý những gì?

+ Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép chia đã học, hôm sau chia sẻ với các bạn.
	-HS đọc yêu cầu bài

- Cho biết lần lượt số hạt gạo, cứ 100 hạt gạo nặng 2g.

- Lần lượt tính 500 hạt, 1000 hạt, 

1 000 000 hạt nặng bao nhiêu gam?

- HS hoàn thành cá nhân sau đó chia sẻ

Số hạt gạo

100

500

1000

1000000

Cân nặng (g)

2

10

20

20000

- Lớp theo dõi, nhận xét

- HS tính toán và chia sẻ.
99000000 x 2= 198000000 (g)

Đổi: 198000000 g= 198000 kg

- HS ghi nhớ, thực hiện.

-HS TL




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:

.......................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Bài 47: ƯỚC LƯỢNG TÍNH (79 + 80)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- HS biết ước lượng tính (cộng, trừ, nhân, chia) bằng kĩ thuật làm tròn số.

- Vận dụng vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế. 

- Phát triển các năng lực toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: thẻ ABCD, phiếu học tập (BT4), tấm thẻ ghi tên các mặt hàng và giá tiền của các mặt hàng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Hoạt động khởi động 
	

	- Ôn tập liên quan đến làm tròn số. Trò chơi: “Ai nhanh ai đúng”.

- GV đưa các tình huống, yêu cầu HS lựa chọn đáp án đúng

a. Số mà sau khi làm tròn đến hàng chục được số 80 là:

A. 89           B. 76           C. 87            D. 85

b. Số mà sau khi làm tròn đến hàng nghìn được số 7000 là:

A. 60836    B. 608306    C. 6836     D. 68306

- GV nhận xét, biểu dương.

- GV dẫn vào Khám phá
	- HS suy nghĩ cá nhân và chọn đáp án đúng trên thẻ.

a. Số mà sau khi làm tròn đến hàng chục được số 80 là:

A. 89           B. 76           C. 87            D. 85

b. Số mà sau khi làm tròn đến hàng nghìn được số 7000 là:

A. 60836    B. 608306    C. 6836     D. 68306

- Lắng nghe và nhắc lại cách làm tròn số



	B. Hoạt động hình thành kiến thức mới

	- GV đưa tranh
+ Lớp 4A đã sưu tầm được tổng cộng khoảng bao nhiêu tấm thiệp hoa thược dược và tấm thiệp hoa hồng?

- GV giúp HS thảo luận tìm kiếm giải pháp.

-GV mời HS chia sẻ cách ước lượng tổng.

- Yêu cầu làm tương tự với các ví dụ GV nêu. Ví dụ: Làm tròn các số 32, 29 đến hàng chục rồi ước lượng kết quả của tổng.

- GV chốt lại KT về biểu thức về cách ước lượng tổng
	- Quan sát tranh

- HS: 1 em đọc thông tin rồi chia sẻ với bạn cùng nhóm.

+ Làm tròn các số 34 và 67 đến hàng chục rồi ước lượng kết quả của tổng.

+ Vậy tổng 34 + 67 có kết quả ước lượng là: 30 + 70 = 100

- HS chia sẻ cách ước lượng tổng.

- Dự kến: + HS nhẩm nhanh rồi trả lời.

+ Làm tròn các số 32 và 29 đến hàng chục rồi ước lượng kết quả của tổng.

+ Vậy tổng 32 + 29 có kết quả ước lượng là: 30 + 30 = 60

- HS nhắc lại

	C. Hoạt động thực hành, luyện tập 

	Bài 1: 

- GV gọi HS đọc bài tập 1

- Yêu cầu HS phân tích đề bài.

- Yêu cầu HS làm cá nhân – chia sẻ trước lớp.

- GV nhận xét, sửa lỗi.

+ Qua bài tập 1, các em được luyện tập kĩ năng gì?

- GV nhận xét, nêu lại quy trình thực hiện làm tròn số và ước lượng tổng.

Bài 2:
- Gọi HS đọc bài tập.

- Yêu cầu HS chia sẻ nhóm 2.

+ Bài tập cho biết gì?

+ Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

+ Vậy để tính xem có khoảng bao nhiêu người đến tham quan hội chợ đó ta phải làm thế nào?

- GV mời HS chia sẻ trước lớp 

- GV nhận xét, hướng dẫn.

- Yêu cầu HS làm bài tập theo nhóm 2.

- Nhận xét, đánh giá bài làm trong vở của HS

- Chữa bài, nhận xét cách trình bày


	- 2 HS đọc bài tập

-  HS nêu yêu cầu của bài.

-  HS làm cá nhân – Chia sẻ lớp

* Trả lời, ta có:

a) Làm tròn các số 27 và 52 đến hàng chục được 30 và 50. Vậy tổng 52 và 27 có kết quả ước lượng là: 50 + 30 = 80. (HS 1)

+ (HS2,3) trả lời ngắn gọn: 

- Tổng 86 + 98 có kết quả ước lượng là: 

 90 + 100 = 190 

- Tổng 73 + 56 có kết quả ước lượng là:     70 + 60 = 130 

b) Làm tương tự như bài a

+ (3 HS) trả lời ngắn gọn: 

-Tổng 472 + 326 có kết quả ước lượng là: 500 + 300 = 800 

- Tổng 623 + 401 có kết quả ước lượng là: 600 + 400 = 1000 

Tổng 359 + 703 có kết quả ước lượng là: 400 + 700 = 1100

- HS chia sẻ, nhận xét bài làm của nhau.

- Nắm được kĩ năng, cách ước lượng tính tổng.

- HS nhắc lại

- HS đọc yêu cầu của bài

HS suy nghĩ cá nhân và chia sẻ trong nhóm 

*Dự kiến:

- HS nêu: Trong 3 ngày T7, CN, T2 số người đến tham quan một hội chợ lần lượt là: 5826 người; 4770 người; 3125 người. 

- HS nêu: Làm tròn số đến hàng nghìn rồi tính xem có bao nhiêu người đến tham quan hội chợ trong 3 ngày đó.

- HS trả lời: Trước hết ta phải làm tròn các số 5826; 4770; 3125 đến hàng nghìn. Sau đó ước lượng số người đến tham quan hội chợ trong 3 ngày.

- HS đại diện nhóm chia sẻ trước lớp.

- HS TL nhóm 2 và làm bài vào vở.

- HS lắng nghe, sửa bài

- Thống nhất đáp án:

Ngày

Thứ bảy

Chủ nhật

Thứ hai

Số người

5826

4770

3125

Làm tròn số đến hàng nghìn

6000

5000

3000

- Ước lượng số người đến tham quan hội chợ trong cả 3 ngày là:

6000 5000 + 3000 = 14000 (người)



	D. Hoạt động vận dụng

	GV cho bài toán:

Khối 4 trường Tiểu học Long An có 142 học sinh nữ, 159 học sinh nam. Hãy làm tròn số đến hàng chục rồi tính xem khối 4 trường Tiểu học Long An có khoảng bao nhiêu học sinh?

-GV nhận xét và chốt.

*Củng cố, dặn dò:

-Em nắm được thêm điều gì qua tiết học?

-Cảm nhận của em về tiết học?

- Về nhà em hãy tìm một số tình huống thực tế liên quan đến ước lượng tính bằng cách làm tròn số.

- Xem trước các bài tập còn lại của bài Ước lượng tính (tiết 2)
	-HS đọc đề, phân tích đề, tính toán nhanh và đưa ra đáp án.

Dự kiến:

Ước lượng số học sinh khối 4 trường Tiểu học Long An là:

140 + 160 = 300 (học sinh)

-Em biết được cách ước lượng tổng qua làm tròn số.

- HS chia sẻ



	TIẾT 80:

	

	A. Hoạt động khởi động 

	- Giáo viên mời ban văn nghệ lên cho lớp khởi động.
	- Lớp phó văn nghệ cho cả lớp hát và vận động theo nhạc.

	B. Hoạt động thực hành, luyện tập

	Bài 3: 

- GV mời HS đọc đề bài 3

- Bài tập cho biết gì? 

+ Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

+ Yêu cầu HS phân tích đề:

- Yêu cầu HS đọc mẫu, phân tích mẫu

- HD HS làm bài.

- GV chấm bài, chỉnh sửa các lỗi cho HS

*Chốt: Bài 4 củng cố cho em kiến thức gì?

Bài 4: 
- Gọi HS đọc bài tập.

- Yêu cầu HS phân tích đề:

+ Bài tập cho biết gì?

+ Bài tập hỏi gì?

- Yêu cầu HS làm bài vào phiếu mua hàng – chia sẻ nhóm 4

- Nhận xét, đánh giá bài làm của HS

GDHS: Tiêu dùng thông minh, sử dụng tiền đúng cách. Bước đầu làm quen với giáo dục tài chính.
	- 1 HS đọc đề

- Bài tập cho các thừa số

- Yêu cầu làm tròn các thừa số đến hàng chục rồi ước lượng kết quả của tích.

- 2 HS đọc mẫu, lớp đọc thầm, chia sẻ cách làm tròn só đến hàng chục sau đó ước lượng tích.

- HS làm bài cá nhân vào vở sau đó đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.

- Tích 87 x 3. Làm tròn số 87 đến hàng chục ta được 90. Vậy tích của 87 x 3 có kết quả ước lượng là 90 x 3 = 270.

- Tương tự các câu còn lại là:

 Tích 19 x 8 có kết quả ước lượng là: 

20 x 8= 160

Tích 81 x 92 có kết quả ước lượng là: 

80 x 90 = 7200

Tích 578 x 54 có kết quả ước lượng là:

600 x 50 = 30000

-Biết được cách ước lượng tích bằng cách làm tròn số.

-HS đọc đề bài 4

-HS chia sẻ:

+ HS trả lời: Bài toán cho biết cô Hà có 100000 đồng, mua kem đánh răng 29000 đồng, dầu gội 41800 đồng, sữa tắm 37500 đồng, 

+ HS trả lời: Bài toán yêu cầu HS tính xem cô Hà có đủ tiền mua các mặt hàng đó không?

- HS làm bài cá nhân

Mặt hàng

Bảng giá

Giá làm tròn đến H.nghìn

Kem Đ.răng

29000 đồng

29000 đồng

Dầu gội đầu

41800 đồng

42000 đồng

Sữa tắm

37500 đồng

38000 đồng

Tổng tiền

109000 đồng

- Trả lời: Cô Hà chỉ có 100000 đồng nên không thể đủ tiền để đồng thời mua các mặt hàng trên.

- HS chia sẻ trong nhóm 4, bổ sung và sửa sai cho nhau (nếu có)

- Đại diện nhóm chia sẻ trước lớp

	C. Hoạt động vận dụng

	Bài 5:

 - Gọi HS đọc bài tập.

- Yêu cầu HS chia sẻ nhóm đôi.

+ Bài toán cho biết điều gì?

+ Bài toán hỏi điều gì?

- Yêu cầu HS làm bài.

- Gọi HS chia sẻ bài giải.

- GV nhận xét, tuyên dương.

*Chốt: Bài 5 củng cố cho em kiến thức gì?

Vận dụng thực tế:

+ Tổ chức cho HS chơi trò chơi: Người tiêu dùng thông thái.

+ GV nêu tên T/C, luật chơi, cách chơi

- Nhận xét kết quả của các nhóm, biểu dương nhóm xuất sắc.

*Củng cố, dặn dò:

+ Qua bài học hôm nay, các em biết thêm về điều gì? Nhắn bạn cần lưu ý những gì?

+ Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến ước lượng tính (cộng, trư, nhân, chia) bằng cách làm tròn số, hôm sau chia sẻ với các bạn.

- Giáo dục HS tính tiết kiệm, tiêu dùng thông minh.
	- HS đọc yêu cầu đề bài.

- HS chia sẻ, suy nghĩ tìm ra cách giải.

+ Công ty bán được 23 708 chiếc xe máy.

+ Hãy làm tròn số xe máy bán được đến hàng nghìn và ước lượng xem mỗi tháng công ty đó bán được bao nhiêu chiếc xe máy?

- HS thực hiện làm tròn số 23708 đến hàng nghìn, nhận được số 24000. Nhẩm 1 năm có 12 tháng vậy năm ngoái mỗi tháng bán được 24000 : 12= 2000 chiếc xe máy.

- 1,2 HS chia sẻ bài làm. Lớp theo dõi, nhận xét.

- Biết được cách ước lượng thương bằng cách làm tròn số.

- Lớp chơi theo nhóm 4. Các nhóm, mỗi nhóm được giao một số tiền. Trong giỏ có các tấm thẻ ghi tên các mặt hàng và giá tiền của các mặt hàng đó. Nhiệm vụ của các nhóm là: dự kiến mua gì, số lượng bao nhiêu. Ước lượng số tiền phải trả. Kiểm tra xem có đủ tiền không. Điều chỉnh dự kiến.

- Các nhóm chia sẻ kết quả của nhóm mình.

- Lớp nhận xét, bình chọn nhóm tiêu dùng thông thái nhất.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
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TUẦN 17

Bài 48: LUYỆN TẬP (TIẾT 81)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Rèn kĩ năng vận dụng các tính chất của phép cộng và phép nhân trong thực hành tính.

- Rèn kĩ năng ước lượng tính trong thực hành tính toán.

- Vận dụng vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

-Phát triển các NL toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Chuẩn bị một số tình huống trong thực tế sử dụng cách ước lượng tính.

- HS: Tìm hiểu trước ở nhà một số tình huống trong thực tế sử dụng cách ước lượng tính.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động

	- Giáo viên mời ban văn nghệ lên cho lớp khởi động.
	- Lớp phó văn nghệ cho cả lớp hát và vận động theo nhạc.

	B. Hoạt động thực hành, luyện tập

	Bài 1. 

-Yêu cầu HS đọc Bài 1a

-Yêu cầu HS làm bài vào vở BTT và chia sẻ trong N2

- Tổ chức chia sẻ trước lớp bằng trò chơi: Ai nhanh hơn.

+ Mời 2 đội lên chơi Trò chơi: Ai nhanh hơn. Chia lớp thành 2 đội. Mỗi đội chọn 3 bạn lên ghép thẻ ghi phép tính tương ứng với mỗi hộp. Đội nào ghép nhanh và đúng là chiến thắng.

- GV nhận xét kết quả, tuyên dương.

- Yêu cầu HS đọc Bài 1b

-Yêu cầu HS làm bài cá nhân vào vở BTT-Trao đổi N2 – Chia sẻ trước lớp (1hs làm bảng phụ)

-Giáo viên nhận xét

- Bài tập 1 giúp em củng cố lại kiến thức nào đã học ? 

Bài 2:

- Gọi HS đọc bài tập.

- Yêu cầu 2 HS phân tích đề.

- Yêu cầu HS làm bài tập theo nhóm đôi.

- GV nhận xét, tuyên dương

Bài 3:

- Gọi HS đọc bài tập.

- Yêu cầu 2 HS phân tích đề.

- Yêu cầu HS tính nhẩm và chia sẻ N2

- GV nhận xét, tuyên dương

- Yêu cầu HS làm câu b vào vở và chia sẻ trong N4.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- Lưu ý HS sử dụng cách ước lượng trong trường hợp cần thiết.

Bài 3:

- Gọi HS đọc bài tập.

- Yêu cầu HS phân tích đề:

+ Bài toán cho biết điều gì?

+ Bài toán hỏi điều gì?

- Yêu cầu HS suy nghĩ cách làm và chia sẻ N4

- GV nhận xét, tuyên dương

- Bài 4 củng cố cho em kiến thức gì?
	- Đọc và nêu yêu cầu

- Cá nhân làm bài vào vở BTT

- N2: Nói cho nhau nghe kết quả và cách ước lượng tính của mình.

-Mỗi đội chọn ra 4 bạn

- HS chơi trò chơi.

Đáp án: 

- Kết quả bé hơn 100: 48x2; 45+37; 68+27

- Kết quả lớn hơn 100: 73+34; 76x2; 36x4

- Đọc yêu cầu 1b

- Cá nhân làm bài vào vở BTT

-N2 trao đổi, sửa sai cho nhau nếu có.

-1hs chia sẻ bài trước lớp. Mời các bạn nhận xét.

- Ước lượng kết quả của các phép tính.

- 1HS đọc

- HS chia sẻ.

+ Bài toán cho biết điều gì?

+ Khối 3 và khối 4 xếp hàng, mỗi hàng đều có 11 bạn; khối 3 xếp được 19 hàng, khối 4 xếp 16 hàng.

+ Bài toán hỏi điều gì?

+ Cả hai khối có tất cả bao nhiêu bạn?

- Cá nhân làm bài vào vở

- N2: Đọc bài làm, nêu cách làm

- Chia sẻ bài làm trước lớp

- Dự kiến:  Bài giải:
Tổng số học sinh của khối 3 là:

       11 x 19 = 209 (học sinh)

Tổng số học sinh của khối 4 là:

       11 x 16 = 176 (học sinh)

Tổng số học sinh của cả 2 khối là:

       209 + 176 = 385 (học sinh)

             Đáp số: 385 học sinh

- 1HS đọc

- HS chia sẻ.

+ Bài toán cho biết điều gì?

+ Bác Khánh mua 11kg khoai, giá 18000 đồng 1kg và 25kg gạo, giá 11000 đồng 1kg.

+ Bài toán hỏi điều gì?

+ Câu a: Tính nhẩm rồi cho biết số tiền mua khoai nhiều hơn hay mua gạo nhiều hơn?

+ Câu b: Tính xem bác Khánh mua cả khoai và gạo hết bn tiền?

- Cá nhân làm bài vào vở

- N2: Nêu kết quả và giải thích cách nhẩm, nhận xét bạn.

- Chia sẻ bài làm trước lớp

- Dự kiến:  Bài giải:

 Số tiền mua khoai là: 18000 x 11 nên nhẩm 18 x 11

Số tiền mua gạo là: 11000 x 25 nên nhẩm là 11 x 25

Vậy số tiền mua gạo nhiều hơn mua khoai vì 25 >18

- Cá nhân làm bài vào vở

- N4: đọc bài làm, nhận xét

- Chia sẻ trước lớp

- Dự kiến:    Bài giải:

         Số tiền mua khoai là: 

              18000 x 11= 198 000 (đồng)

        Số tiền mua gạo là: 

             11000 x 25 = 275 000 (đồng)

Số tiền mua khoai và gạo hết tất cả là:

      198 000 + 275 000 = 473 000 (đồng)

              Đáp số: 473 000 đồng

- 1HS đọc

- HS chia sẻ.

+ Bạn Bình đọc được 336 trang sách, mỗi trang có 21 dòng; bạn An đọc 252 trang sách, mỗi trang 37 dòng.

+ Ước tính tổng số dòng trong mỗi cuốn sách của từng bạn và chỉ ra ai là người đọc nhiều hơn.

- Cá nhân suy nghĩ cách làm và ước lượng số dòng mỗi bạn đọc.

- N4: Nêu kết quả và giải thích cách nhẩm, nhận xét bạn.

- Chia sẻ trước lớp

- Dự kiến:    Bài giải:

Số dòng Bình đọc: 336 x 21; làm tròn 336 và 21 đến hàng chục ta được 340 và 20; kết quả ước lượng là: 340 x 20=6800

Số dòng An đọc: 252 x 37; làm tròn 252 và 37 đến hàng chục ta được 250 và 40 được kết quả: 250 x 40 = 10 000

Vậy An là người đọc nhiều hơn.

- Cách làm tròn số để ước lượng kết quả.

	C. Hoạt động vận dụng

Bài 5:

- Gọi HS đọc bài tập.

- Yêu cầu HS phân tích đề:

+ Muốn biết Hương đã mua 3 món đồ nào, ta cần biết gì?

- Yêu cầu HS suy nghĩ cách làm và chia sẻ trong nhóm đôi.

- Tổ chức chia sẻ: GV chuẩn bị thẻ mua hàng, yêu cầu 2 HS lên chọn thẻ ghi 3 món đồ Hương mua.

- GV nhận xét, tuyên dương

* Củng cố, dặn dò:

- Qua bài học hôm nay, em học thêm được điều gì?

- Về nhà tìm những tình huống trong thực tế em đã sử dụng ước lượng.
	- Đọc đề bài

- 2 HS phân tích đề

- Biết số tiền Hương đã mua hàng.

- Cá nhân suy nghĩ làm bài

- N2: nêu cách làm, nhận xét bạn.

- Chia sẻ trước lớp:

+ HS chọn thẻ, nêu cách chọn

+ Nhận xét bạn

- HS chia sẻ.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

BÀI 49. BIỂU THỨC CÓ CHỨA CHỮ ( Tiết 82+83 ) 

II. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Nhận biết biểu thức có chứa chữ (có chứa một chữ, hai chữ hoặc ba chữ).

- Biết tính giá trị của biểu thức chứa chữ khi thay chữ bằng số cụ thể.
- Phát triển các NL toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Một số tình huống đơn giản liên quan đến việc làm xuất hiện nhu cầu thay số bởi chữ.

- HS: Tìm hiểu trước một số tình huống đơn giản liên quan đến biểu thức có chứa chữ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	TIẾT 82:

A. Hoạt động khởi động

	- Cho HS xem tranh/SGK/108 và yêu cầu nói với bạn về tình huống trong tranh.

- Mời 1hs lên điều khiển lớp chia sẻ.

- GV chốt và giới thiệu bài : Bạn nữ có thể mua 1, 2, 3,…chiếc bánh, thậm chí không mua. Vậy có cách nào để chỉ số chiếc bánh mà bạn nữ mua khi ta chưa biết con số cụ thể hay không? Đúng rồi ta có thể dùng các chữ để chỉ số chiếc bánh khi ta chưa biết con số cụ thể. Đó cũng chính là nội dung của bài học hôm nay: Biểu thức có chứa chữ.

-GV ghi bảng
	- HS ghép nhóm đôi nói cho nhau nghe về tình huống trong tranh.

+ Cô bán hàng hỏi: Cả hai bạn mua bao nhiêu chiếc bánh? Bạn nam: Cháu mua 3 chiếc bánh. Bạn nữ: Cháu cũng muốn mua bánh.

+ Vậy bạn nữ có thể mua mấy chiếc bánh?

+ Bạn nữ có thể mua 1, 2, 3,….chiếc bánh.

- Các nhóm chia sẻ, nhận xét.

- HS lắng nghe.



	B. Hoạt động hình thành kiến thức: 

	Ví dụ 1. Biểu thức có chứa 1 chữ:

+ Để biểu thị số chiếc bánh Hoa mua ta làm như thế nào?

+ Hai bạn mua tất cả bao nhiêu chiếc bánh?

- GV giới thiệu: 3 + a là biểu thức có chứa 1 chữ.
- Treo bảng số như SGK và hỏi:

+ Nếu Hoa mua 1 cái thì Hoa và An mua tất cả bao nhiêu chiếc bánh?

- Yêu cầu làm tương tự với các trường hợp thêm 2, 3, 4 quyển vở.

+ Nếu a = 1 thì 3 + a = ?

Khi đó ta nói 4 là giá trị của biểu thức 

3 + a.

+ Khi biết 1 giá trị cụ thể của a, muốn tính giá trị của biểu thức 3 + a ta làm thế nào

? Mỗi lần thay chữ a bằng số ta tính được gì?

- GV chốt lại KT về biểu thức có chứa 1 chữ

Ví dụ 2. Biểu thức có chứa 2 chữ:

- Treo bảng số như SGK và hỏi:

+ Nếu An mua a cái bánh và Hoa mua b cái bánh thì hai bạn mua tất cả bao nhiêu chiếc bánh?

- GV giới thiệu: a + b là biểu thức có chứa 2 chữ.

- Nếu An mua 5 cái bánh và Hoa mua 3 cái bánh thì hai bạn mua tất cả bao nhiêu chiếc bánh?

- Yêu cầu làm tương tự với các trường hợp còn lại.

b. Giá trị của biểu thức chứa 2 chữ:

- Nếu a = 5 và b = 3 thì a + b = ?

- Khi đó ta nói 8 là giá trị của biểu thức 

a + b.

+ Khi biết 1 giá trị cụ thể của a và b, muốn tính giá trị của biểu thức a + b  ta làm thế nào?

- Mỗi lần thay chữ a, b bằng số ta tính được gì?

- GV chốt lại KT về biểu thức có chứa 2 chữ

Ví dụ 3. Biểu thức có chứa 3 chữ:

- Treo bảng số như SGK và hỏi:

+ Nếu An mua a cái bánh và Hoa mua b cái bánh và Quỳnh mua c cái bánh thì ba bạn mua tất cả bao nhiêu chiếc bánh?

- GV giới thiệu: a+b+c là biểu thức có chứa 3 chữ.

- Yêu cầu làm với các trường hợp An mua 3 quyển vở, Hoa mua 2 quyển vở và Quỳnh mua 4quyển vở.

- Yêu cầu làm tương tự với các trường hợp còn lại.

b. Giá trị của biểu thức chứa 2 chữ:

+ Nếu a = 3, b = 2 và c = 4 thì a + b + c = ?

Khi đó ta nói 9 là giá trị của biểu thức 

a + b +c

+ Khi biết 1 giá trị cụ thể của a,b  và c, muốn tính giá trị của biểu thức a + b+ c  ta làm thế nào?

? Mỗi lần thay chữ a, b, c bằng số ta tính được gì?

- GV chốt lại KT về biểu thức có chứa 3 chữ
	- 2 em đọc bài toán.

+ Ta dùng chữ cái a để biểu thị số chếc bánh Hoa mua.

 + Hai bạn mua tất cả 3 + a cái bánh

3 + a = 3 + 1 = 4

- HS thực hành cá nhân – Chia sẻ lớp

3 + a = 4

- HS nhắc lại

+ Ta thay giá trị của a vào biểu thức rồi thực hiện.

+ Ta tính được giá trị của biểu thức 

3 + a.

- HS lắng nghe, nhắc lại

-  2 em đọc bài toán.

- Hai bạn mua tất cả a + b  cái bánh

+ Hai bạn mua: a + b = 5 + 3 = 8 cái bánh

- HS hoạt động cặp đôi nói cho nhau nghe.

+ a + b = 5 +3 = 8

+  Ta thay giá trị của a, b vào biểu thức rồi thực hiện tính kết quả.

- Tính được giá trị của biểu thức  a + b.

- 2 em đọc bài toán.

- Ba bạn mua: a + b + c  cái bánh

- HS thực hành cá nhân – Chia sẻ lớp

+ Ba bạn mua: a + b + c= 3+2+4 =9  cái bánh

- HS thực hiện

a+ b+c = 3 +2 + 4 = 9

+  Ta thay giá trị của a, b và c vào biểu thức rồi tính kết quả

- Tính được giá trị của biểu thức a + b + c.



	C. Hoạt động thực hành, luyện tập

	Bài 1.

- Gọi HS đọc đề bài 1.

+ Bài 1 yêu cầu làm gì? 

- Yêu cầu hs làm cá nhân, tổ chức chia sẻ trong nhóm.

- Tổ chức chia sẻ trước lớp.

- GV nhận xét kết quả, tuyên dương.

- Bài tập 1 giúp em biết điều gì?
	- HS đọc đề.

- HS trả lời.

- HS suy nghĩ làm cá nhân bài 1 vào VBT

- N2 nói cho nhau nghe, sửa sai cho nhau.

- 2 HS chia sẻ trước lớp

a) Giá trị của biểu thức a x 6 với a = 3 là 18

b) Giá trị của biểu thức a +b với a = 4 và b = 2 là 6

c) Giá trị của biểu thức b+a với a = 4 và b = 2 là 6

d) Giá trị của biểu thức a - b với a = 8 và b = 5 là 3

e) Giá trị của biểu thức m x n với m = 5 và n = 9 là 45

- Nhận xét, bổ sung.

- Biết tính giá trị của biểu thức chứa chữ.

	TIẾT 83:

A. Hoạt động khởi động

- Giáo viên mời ban văn nghệ lên cho lớp khởi động.
	- Lớp phó văn nghệ cho cả lớp hát và vận động theo nhạc.

	B. Hoạt động thực hành, luyện tập

Bài 2.

- Bài 2 yêu cầu em làm gì ? 

- Yêu cầu hs làm bài Cá nhân – N4

- GV nhận xét, tuyên dương

- Muốn tính giá trị của biểu thức chứa chữ, ta làm thế nào?
	- Điền số thích hợp.

- Cá nhân làm bài vào vở 

- N4: đổi vở, đọc cho nhau nghe kết quả, sửa sai cho nhau nếu có, nêu cách làm. 

- 1hs điều khiển cả lớp chia sẻ

- Thống nhất đáp án:

a) Giá trị của biểu thức m + n – p với m = 5, n=7 và p=8 là 4

b) Giá trị của biểu thức m + n – p với m = 10, n=13 và p=20 là 3.

- Thay các chữ bằng số cụ thể rồi tính.

	Bài 3: 
- Gọi HS đọc bài tập.

- Yêu cầu HS phân tích đề.

+ Bài toán cho biết điều gì?

+ Bài toán hỏi điều gì?

- Yêu cầu HS làm bài tập theo nhóm 4.

- Nhận xét, đánh giá bài làm trong vở của HS

- Chữa bài, nhận xét cách trình bày

+ Vậy để  tính giá trị của các biểu thức chứa chữ ta phải làm thế nào?

- GV chốt chuyển sang bài 4.

Bài 4: 
- Gọi HS đọc câu a.

- Yêu cầu HS chia sẻ nhóm đôi.

- Yêu cầu HS vận dụng câu a để làm câu b và c vào vở theo nhóm 4.

- Tổ chức sửa bài

- Nhận xét, tuyên dương

- Bài tập 4 giúp em biết được điều gì?
	- Đọc đề bài.

- Bài toán cho biết giá trị của a, b và c

- Bài toán yêu cầu tính giá trị của các biểu thức chứa chữ.

- Cá nhân làm VBT

- N4 : đọc cho nhau nghe, sửa sai nếu có. 

- 3 HS nối tiếp sửa bài

- Nhận xét, bổ sung

- Ta phải thay giá trị các chữ vào biểu thức để thực hiện tính.

-  Nêu yêu cầu của bài.

-  Cá nhân đọc 

- N2: Chia sẻ cho nhau nghe công thức tính chu vi và diện tích hình chữ nhật, đọc ví dụ ở câu a.

- Chia sẻ trước lớp.

- Cá nhân làm bài vào VBT

- N4: đọc cho nhau nghe kết quả, sửa sai cho nhau nếu có, nêu cách làm. 

- 1hs điều khiển cả lớp chia sẻ

- Nhận xét, bổ sung.

- Công thức tính chu vi và diện tích hình chữ nhật

	D. Hoạt động vận dụng

	Bài 5

- Gọi HS đọc bài tập.

- Yêu cầu HS làm bài vào vở theo nhóm đôi.

- Gọi HS chia sẻ bài giải.

- GV nhận xét, tuyên dương.

* Củng cố, dặn dò:

+ Qua bài học hôm nay, các em biết thêm về điều gì?

+ Làm thế nào để tính giá trị biểu thức có chứa chữ?

- Nhận xét tiết học
	- HS đọc  và phân tích yêu cầu đề bài.

- Cá nhân thực hiện đo và làm vào vở.

-N2: đọc cho nhau nghe, nhận xét

- Chia sẻ trước lớp

Bài giải:
Chu vi bìa sách Toán lớp 4 là:

(19 + 26) x 2 = 90 (cm)

                        Đáp số: 90 cm.

- HS chia sẻ.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

BÀI 50. EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC (2 TIẾT) (TIẾT 84+85)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Củng cố kiến thức, kĩ năng đã học trong chủ đề II về: Các phép tính với số tự nhiên; Giải bài toán về tìm số trung bình cộng; Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng; Biểu thức có chứa chữ và tính giá trị của biểu thức khi thay chữ bởi số.

- Phát triển các năng lực toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV: Phiếu bài tập, một số tình huống đơn giản liên quan đến phép tính với số tự nhiên và các dạng toán giải.

- HS: Tìm hiểu một số tình huống đơn giản liên quan đến phép tính với số tự nhiên và các dạng toán giải.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	TIẾT 84:

A. Hoạt động khởi động
- GV trình chiếu các phép tính: 

+ Hãy nêu cách ước lượng thương các phép chia sau:

 3751 : 11 = ?

 4820 : 20 = ?

+ Các em đã thực hiện ước lượng thương như thế nào?

- GV nhận xét, đánh giá, dẫn dắt vào bài mới.
	- Viết vào bảng con và suy nghĩ cách làm.

- Chia sẻ trước lớp

- HS chia sẻ



	B.Hoạt động thực hành, luyện tập 

Bài 1: 

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu HS nhớ lại các bài đã học và rút ra điều mình đã học được trong chủ đề vừa rồi

- HS chia sẻ nhóm đôi

- GV nhận xét và chuyển sang bài tập 2.

Bài 2: Đặt tính rồi tính.

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu HS làm vở và chia sẻ trong N4

- GV quan sát hỗ trợ  HS.

- GV nhận xét, chốt đáp án.

- Bài tập 2 củng cố cho e kiến thức gì?
Bài 3: 

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu HS thực hiện bài tập vào vở và chia sẻ N2

- Yêu cầu HS đổi PBT, chia sẻ cách làm cho bạn nghe.

- GV nhận xét, chốt đáp án đúng.

* Kết luận: Củng cố tính quan sát và nhạy bén trong việc nhận ra phép tính thuận tiện trong các phép tính với số tự nhiên.

Bài 4 : 

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu HS hoạt động nhóm 4 thực hiện bài tập.

- Yêu cầu báo cáo kết quả nhóm mình, chia sẻ cách làm cho bạn nghe.

- GV nhận xét, chốt đáp án đúng.

- Bài 4 củng cố cho em kiến thức gì?
	· HS đọc yêu cầu

- Cá nhân suy nghĩ và chia sẻ cho nhau nghe các kiến thức đã học.

- 2- 3 nhóm báo cáo

- Lớp lắng nghe, nhận xét và bổ sung.

- Đọc yêu cầu

- Cá nhân làm vở

- N4: Đọc bài làm, nhận xét, sửa sai

- Chia sẻ bài làm.

Đáp án:                                                               
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- Cách đặt tính và thực hiện tính các phép tính cộng, trừ, nhân, chia; Cách nhân với số có 2 chữ số; cách thực hiện phép chia có dư,…

- Đọc yêu cầu bài tập.

- Cá nhân làm bài vào vở

- N2: Đọc bài làm, nêu cách làm

- Chia sẻ trước lớp

Đáp án:
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- HS đọc yêu cầu đề bài

- Cá nhân làm bài vào vở.

- N4: Đọc bài làm, nêu cách làm, sửa sai

- Chia sẻ trước lớp

Đáp án: 
a) Đoàn khách đó phải trả số tiền là:

35 000 × 3 + 40 000 + 30 000 + 35 000 = 210 000 (đồng)

b) Trung bình mỗi người của đoàn khách đó phải trả số tiền là:

210 000 : 6 = 35 000 (đồng)

- Tìm  số trung bình cộng.

	TIẾT 85:

A. Hoạt động khởi động
 - Giáo viên mời ban văn nghệ lên cho lớp khởi động.

	- LPVN lên điều khiển 

	B. Hoạt động thực hành, luyện tập 

Bài 5 : 
- Gọi HS đọc bài tập.

- Gọi 2 HS phân tích đề

- Yêu cầu làm bài và chia sẻ trong N4

- Để thực hiện bài toán này ta áp dụng dạng toán nào?

Bài 6:

- Gọi HS đọc bài tập.

- Yêu cầu HS chia sẻ nhóm đôi phân tích đề.

- Yêu cầu HS làm bài tập theo nhóm đôi.

- Qua bài tập 6 giúp em biết thêm điều gì?

- GV nhận xét 
	- HS đọc yêu cầu.

- 2 HS hỏi đáp:

+ Bài toán cho biết gì?

+ Hai anh em tiết kiệm được 1 600 000 đồng và anh tiết kiệm nhiều hơn em 300 000 đồng.

+Bài toán hỏi gì?

+ Số tiền tiết kiệm của mỗi người là bao nhiêu?

- Cá nhân làm bài vào vở

- N4: Đọc bài làm, nêu cách làm

- Chia sẻ bài làm

Bài giải

Số tiền tiết kiệm của anh là:

(1 600 000 + 300 000) : 2 = 950 000 (đồng)

Số tiền tiết kiệm của em là:

950 000 – 300 000 = 650 000 (đồng)

Đáp số: Anh: 950 000 đồng 

Em: 650 000 đồng

- Áp dụng dạng toán Tổng- Hiệu để tìm ra số tiền của mỗi người.

- 1HS đọc

- Các nhóm chia sẻ.

+ Bài toán cho biết điều gì?

+ Hành động tiết kiệm điện và số tiền tiết kiệm được.

+ Bài toán hỏi điều gì?

+ Số tiền chung cư tiết kiệm được trong 1 tháng?

- Cá nhân làm bài vào vở

- N2: Đọc bài làm, nêu cách làm

- Chia sẻ bài làm

                   Bài giải:
Tổng số tiền một hộ gia đình tiết kiệm được trong một ngày là:

3 500 + 2 000 = 5 500 (đồng)

Số tiền 98 hộ gia đình tiết kiệm được trong một ngày là:

5 500 × 98 = 539 000 (đồng)

Số tiền chung cư đó có thể tiết kiệm được trong một tháng là:

539 000 × 30 = 16 170 000 (đồng)

Đáp số: 16 170 000 đồng 

- Biết tiết kiệm điện là tiết kiệm tiền.

	C. Hoạt động vận dụng 

Bài 7:

 - Gọi HS đọc bài tập.

- Yêu cầu HS làm bài.

- GV nhận xét, tuyên dương.

* Dặn dò:

- Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến các phép tính và dạng toán vừa học, hôm sau chia sẻ với các bạn.
	- 1HS đọc, lớp theo dõi.

- Cá nhân làm bài

- Chia sẻ trước lớp

Bài giải:
Bộ phim hoạt hình dài 10 giây cần vẽ số hình là:

24 × 10 = 240 (hình)

Bộ phim hoạt hình dài 15 giây cần vẽ số hình là:

24 × 15 = 360 (hình)

Bộ phim hoạt hình dài 30 giây cần vẽ số hình là:

24 × 30 = 720 (hình)

Bộ phim hoạt hình dài 1 phút cần vẽ số hình là:

24 × 60 = 1 440 (hình)

Đáp số: 10 giây: 240 hình

15 giây: 360 hình

30 giây: 720 hình
1 phút: 1440 hình



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Tuần 18

Bài: EM VUI HỌC TOÁN (Tiết: 86 + 87)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Vận dụng số tự nhiên và các phép tính với số tự nhiên để tính toán, lập kế hoạch chi tiêu hợp lí, tiêu dùng thông minh. 

- Đổi tiền, tính tiền gắn với tình huống cụ thể. 

- Phát triển các năng lực toán học, các NL phẩm chất chung. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Giáo viên: bảng phụ, phiếu học tập, hình vẽ trong sách giáo khoa, …………………. 

- Học sinh: bộ đồ dùng học toán 4, 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 86

A. Hoạt động khởi động

	- Tổ chức cho HS chơi trò chơi “bắn tên”. 

- Nêu luật chơi: Yêu cầu HS thực hiện nhắc lại các bảng nhân, chia đã học, sau khi 1 HS đọc xong bảng nhân hoặc bảng chia của mình thì nhường quyền chơi cho bạn khác bằng cách chỉ tên bạn. 

- GV gọi HS nhận xét.

- Hãy nêu cách thực hiện chia cho số có hai chữ số?

- Gv nhận xét, chốt.

- GV yêu cầu học sinh quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
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- Tại sao lại dùng chữ a để chỉ số chiếc bánh mà Hoa mua? 

- Vậy từ đây ta có biểu thức gì, biểu thị cho cái gì? 

- GV yêu cầu HS nhận xét câu trả lời của các bạn. 

- GV và HS nhận xét, khen những HS có câu trả lời tốt, động viên những bạn 

chưa đưa ra câu trả lời chưa chính xác.

- Kết nối: Từ các kiến thức chúng ta đã 

được học về cách tra cứu thông tin, cách lên kế hoạch cho một hành trình, tính toán chi phí, cách đổi quà qua trò chơi. Vậy muốn thực hiện được các kế hoạch trên làm như thế nào cô trò ta cùng thực hành qua hoạt động từ thực tế cho một chuyến đi chơi của gia đình các em hoặc của lớp chúng ta nhé.

- Ghi bảng: Em vui học Toán 
	- HS lắng nghe và chơi theo hiệu lệnh. 

- Nhận xét các bạn thực hiện chơi trò chơi “Bắn tên”.

- Cách chia 2 chữ số

+ Bước 1: Đặt phép tính theo cột dọc như phép chia thông thường. 

+ Bước 2: Chia 2 chữ số đầu tiên của số bị chia cho số chia. Thương nhận được là bao nhiêu thì đem nhân ngược lại với số chia.

- Quan sát tranh. 

- - Quan sát tranh và cho biết An mua 3 chiếc bánh, Hoa đang suy nghĩ xem mua mấy chiếc bánh. 

- Tại vì: Dùng chữ a để chỉ số chiếc bánh mà Hoa mua nhưng lúc này ta chưa biết giá trị của chiếc bánh đó.

- Từ đây ta có biểu thức 3 + a biểu thị số chiếc bánh cả hai bạn mua.

- Nhận xét câu trả lời của bạn.

- Lắng nghe.

- HS nghe. 

- HS nhắc nối tiếp đầu bài và ghi vào vở.

	B. Hoạt động Thực hành, luyện tập

	Hoạt động 1: Dự án nhỏ: 
- Gọi HS đọc yêu cầu của dự án.

- Việc đầu tiên cần làm khi đi du lịch với mỗi gia đình đó là gì? 

+ Gia đình bạn Lam đang làm gì?

+ Bố bạn Lam đã lên kế hoạch cho gia đình đi du lịch bằng phương tiện đường gì từ Hà Nội đến Hạ Long? 

+ Nhà bạn Lam dự kiến đi du lịch mấy ngày?

- Để đi du lịch gia đình bạn Lam đã làm gì để chuyến đi thuận lợi?

- Vậy để đi du lịch gia đình bạn Lam cần phải tìm hiểu gì cho chuyến đi này? 

- Gia đình Lam tìm hiểu cho hành trình đi lại giữa Hà Nội và Hạ Long như thế nào? 

+ Việc đầu tiên gia đình bạn tìm hiểu là gì? 

+ Sau tìm hiểu thông tin các danh lam, thắng cảnh, di tích thì việc tiếp theo cần làm của nhà bạn Lam đó là gì? 

+ Khi đến các địa điểm du lịch thì điều cần làm tiếp theo trong khi đi du lịch của gia đình bạn Lam là gì? 

- GV yêu cầu HS cùng nhau thảo luận về cách thuyết trình các thông tin mà gia đình bạn Lam thu thập được để chuẩn bị cho chuyến đi du lịch.

- Các nhóm thuyết trình về những thông tin mà gia đình bạn Lam thu thập được cho chuyến đi du lịch 3 ngày từ Hà Nội đi Hạ Long. 

- GV yêu cầu đại diện từng bạn trong nhóm thuyết trình nội dung được tìm hiểu.

+ Con đường có thể đi. 

+ Giá phòng.

+ Giá vé các điểm tham quan.

+ Tiền ăn mỗi ngày của cả gia đình Lan tính theo đầu người. 

+ Tính dự kiến chi phí chuyến đi của gia đình bạn Lan. 
	- HS đọc yêu cầu của dự án: Hãy cùng gia đình bạn Lam lập kế hoạch đi du lịch.
- Lập kế hoạch.

+ Gia đình bạn Lam đang tổ chức họp và để lên kế hoạch đi du lịch.

+ Bố bạn Lam đã lên kế hoạch cho gia đình đi du lịch bằng phương tiện đường đường bộ đó là tự lái xe du lịch đi từ Hà Nội đến Hạ Long.

+ Nhà bạn Lam dự kiến đi du lịch 3 ngày.

- Để đi du lịch gia đình bạn Lam đã Lập kế hoạch cụ thể của chuyến đi. 

- Để đi du lịch nhà bạn Lan lên kế hoạch tìm hiểu về thông tin địa điểm nơi gia đình sẽ đến khi du lịch, sau đó thiết kế cho hành trình đi 3 ngày của cả nhà, tính toán chi phí khi đi lại quãng đường từ 

Hà Nội đến Hạ Long. 

- Truy cập Internet, đọc báo và tạp chí, xem bản đồ,....

- Kiểm tra đường đi đến và các điểm tham quan về danh lam, thắng cảnh và di tích của Hạ Long.

- Tìm hiểu về giá cả các nơi lưu trú của Hạ Long qua các trang mạng trực tuyến của các công ty lữ hành.

+ Giá vé của các địa điểm tham quan, chi phí ăn uống hi đi tham quan.
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- HS cùng nhau thảo luận 
- Đại diện một số nhóm thuyết trình về thông tin thu thập được. Mỗi HS trong nhóm thuyết trình về từng nội dung được giao nhiệm vụ.

- Đại diện các nhóm, từng bạn trong các nhóm thuyết trình riêng từng nội dung.

+ Có 3 con đường có thể đi: 

Hành trình 1: Hà Nội - Hải Dương - Hạ Long, dài khoảng 170km.

Hành trình 2: Hà Nội - Hải Dương - Hải Phòng - Hạ Long, dài khoảng 163km.

Hành trình 3: Hà Nội - Bắc Ninh - Hạ Long, dài khoảng 155km.

+ Tìm một số khách sạn giá phòng như sau của gia đình bạn Lan. 
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+  Khu vui chơi quốc tế Tuần Châu: 

350 000 đồng.

Tham quan vịnh trong ngày 140 000 đồng.

+ Khoảng 200 000 đồng mỗi người 1 ngày.

Ăn sáng: 40 000 đồng

Ăn trưa: 80 000 đồng

Ăn tối: 80 000 đồng

- 1 bạn nêu dự kiến tổng chi phí chuyến đi.
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- GV yêu cầu HS đóng vai từ tình huống trong bài, đó là vào vai bạn Lam và vận dụng vào thảo luận kế hoạch, tìm hiểu giá cả, chi phí thực tế, lập bảng tính,... và giải quyết tình huống thực tế tham gia học tập trải nghiệm của chính bản thân khi tham quan di tích nhà tù Sơn La.

	- GV yêu cầu HS suy ngẫm và trao đổi và cùng lập lên một kế hoạch hoạt động mà chính các em được tham gia dựa trên kế hoạch du lịch của gia đình bạn Lan mà các em vừa được tham gia thuyết trình. 

a) Lập kế hoạch hoạt động học tập trải nghiệm.

* Nội dung.

- Tham gia học tập trải nghiệm về mô nhà tù Sơn La.

* Cách làm.

- Tìm hiểu thông tin về nhà tù Sơn La qua báo chí, các trang công thông tin điện tử tỉnh Sơn La, hoặc tìm hiểu về di tích “Đặc biệt” nhà tù Sơn La qua các trang mạng. 

* Chuẩn bị.

- Mạng Internet, đọc báo và tạp chí nói về nhà tù Sơn La.

b) Tìm hiểu thực tế.

- Nhà tù Sơn La được thành lập từ năm nào? Thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp, phát xít Nhật hay đế quốc Mĩ?

- Nhà tù Sơn La được xây dựng lên với 

mục đích gì?  

- Nhà tù Sơn La được xếp hạng quốc gia 

năm bao nhiêu? 

- Di tích nhà tù Sơn La gắn liền với những người con ưu tú nào của dân tộc?

- Từ Thuận Châu muốn đến di tích nhà tù Sơn La có thể đi bằng hành trình nào?

- Giá vé xe bus từ Thị trấn Thuận Châu đi thành phố Sơn La là bao nhiêu?  

- Giá vé tham quan di tích nhà tù Sơn La là: 

c) Báo cáo kết quả.

- GV yêu cầu HS báo cáo kết quả dựa trên các thông tin đã tìm được về hoạt đông học tập trải nghiệm tham quan di tích nhà tù Sơn La.

d) Lựa chọn, tính toán chi phí dự kiến dựa trên thông tin thu thập được. 

- GV yêu cầu HS có thể lựa chọn dự kiến về các chi phí cho chuyến đi học tập trải nghiệm dựa trên thông tin tự tìm hiểu và báo cáo GV. 

e) Rút kinh nghiệm chuyến học tập hoạt động trải nghiệm.

- GV yêu cầu HS nhận xét các nhóm bạn tự lên kế hoach thuyết trình học tập trải nghiệm trước lớp. 

- GN nhận xét, khen học sinh.

* GV chốt 
	- HS suy ngẫm và trao đổi và cùng lập lên một kế hoạch hoạt động mà chính các em được tham gia dựa trên kế hoạch du lịch của gia đình bạn Lan mà các em vừa được tham gia thuyết trình. 

- HS cùng nhau thành lập nhóm, tìm hiểu các thông tin về nhà tù Sơn La.

- Đọc báo, xem ti vi, các trang thông tin của tỉnh,...

- Mạng Internet, đọc báo và tạp chí nói về nhà tù Sơn La.

- Nhà tù Sơn La được thực dân Pháp xây dựng và hoàn thành năm 1908

- Nhà tù Sơn La. Từ một nhà tù hàng 

tỉnh để giam giữ tù thường phạm đã trở 

thành nhà tù hàng quốc gia, chủ yếu giam cầm tù nhân chính trị. Chúng muốn biến Nhà tù Sơn La thành một địa ngục trần gian để giam cầm, đày ải và giết dần, giết mòn ý chí chiến đấu của các chiến sỹ Cộng sản và những người 

Việt Nam yêu nước.

- Nhà tù Sơn La được xếp hạng quốc gia 

năm 1962 và Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt vào ngày 31-12-2014.

- Tô Hiệu, Lê Duẩn, Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng, Văn Tiến Dũng, Lê Đức Thọ, Nguyễn Văn Trân, Lê Thanh Nghị, Trần Quốc Hoàng,...và đồng chí trung kiên khác.

- Có 1 con đường có thể đi đến nhà tù Sơn La đó là dọc quốc lộ 6 nối 2 tỉnh Sơn La và Điện Biên ta xuôi ngược đường đi Hà Nội từ thi trấn Thuận Châu xuống Thành phố Sơn La 35km. 

- Giá vé xe bus là 30 000 đồng.
- Giá vé tham quan tùy từng đối tượng tham quan tính trên đầu người: 

Người lớn 60 000 đồng

Trẻ em cao từ 1m trở lên 30 000 đồng

- HS báo cáo kết quả dựa trên các thông tin đã tìm được về hoạt đông học tập trải nghiệm tham quan di tích nhà tù Sơn La.

- HS có thể lựa chọn dự kiến về các chi phí cho chuyến đi học tập trải nghiệm dựa trên thông tin tự tìm hiểu và báo cáo GV.

- Nghe GV rút các kinh nghiệm dựa trên các kế hoạch, nội dung và kết quả dự toán chi phí cho chuyến đi học tập trải nghiệm.

- HS nhận xét các nhóm bạn tự lên kế hoach thuyết trình học tập trải nghiệm trước lớp.



	TIẾT 87

A. Hoạt động khởi động

- GV mời ban văn nghệ cho học sinh hát và vận động theo nhạc. 
	

	B. Hoạt động thực hành, luyện tập
	

	Hoạt động 2: Trò chơi “Đổi quà”
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- GV yêu cầu học sinh đọc yêu cầu hoạt động.

- Hoạt động yêu cầu làm gì? 

- GV yêu cầu HS chơi trò chơi theo hình thức nhóm 2. 

a) Chuẩn bị

- Hoạt động đầu tiên muốn chơi trò chơi cần phải làm gì? 

- Muốn thực hiện các trò chơi được thuận lợi nhanh chóng ta cần chuẩn bị gì? 

- Các phiếu ghi câu hỏi cần phải ghi thông tin gì về tiền?

b) Cách chơi: HS chuyền bóng đến khi dừng nhạc, người có bóng được quyền rút một tờ phiếu đọc câu hỏi và câu trả lời. Nếu trả lời đúng được 50 000 đồng, nếu trả lời sai không nhận được tiền. 
- GV yêu cầu HS chơi trò chơi đổi quà như đã hướng dẫn theo nhóm 2. 

- Yêu cầu HS thực hiện nhiều lần cho đến hết thời gian quy định. 

- GV quan sát và chốt thời gian HS trả lời đến khi kết thúc tất cả các câu hỏi với mỗi câu hỏi trả lời đúng HS tính số tiền mà mình có được và chọn hộp quà tương ứng với số tiền mà các em có được. 

- GV yêu cầu HS nhận xét bạn nào có nhiều tiền nhất và biết cách quy đổi tiền ra quà nhanh nhất.

- GV nhận xét.

* GV đặt một số câu hỏi:

+ Tiền là gì? 

+ Tại sao lại nói tiền là phương tiện trung gian để mua bán trao đổi hàng hóa?

+ Tiền Việt Nam có những mệnh giá nào? Được làm bằng loại chất liệu gì?

* GV chốt bài

* Củng cố , dặn dò

- HS nói về cảm xúc sau giờ học.

- Yêu cầu HS nói về hoạt động mà mình thích nhất trong các hoạt động học tập vừa qua.

- Yêu cầu HS có thể phát biểu xem hoạt động nào mà mình còn chưa hiểu hết và còn lúng túng khi hoạt động, nếu được làm lại em sẽ làm gì?

- Nhận xét tiết học

- Chuẩn bị bài sau: Ôn tập chung - Trang 116
	- Học sinh đọc yêu cầu hoạt động.

- Hoạt động yêu cầu chơi trò chơi “đổi quà”.

- HS chơi trò chơi theo hình thức nhóm 2.

- Hoạt động đầu tiên muốn chơi trò chơi cần phải chuẩn bị đạo cụ chơi trò chơi đã ghi giá tiền.

- Muốn thực hiện các trò chơi được thuận lợi nhanh chóng ta cần chuẩn bị phiếu ghi các câu hỏi liên quan đến các kiến thức về đồng tiền Việt Nam các em đã được học.

- Các phiếu ghi câu hỏi cần phải ghi thông tin về mệnh giá tiền khác nhau.
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- HS chơi trò chơi, một bạn bốc phiếu câu hỏi và một bạn trả lời. Ai trả lời đúng được 50 000 đồng, ai trả lời sai 

không được tiền. 

- HS thực hiện trả lời.

- HS quan sát số tiền nhận được để tính và đổi số hộp quà tương ứng số tiền mà mình có.

- HS nhận xét bạn nào có nhiều tiền nhất và biết cách quy đổi tiền ra quà nhanh nhất.

- Tiền là vật ngang giá chung dùng để trao đổi hàng hóa, dịch vụ; Tiền được mọi người cùng thừa nhận sử dụng, được Nhà nước phát hành, bảo đảm giá trị kinh tế; Tiền có nguồn gốc dưới dạng hàng hóa, có thuộc tính vật chất và được những người tham gia thị trường sử dụng như 1 phương tiện trao đổi; Tiền là một chuẩn mực chung để so sánh giá trị của các hàng hóa, dịch vụ.

- Tiền là vật ngang giá chung, là trung gian làm cho sự trao đổi hàng hoá giữa người này với người khác trở nên thuận lợi hơn. Phương tiện trao đổi là chức năng quan trọng nhất của tiền tệ. Nếu không có chức năng này thì tiền tệ sẽ không còn.

Tiền Việt Nam có các mệnh giá như:

+ 5000 đồng

+ 10 000 đồng

+ 20 000 đồng

+ 50 000 đồng

+ 100 000 đồng

+ 200 000 đồng

+ 500 000 đồng

+ Tiền Việt Nam là loại tiền bằng polymer được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành năm 2003, có giá trị lưu hành song song với các đồng tiền cũ với mục tiêu đáp ứng nhu cầu lưu thông tiền tệ về cơ cấu mệnh giá.

- Nghe.

- HS nêu cảm xúc.

- HS nói về hoạt động mà mình thích nhất trong các hoạt động học tập vừa qua.

- HS có thể phát biểu xem hoạt động nào mà mình còn chưa hiểu hết và còn lúng túng khi hoạt động.

- Nghe.

- Về nhà chuẩn bị bài mới.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (Nếu có): 

..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Tuần 18

Bài: Ôn tập chung (Tiết: 88 + 89)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Củng cố kiến thức, kĩ năng trong Học kì I (qua các chủ đề I và II) về số: Số tự nhiên và các phép tính với số tự nhiên có nhiều chữ số; Đo lường và hình học; Giải toán có lời văn và một số yếu tố thống kê.

- Chuẩn bị việc đánh giá Học kì I.

- Làm quen với cách kiểm tra, đánh giá theo tinh thần của Thông tư 27 về Đánh giá HS tiểu học (Đối với giai đoạn lớp 4).

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Giáo viên: hình vẽ trong sách giáo khoa, bảng phụ,…………………………………….

- Học sinh: bộ đồ dùng học toán 4,………………………………………………………

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 88

A. Hoạt động khởi động

	- Cho HS ôn lại các kiến thức về số tự nhiên, bằng hình thức hỏi đáp.

- Số tự nhiên là gì? 

- Số tự nhiên có từ bao giờ?

- Số tự nhiên là những số nào?

- Chúng ta đã học những đơn vị đo lường nào? Hãy nêu tên các đơn vị đo lường đó.

Kể tên các hình đã học; Nêu cách tính chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông; Nêu cách tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông; Kể tên các đơn vị đo độ dài, khối lượng, dung tích, diện tích đã học; Làm sao để nhận biết góc nào là góc lớn, góc nào là góc bé?

- Sử dụng thước đo và xác định số đo của các góc sau: 
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- Dùng thước đo góc để đo các góc dưới đây và ghi lại số đo.
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- GV gọi HS nhận xét câu trả lời của các bạn.

- GV nhận xét, khen.

* GV chốt chuyển

- Kết nối: Trong Học kì I các em đã học các kiến thức về số, đo lường, sác xuất, yếu tố hình học vậy để củng cố các kiến thức và kĩ năng đã học trong chủ đề I và II ta cùng thực hành luyện tập những bài tập sau nhé.

- Ghi bảng: Ôn tập chung - Trang 116, 117, 118
	- HS lắng nghe

- Số tự nhiên là tập hợp những số với tính chất nhất định. Trong đó, số tự nhiên có đặc điểm là lớn hơn hoặc bằng 0. Như vậy, các số nhỏ hơn giá trị 0 không phải là số tự nhiên.

- Số tự nhiên có từ thời cổ xưa.

- Phát sinh từ việc đếm các đồ vật, con người, vật nuôi, hoa quả,…. Đây là kết quả của các phép đếm là các số một, hai, ba,... Ngày nay gọi Các số: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; ...; 100; ... ; 1000; ... là các số tự nhiên.

- Đo độ dài: mét, km, hm, dam, cm, dm, mm

+ Khối lượng: Yến, tạ, tấn, kg, hg, dag, g.

+ Đo thời gian: Thế kỉ, năm, tháng, tuần, ngày, giờ, phút, giây.

- Ví dụ: Các hình đã học: Hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông

+ Diện tích: Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta láy chiều dài hân với chiều rộng ( cùng đơn vị đo) : S = a x b

Muốn tính diện tích hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó. S = a xa

+ Góc là hình gồm hai tia chung gốc. Góc chung của hai tia là đỉnh của góc. Hai tia là hai cạnh của góc.

- Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh của góc. Vạch 0 của thước nằm trên một cạnh của góc. Xác định xem cạnh còn lại đi qua vạch chia độ nào thì đó là số đo của góc. 

- Góc đỉnh M, cạnh MN, MP có số đo là 60o
- Góc đỉnh D, cạnh DC, DE có số đo là 120o
- Góc đỉnh O, cạnh OA, OB có số đo là 90o
- Góc đỉnh H, cạnh HK, HG có số đo là 180o.



	B. Hoạt động thực hành, luyện tập.

	1. Chọn đáp án đúng

	a) Số sáu mươi tám nghìn ba trăm linh sáu viết là:

A. 60 836.      B. 608 306.         C. 6 836.         D. 68 306.

b) Số gồm 9 triệu, 2 chục nghìn, 3 nghìn, 8 trăm và 7 đơn vị là:

A. 9 238 007.        B. 9 020 387.           C. 9 203 807.          D. 9 023 807.

c) Số lớn nhất trong các số 589 021, 589 201, 598 021, 589 102 là:

A. 589 021.        B. 589 201.         C. 598 021.            D. 589 102

d) Số 547 819 làm tròn đến hàng trăm nghìn là:

A. 547 820.       B. 548 000.          C. 550 000.            D. 500 000.

e) Năm 1903, người ta công bố phát minh ra máy bay. Hỏi máy bay được phát minh vào thế kỉ nào?

A. XIX.             B. XX.                 C. IXX.                D. XXI.

g) Một xe tải chở 1 tấn 6 tạ gạo. Xe tải đó đã chở số ki-lô-gam gạo là:

A. 160 kg.          B. 16 000 kg.           C. 1 600 kg.            D. 160 000 kg.

h) Hình nào dưới đây có 2 góc nhọn, 2 góc tù và 2 cặp cạnh đối diện song song?
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i) Lớp học bơi của Lan Anh có tất cả 38 bạn, biết rằng số bạn nam nhiều hơn số bạn nữ 6 bạn. Số bạn nữ trong lớp học bơi là:

A. 32 bạn.                  B. 44 bạn.            C. 22 bạn.               D. 16 bạn.

k) Bốn bạn Hùng, Bách, Dũng, Nam lần lượt có cân nặng là: 32 kg, 38 kg, 36 kg và 34 kg. Trung bình mỗi bạn cân nặng số ki-lô-gam là:

A. 34 kg.                 B. 35 kg.                     C. 36 kg.                  D. 38 kg.

	Đáp án trắc nghiệm

a) D. 68 306; b) D. 9 023 807; c) C. 598 021; d) D. 500 000; e) B. XX; 

g) C. 1 600 kg; h) B; i) D. 16 bạn; k) B. 35 kg.

	Tiết 89

A. Hoạt động khởi động:

 GV mời ban văn nghệ lên cho học sinh hát và vận động theo bài hát yêu thích. 
	- Ban học tập cho lớp hát và vận động

	B. Luyện tập, thực hành:

Bài tập 2: Đặt tính rồi tính

- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu của bài tập.

- Bài tập yêu cầu làm gì? 

- GV yêu cầu HS làm bài. 
a) 378 021 + 19 688

b) 85 724 - 7 631

c) 12 406 [image: image28.png]
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d) 7 925 : 72

- GV nhận xét bài làm của HS.

Bài 3: Đọc các thông tin sau:

- GV yêu cầu HS đọc bài toán.

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì? 

- GV hướng dẫn cách giải. Yêu cầu HS tự làm bài tập vào vở bài tập.
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- Gọi HS nhận xét chữa bài trên bảng.

- GV nhận xét.

Bài 4: 

- GV yêu cầu HS đọc bài toán.

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì? 

- GV hướng dẫn cách giải. Yêu cầu HS 

tự làm bài tập vào vở bài tập.
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- Gọi HS nhận xét chữa bài trên bảng.

- GV nhận xét.

Bài 5

- GV yêu cầu HS đọc bài toán.

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì? 

- GV hướng dẫn cách giải. Yêu cầu HS 

Suy ngẫm lựa chọn cách giải và tự làm bài tập vào vở bài tập.
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- Gọi HS nhận xét chữa bài trên bảng.

- GV nhận xét.

Bài 6:

- GV yêu cầu HS đọc bài toán.

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì? 
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- GV hướng dẫn cách giải. Yêu cầu HS 

Suy ngẫm lựa chọn cách giải và tự làm bài tập vào vở bài tập.

- Gọi HS nhận xét chữa bài trên bảng.

- GV nhận xét.

* GV chốt chuyển
	  Cá nhân

- HS đọc yêu cầu của bài tập

- Đặt tính rồi tính

- HS làm bài
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Cá nhân

- HS đọc bài toán.

a. Số tấn nhựa.

b. Số tấn thép.

c. Số tấn giấy

a) Để sản xuất 12 tấn nhựa cần bao nhiêu tấn nước?

b) Để sản xuất 20 tấn thép cần bao nhiêu tấn nước?

c) Để sản xuất 5 tấn giấy cần bao nhiêu tấn nước?

- HS tự làm bài tập vào vở bài tập.

Lời giải:

a) Để sản xuất 12 tấn nhựa cần số tấn nước là:

2 000 × 12 = 24 000 (tấn)

b) Để sản xuất 20 tấn thép cần số tấn nước là:

20 × 20 = 400 (tấn)

c) Để sản xuất 5 tấn giấy cần bao nhiêu tấn nước?

40 × 5 = 200 (tấn)

Đáp số: a, 24 000 tấn

b. 400 tấn nước

c. 200 tấn nước

- HS nhận xét chữa bài trên bảng.

Cá nhân

- HS đọc bài toán.

- Để nấu một bát cơm bạn Lâm cần khoảng 75 g gạo.

- Nếu mỗi ngày bạn Lâm ăn 4 bát cơm 

như thế thì 30 ngày bạn Lâm ăn hết khoảng bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

- HS tự làm bài tập vào vở bài tập.

Lời giải:

Mỗi ngày bạn Lâm ăn hết số gam gạo là:

75 × 4 = 300 (g)

30 ngày bạn Lâm ăn hết số ki-lô-gam gạo là:

300 × 30 = 9 000 (g) 

9 000 g =  9 (kg)

                         Đáp số: 9kg gạo

- HS nhận xét chữa bài trên bảng.

Cá nhân

- HS đọc bài toán.

- Cắt tấm gỗ sau ra thành 20 đoạn bằng nhau.

- Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu xăng-ti-mét (mạch cưa không đáng kể)?

- HS tự làm bài tập vào vở bài tập.

Lời giải:

Đổi: 4 m = 400 cm

Mỗi đoạn dài số xăng-ti-mét là:

400 : 20 = 20 (cm)

                               Đáp số: 20 cm

- HS nhận xét chữa bài trên bảng.

Cá nhân

- HS đọc bài toán.

- a, Anh Hồng đóng số hành tím thu hoạch được vào các túi, mỗi túi 5 kg thì được 132 túi.

b, 5 kg hành tím bán với giá 195 000 đồng.

a, Nếu anh Hồng đóng số hành tím đó vào các túi, mỗi túi 3 kg thì được bao nhiêu túi?

b, Với cùng giá đó thì 3 kg hành tím có giá bao nhiêu tiền?

- HS tự làm bài tập vào vở bài tập.

Lời giải:

a) Số ki-lô-gam hành tím thu hoạch được là:

132 × 5 = 660 (kg)

Nếu đóng 660 kg hành tím vào các túi 3 kg thì được số túi là:

660 : 3 = 220 (túi)

                   Đáp số: 220 túi

b) Một ki-lô-gam hành tím bán được số tiền là:

195 000 : 5 = 39 000 (đồng)

Ba ki-lô-gam hành tím bán được số tiền là:

39 000 × 3 = 117 000 (đồng)

                          Đáp số: 117 000 đồng

- HS nhận xét chữa bài trên bảng.

	C. Hoạt động vận dụng

	Bài 7:

- GV yêu cầu HS đọc bài toán.

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì? 
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- GV hướng dẫn cách giải. Yêu cầu HS 

Suy ngẫm lựa chọn cách giải và tự làm bài tập vào vở bài tập.

- Gọi HS nhận xét chữa bài trên bảng.

- GV nhận xét.

* Củng cố, dặn dò.

- Qua bài học hôm nay em biết thêm được điều gì? 

- Cần chuẩn bị cho kì kiểm tra nào cuối kì I?

- GV nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài sau: Kiểm tra định kì cuối kì I.
	Cá nhân

- HS đọc bài toán.

Linh nhìn thấy dòng chữ trong thang máy “Số người tối đa: 12 người. Cân nặng tối đa: 900 kg”.

- Nếu thang máy đã chở tối đa cân nặng và có 12 người trong thang máy thì cân nặng trung bình của mỗi người là bao nhiêu ki-lô-gam?

- HS Suy ngẫm lựa chọn cách giải và tự làm bài tập vào vở bài tập.

Lời giải:

Cân nặng trung bình của mỗi người là:

900 : 12 = 75 (kg)

                     Đáp số: 75 kg

- HS nhận xét chữa bài trên bảng.

- Em đã làm quen dược với cách kiểm tra, đánh giá.

- Chuẩn bị đánh giá chất lượng cuối Học kì I.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (Nếu có): 

..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

****************************************************

Tên bài dạy: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ I; Tiết: 90
Tuần 19

BÀI 53: KHÁI NIỆM PHÂN SỐ (TIẾT 91 + 92)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Bước đầu nhận biết về khái niệm phân số (thông qua hình ảnh trực quan), về tử số và mẫu số. 

- Biết đọc, viết được phân số.

- Phát triển các năng lực toán học: NL tư duy và lập luận toán học; NL mô hình hóa; NL giao tiếp và NL giải quyết vấn đề toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Một vài hình tròn, hình chữ nhật, ... được chia làm các phần bằng nhau (Bằng nhựa hoặc bằng bìa cứng).

+ Các thẻ trong BT 1SGK/4

- HS: Hình tròn, hình chữ nhật, tam giác bằng giấy trắng hoặc bìa, đã được chia thành các phần bằng nhau và tô màu 1 phần. Bút màu, giấy hoặc bìa cứng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	TIẾT 91

	A. Hoạt động khởi động
- Cho HS chơi trò chơi “Đố bạn”

GV hướng dẫn cách chơi: Mỗi HS lấy bất kì 1 hình tròn hoặc hình tam giác, chữ nhật, hình vuông,... đã được chuẩn bị sẵn có chia thành các phần bằng nhau và đã tô màu 1 trong các phần đó. Đố bạn xem hình của mình đã được tô màu một phần mấy?

* GV nhận xét chung: Các em đã chuẩn bị chu đáo đồ dùng học tập ở tiết học trước cô đã dặn dò và đã nhớ rất kĩ kiến thức ở lớp 3, xác định đúng số phần đã tô màu của mỗi hình. Như chúng ta đã biết 
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; 
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; 
[image: image40.wmf]3
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;.... không phải là số tự nhiên mà chúng được gọi là phân số. Học kì 2 này các con sẽ được tìm hiểu rất kĩ về điều này. Và tiết toán hôm nay các con sẽ được tìm hiểu như thế nào về phân số qua bài “Khái niệm phân số”.
	- HS lắng nghe GV hướng dẫn.

* Nhóm 4: 

Ví dụ:

-  Hình tròn của bạn đã được chia làm 6 phần bằng nhau, bạn đã tô màu

[image: image41.wmf]8
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 của hình.

- Hình chữ nhật của bạn được chia làm 4 phần bằng nhau, bạn đã tô màu 
[image: image42.wmf]4

1

của hình.

* Lớp: 

- Lớp trưởng tổ chức cho các nhóm dán hình lên bảng phụ và chia sẻ trước lớp.

- Đại diện nhóm (2 nhóm) chia sẻ trước lớp.

- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét, bổ sung (nếu có)

- HS lắng nghe

- 1 HS nhắc lại tựa bài.

	B. Hoạt động hình thành kiến thức mới 

	* Giới thiệu phân số 

- GV treo lên bảng hình tròn (như SGK) hướng dẫn HS quan sát một hình tròn: 


- GV quan sát cá nhân và các nhóm làm việc, hỗ trợ kịp thời khi cá nhân hay nhóm gặp khó khăn.

* GV nhận xét, tuyên dương và chốt:

 - Chia hình tròn thành 4 phần bằng nhau, tô màu 3 phần. Ta nói: Đã tô màu ba phần tư hình tròn. 

+ Ba phần tư viết thành 
[image: image43.wmf]3
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H: Em hãy nhận xét về cách viết về cách viết phân số.

- GV gọi HS đọc lại phân số 
[image: image44.wmf]3
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- GV giới thiệu: 
[image: image45.wmf]3
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 chính là một phân số, trong phân số này 3 là tử số, 4 là mẫu số.

+ Khi viết phân số 
[image: image46.wmf]3
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 thì mẫu  số được viết ở đâu?

+ Mẫu số của phân số cho em biết điều gì?

- GV nêu: Ta nói mẫu số là tổng số phần bằng nhau được chia ra. Mẫu số luôn phải khác 0.

+ Khi viết phân số 
[image: image47.wmf]3
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 thì tử số được viết ở đâu?

+ Tử số cho em biết điều gì?

- GV nêu: Ta nói tử số là số phần bằng nhau được tô màu.
* GV chốt kiến thức: Phân số gồm có 2 phần tử số và mẫu số. Tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang và mẫu số là số tự nhiên khác 0 viết dưới gạch ngang. Mẫu số chỉ số phần bằng nhau được chia ra.

- GV đưa một số hình minh họa và 

yêu cầu HS viết phân số chỉ số phần được tô màu vào bảng con.

- GV nhận xét, chuyển sang phần luyện tập.
	* Cá nhân quan sát hình, trả lời các câu hỏi của GV:

+ Hình tròn đã được chia thành mấy phần bằng nhau?

+ Có mấy phần được tô màu?

* Nhóm 4: Thống nhất câu trả lời đúng và thảo luận thêm các câu hỏi sau:

+ Nêu phân số chỉ số phần đã tô màu của hình tròn? Ghi phân số đó vào vở nháp

+ Nêu cấu tạo của phân số đó?

* Lớp:

- Lớp trưởng tổ chức cho các bạn trả lời từng câu hỏi. 

VD: HS có thể trả lời:  Hình tròn được chia thành 4 phần bằng nhau, tô màu 3 phần. 

- Mời đại diện 1 nhóm lên viết phân số chỉ số phần đã tô màu dưới hình tròn trên bảng lớp và nêu rõ cấu tạo của phân số đó.

+ Phân số chỉ số phần đã tô màu là 
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+ Phân số 
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 có 2 phần, phần nằm trên gạch ngang và phần nằm dưới gạch ngang.

- Lớp trưởng mời các bạn nhận xét, bổ sung (nếu có)

- Mời GV nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS quan sát.

- HS nhận xét về cách viết phân số: viết số 3, viết gạch ngang, viết số 4 dưới gạch ngang và thẳng cột với số 3.

- HS đọc: Ba phần tư

- HS nhắc lại

+ Viết ở dưới gạch ngang.

+ Hình tròn được chia thành 4 phần bằng nhau.

- HS lắng nghe.

+ Viết ở trên gạch ngang.

+ Có 3 phần bằng nhau được tô màu.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS viết phân số vào bảng con và có thể nêu rõ tử số và mẫu số.

	C. Hoạt động thực hành, luyện tập 

	Bài 1a/SGK/Trang 4:

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu HS làm cá nhân – N4 – Chia sẻ trước lớp bằng trò chơi: Ai nhanh hơn.

- GV nhận xét, chốt đáp án. Tuyên dương đội thắng cuộc.

Bài 1b,c/SGK/Trang 5:

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân vào vở BT- N2- Lớp

- GV quan sát HS làm bài, hỗ trợ kịp thời khi HS gặp khó khăn.

- GV nhận xét, chốt đáp án.

+ Hãy nhắc lại cách đọc, viết phân số.

+ Bài tập 1a,b,c giúp ta củng cố kiến thức gì?

Bài 2/SGK/Trang 5:

- GV mời HS đọc đề bài.

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi.

- GV quan sát HS làm bài, hỗ trợ kịp thời khi HS gặp khó khăn.

- GV nhận xét, chốt đáp án. Hỏi:

+  Mẫu số của phân số cho em biết điều gì?

+  Tử số của phân số cho em biết điều gì?
	- HS đọc đề bài.

* Cá nhân: Quan sát, suy nghĩ làm bài vào vở BT toán.

* Nhóm 4: Thảo luận thống nhất đáp án.  

* Lớp:

- Lớp phó học tập chia lớp thành 2 đội, yêu cầu mỗi đội cử 6 bạn tham gia chơi.

+ Thực hiện ghép các thẻ tương ứng với mỗi hình.

+ Đội nào thực hiện đúng và nhanh nhất sẽ là nhóm chiến thắng.

- Mời các bạn nhận xét phần chơi của 2 đội, đề cử đội thắng cuộc.

 - Mời GV nhận xét.

(VD: HS tham gia trò chơi như sau)

- HS lắng nghe.

- HS đọc yêu cầu.

* Cá nhân: Suy nghĩ hoàn thành bài vào vở BT toán. 1 HS làm bảng phụ.

* Nhóm đôi: Thống nhất đáp án, sửa sai cho bạn (nếu có)

* Lớp: Lớp trưởng tổ chức sửa bài của bạn trên bảng phụ. (HS nhận xét, đánh giá bài làm của bạn, sửa sai cho bạn (nếu có).

+ Mời bạn nêu rõ tử số và mẫu số của mỗi phần số của bài tập trên. Có thể mời 2 – 3 bạn đọc phân số.

(HS có thể làm bài như sau)

 

- Mời GV nhận xét.

- HS nêu

- Đọc, viết phân số.

- HS đọc.

* Nhóm 2: Thảo luận thống nhất ý kiến 

* Lớp: Lớp phó tổ chức cho các bạn nêu ý kiến chỉ ra lỗi sai của từng hình (3 HS nối tiếp nêu và gọi bạn đánh giá, nhận xét)

VD: 

+ Hình tam giác không được chia thành hai phần bằng nhau. Đã tô màu 
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hình tam giác là sai.

+ Hình chữ nhật không được chia thành ba phần bằng nhau. Đã tô màu 
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hình tam giác là sai.

+ Đã tô màu 
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hình tam giác là sai. Vì Hình vuông không được chia thành ba phần bằng nhau. 

- HS lắng nghe.

- Tổng số phần bằng nhau.

- Số phần được tô màu.

	D. Hoạt động vận dụng

	- GV lấy ra một chiếc bánh, mời 1 HS lên chia/cắt chiếc bánh thành các phần bằng nhau.

- GV mời HS lần lượt lấy ra 1, 2, 3, ... phần bằng nhau, đồng thời yêu cầu HS viết phân số chỉ số bánh được lấy ra.
	- HS lắng nghe và thực hiện.

- HS thực hiện.

	E. Củng cố, dặn dò

	H: Qua bài học hôm nay các em được tìm hiểu về điều gì?

- GV nhận xét, kết luận.

- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài tiếp theo: Khái niệm phân số (tiết 2)
	- HS trả lời.

- HS lắng nghe


TIẾT 92

	A. Hoạt động khởi động

	- GV tổ chức trò chơi “Ô cửa bí mật” để trả lời các câu hỏi về khái niệm phân số, xác định các phân số.

* Dự kiến các câu hỏi:

Câu 1: Nêu cấu tạo của 1 phân số?

Câu 2: Nêu phân số chỉ số phần đã được tô màu trong hình vẽ. (Hình tròn được chia làm 12 phần bằng nhau, tô màu 7 phần)

Câu 3: Chọn đáp án đúng trong mỗi hình vẽ (Hình vẽ 1: Vẽ hình tam giác được chia làm 3 phần không bằng nhau, tô màu 2 phần – phân số chỉ số phần đã tô màu là 
[image: image53.wmf]3
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. Hình vẽ 2: Vẽ 5 ô vuông. Tô màu 4 ô vuông – Phân số chỉ số phần đã tô màu là  
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- GV nhận xét, chốt đáp án. Tuyên dương HS nắm chắc kiến thức khái niệm về phân số.

- Tiết toán hôm nay, các em tiếp tục hoàn thành các bài tập trong bài 53: Khái niệm phân số.
	- HS tham gia trò chơi. HS lựa chọn 1 ô sô bất kì và trả lời câu hỏi trong ô số đó. Sau khi trả lời xong, gọi bạn nêu ý kiến về câu trả lời của mình.

* HS có thể trả lời như sau:

Câu 1: Phân số gồm có tử số và mẫu số. Tử số nằm trên dầu gạch ngang, mẫu số nằm dưới dấu gạch ngang.

Câu 2: phân số chỉ số phần đã được tô màu trong hình vẽ là: 
[image: image55.wmf]12

7


Câu 3: Hình vẽ 2: cả hình vẽ có 5 ô vuông đều bằng nhau. Tô màu 4 ô vuông – Phân số chỉ số phần đã tô màu là  
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 (Đáp án đúng)
- 1 HS nhắc lại tựa bài

	B. Hoạt động thực hành, luyện tập 

	Bài 3a,b/SGK/Trang 5:

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- GV giúp HS phân tích mẫu:

+ Có tất cả bao nhiêu chấm tròn?

+ Đã tô màu bao nhiêu chấm tròn?

+ Em hãy nêu phân số chỉ số phần số chấm tròn đã được tô màu.

- GV nhận xét, chốt đáp án đúng.

- Nêu yêu cầu câu b

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân – N2 hoàn thành câu a và câu b.

- GV quan sát HS làm bài và hỗ trợ kịp thời khi HS gặp khó khăn.

- GV chốt đáp án, tuyên dương HS viết và đọc phân số đúng. Hỏi:

- BT 3 củng cố kiến thức gì?

- Ở các bài tập trên các con được biết Tử số chỉ số phần bằng nhau lấy đi hay tô màu còn bài tập 3b giúp các em biết tử số còn chỉ số phần nào nữa?

* GV chốt: Phân số như là 1 bộ phận (số phần) của một toàn thể. Trong đó toàn thể được xem là 1 hình (BT 1,2 đã làm) hay là một nhóm các đối tượng (BT 3). Lưu ý: Các nhóm đối tượng này phải giống nhau, bằng nhau.

Bài 4/SGK/Trang 6:

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân – N4- Chia sẻ trước lớp.

- GV quan sát HS làm bài và hỗ trợ kịp thời khi HS gặp khó khăn.

- GV nhận xét, kết luận. Tuyên dương HS xác định đúng tử số và mẫu số của phân số và biết đọc, viết phân số theo yêu cầu của bài tập.

Bài 5/SGK/Trang 6: Trò chơi “Đố bạn”.

- GV giới thiệu trò chơi.

- Phổ biến luật chơi:

+ Thực hiện theo nhóm đôi.

+ Một bạn viết phân số và vẽ hình biểu diễn phân số đó.

+ Bạn còn lại phải đọc và nêu tử số, mẫu số của phân số đó.

- GV quan sát các nhóm tham gia trò chơi. Giúp đỡ khi HS gặp khó khăn.

- GV nhận xét, kết luận. Tuyên dương HS vẽ đẹp, viết phân số đúng theo yêu cầu,
	- HS đọc đề bài.

- HS quan sát.

+ Có tất cả 9 chấm tròn.

+ Đã tô màu 5 chấm tròn.

+ [image: image58.png]


 (Năm phần chín)

- HS nêu yêu cầu câu b: Viết phân số chỉ số phần số lon nước ngọt còn lại trong mỗi hộp.

* Cá nhân suy nghĩ hoàn thành bài vào vở BT toán.

* Nhóm 2: thống nhất đáp án, bổ sung, sửa sai cho bạn (nếu có)

* Lớp: Lớp trưởng tổ chứa cho cáo báo cáo kết quả bằng cách cá nhân ghi phân số của mỗi hình vào bảng con rồi gọi bạn đọc phân số của mỗi hình)

(HS có thể viết các phân số của mỗi hình như sau)

Câu a)
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Câu b) 
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- HS lắng nghe

- Cách viết và đọc phân số.

- Chỉ số phần còn lại

- 3 HS nối tiếp đọc đề bài a,b,c

* Cá nhân: Suy nghĩ thực hiện vào vở BT toán (3 HS làm bảng nhóm – mỗi HS làm 1 câu)

 ( HS có thể làm bài như sau)

Câu b)

Ba phần bảy: [image: image66.png]



Năm phần mười hai: [image: image68.png]



Chín phần mười: [image: image70.png]



Câu c) 

[image: image72.png]


 : Tám phần mười một
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 : Sáu phần bảy
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 : Bốn phần chín
[image: image78.png]


 : Năm phần một trăm
* Nhóm 4: Thống nhất kết quả. Sửa sai cho bạn (nếu có)

* Lớp: Lớp trưởng tổ chức cho các bạn sửa bài trên bảng nhóm.

- Mời GV nhận xét. 

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

* Nhóm 2: Thực hiện theo luật chơi mà GV đã phổ biến.

* Lớp: Lớp phó tổ chức cho 2-3 nhóm lên trình bày bài làm của nhóm mình.

- Mời GV nhận xét.

- HS lắng nghe.

	C. Hoạt động vận dụng

	Bài 6/SGK/Trang 6:

- GV gọi HS đọc đề bài.

H: Em hiểu thông tin “Người ta đã ngăn [image: image80.png]


 mặt đường để tiến hành sửa chữa.” Là như thế nào?
- GV mời HS khác nhận xét.

- GV nhận xét, kết luận: Mặt đường được chia thành 4 phần bằng nhau ngăn 3 phần để tiến hành sửa chữa. Ta nói “Người ta đã ngăn [image: image82.png]


 mặt đường để tiến hành sửa chữa.”
	- HS đọc đề bài.

- HS có thể trả lời: “Người ta đã ngăn [image: image84.png]


 mặt đường để tiến hành sửa chữa” nghĩa là: Mặt đường được chia thành 4 phần bằng nhau ngăn 3 phần để tiến hành sửa chữa. 
- HS nhận xét.

- HS lắng nghe.

	  

	H: Qua bài học hôm nay các em được tìm hiểu về điều gì?

- Nhận xét tiết học.

- Tìm trong thực tế ta vận dụng lấy [image: image86.png]


  của một cái bánh hay lấy  [image: image88.png]


 của một quả cam thì làm thế nào nhé. Tiết sau cô trò cùng tra đổi trước lớp. 
	- HS trả lời.

- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

BÀI 54: KHÁI NIỆM PHÂN SỐ (TIẾP THEO – TIẾT 93)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Bước đầu nhận biết, đọc, viết được các phân số có tử số bằng mẫu số hoặc tử số lớn hơn mẫu số hoặc tử số lớn hơn mẫu số (thông qua hình ảnh trực quan)

- Phát triển các NL toán học: : NL tư duy và lập luận toán học; NL mô hình hóa; NL giao tiếp và NL giải quyết vấn đề toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

GV: Các tấm thẻ bằng bìa cứng ghi phân số của bài tập 1 và 2 SGK/8 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH


	A. Hoạt động khởi động

	- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh ai đúng?”

- Nội dung: Đọc, viết, xác định tử số và mẫu số của các phân số chỉ số phần đã tô màu của các hình.


- 

- GV đưa từng hình và yêu cầu HS ghi phân số chỉ số phần đã tô màu của mỗi hình.

- GV nhận xét, kết luận.

- Giới thiệu bài mới: Tiết học hôm nay các con tiếp tục tìm hiểu bài “Khái niệm phân số (tt)”
	- HS cả lớp tham gia trò chơi.

- Lớp phó điều hành: 

+ Cả viết phân số và bảng con. 

+ Gọi bạn nhận xét rồi đọc phân số vừa viết, xác định tử số và mẫu số của phân số đó.

- 1HS nhắc lại tựa bài.



	B. Hoạt động hình thành kiến thức mới 

	- GV yêu cầu HS quan sát tranh (SGK) trả lời câu hỏi của bạn Voi trong tranh minh họa – N2 thống nhất ý kiến – Chia sẻ trước lớp.

- GV quan sát cá nhân và các nhóm làm việc, hỗ trợ kịp thời khi cá nhân hay nhóm gặp khó khăn.


- GV chốt đáp án đúng, tuyên dương HS làm bài nhanh và đúng.

- GV đặt câu hỏi cho HS nhận xét: 

+ Phân số [image: image90.png]


 có tử số như thế nào với mẫu số?
+ Phân số [image: image92.png]


 có tử số và mẫu số như thế nào?

* GV chốt: Phân số [image: image94.png]


 có tử số là 6 và mẫu số cũng là 6 và  [image: image96.png]


 = 1. Phân số nào có tử số bằng mẫu số thì phân số đó bằng 1.

+ Phân số [image: image98.png]


 có tử số như thế nào với mẫu số?
- GV mời HS nêu một số ví dụ về phân số có tử số bé hơn, lớn hơn và bằng mẫu số.

- GV nhận xét, kết luận: 

Trong một phân số: mẫu số diễn tả cái toàn thể, tử số diễn tả phần tô màu hoặc phần lấy đi hay phần còn lại. Tử số và mẫu số được ngăn cách bởi dấu gạch ngang. Có những phân số có tử số bé hơn mẫu số; nhưng có những phần số tử số lớn hơn mẫu số. Và khi phân số có tử số bằng mẫu số thì phân số đó bằng 1.
	* Cá nhân: Quan sát tranh, suy nghĩ trả lời câu hỏi.

+ Hình tròn được chia thành tất cả bao nhiêu phần bằng nhau?

+ Có bao nhiêu phần được tô màu?

+ Dự đoán phân số chỉ số phần đã tô màu.

* N2: Thống nhất câu trả lời đúng. Sửa sai, bổ sung cho bạn (nếu có).

* Lớp: Lớp trưởng tổ chức cho các nhóm chia sẻ. 

HS báo cáo kết quả thảo luận:




- Mời các nhóm nhận xét 

- Mời GV nhận xét.

- HS lắng nghe

+ Phân số [image: image100.png]


 có tử số bé hơn mẫu số. 
+ Gọi bạn cho ý kiến

+ Phân số [image: image102.png]


 có tử số và mẫu số bằng nhau
+ Gọi bạn cho ý kiến

- HS lắng nghe

+ Phân số [image: image104.png]


 có tử số lớn hơn mẫu số.
+ Gọi bạn cho ý kiến

- HS nêu ví dụ.

- HS lắng nghe.

	C. Hoạt động thực hành, luyện tập

	Bài 1/SGK/Trang 8:

- GV mời HS đọc yêu cầu đề bài.

- GV yêu cầu HS suy nghĩ cá nhân – N2 thống nhất ý kiến- Lớp Báo cáo kết quả. 

BT: chọn các thẻ tương ứng với mỗi hình:

- GV  nhận xét, chốt kết quả đúng. 

- GV chỉ vào H1 hỏi: Để tìm đúng phân số tương ứng với hình này, các em cần chú ý điều gì?

- GV lưu ý HS: Để nói và viết được phân số theo yêu cầu đề bài, các con cần nhận biết được: Cái toàn thể, sự chia đều, phần tô màu.

Bài 2/SGK/Trang 8:

- GV gọi HS đề bài.

- GV yêu cầu HS quan sát hình:

H:

- Tia số này biểu diễn từ 0 đến 4 bằng các phân số. Mỗi vạch tương ứng với mấy phân số? Khoảng cách giữa các vạch là bao nhiêu?

- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân – N4 Thống nhất kết quả - Chia sẻ trước lớp.

- GV quan sát cá nhân và các nhóm làm việc, hỗ trợ kịp thời khi cá nhân hay nhóm gặp khó khăn.

- GV nhận xét, kết luận.

Hỏi: Quan sát trên tia số, cho biết:

+ Phân số [image: image106.png]


 bằng bao nhiêu?
+ Phân số [image: image108.png]10



 bằng bao nhiêu?
+ Phân số [image: image110.png]20



 bằng bao nhiêu?

* GV mở rộng kiến thức cho HS: Phân số [image: image112.png]10 . 20
— 3 =



 như thế nào với 1?
- GV nhận xét, tuyên dương. Chốt:

* Quan sát trên tia số ta thấy Phân số [image: image114.png]


 có tử số và mẫu số đều là 5 nên phân số đó bằng 1. Sau phân số[image: image116.png]| o



  là phân số  [image: image118.png]


 ;....đến phân số [image: image120.png]20



 . Các phân số này đều lớn hơn 1. Còn các phân số từ [image: image122.png]


 đến [image: image124.png]


   là những phân số nhỏ hơn 1. Khi nào phân số lớn hơn 1 và bé hơn 1, các em sẽ tìm hiểu kĩ ở bài học sau.
	- HS đọc đề bài.

* Cá nhân: Suy nghĩ thực hiện làm bài vào vở BT toán.

* N2: Thống nhất kết quả.

* Lớp: Lớp trưởng tổ chức báo cáo bằng trò chơi “Ai nhanh hơn?”

+ Chia lớp thành 2 đội. Mỗi đội cử 4 người tham gia chơi.

+ Các đội sẽ được phát các tấm thẻ.

+ Nhiệm vụ: Ghép các thẻ tương ứng với mỗi hình. 

- HS tham gia trò chơi.

- Lớp trưởng cho các đội giải thích vì sao chọn thẻ như vậy. Yêu cầu lớp bình bầu đội thắng cuộc (Đội nào làm nhanh, đúng sẽ thắng cuộc)

- Mời GV nhận xét.

- HS có thể trả lời: Quan sát xem mỗi hình tròn trong hình vẽ được chia làm mấy phần bằng nhau và đã tô màu mấy phần trong  toàn thể 2 hình tròn đó thì ta tìm ra được phân số chỉ số phần đã tô màu.

- HS lắng nghe.

- HS đọc đề bài.

- HS quan sát hình, trả lời các câu hỏi GV đặt ra

- Mỗi vạch tương ứng với 1 phân số và khoảng cách giữa các vạch là [image: image126.png]



* Cá nhân: Viết phân số thích hợp vào mỗi vạch trên tia số vào vở BT toán.

* N4: Thống nhất kết quả, thảo luận trả lời câu hỏi:

+ Phân số [image: image128.png]


 bằng bao nhiêu?
+ Phân số [image: image130.png]10



 bằng bao nhiêu?
+ Phân số [image: image132.png]20



 bằng bao nhiêu?
* Lớp: Lớp trưởng tổ chức cho lớp báo cáo bằng cách chơi trò chơi “Ai nhanh-Ai đúng”

Cách chơi:

- Chia lớp thành 2 đội, mỗi đội cử 6 người tham gia chơi.

- Mỗi thành viên sẽ chọn 1 thẻ ghi phân số bất kì, xếp vào vị trí thích hợp.

- Đội nào làm đúng và nahnh sẽ chiến thắng.

- Mời các bạn nận xét phần chơi của 2 đội, bầu chọn đội thắng cuộc.

- Mời GV nhận xét.

- HS lắng nghe.

- Phân số [image: image134.png]


 bằng 1

- Phân số [image: image136.png]10



 bằng 2

- Phân số [image: image138.png]20



 bằng 4

- HS có thể trả lời như sau:

Phân số [image: image140.png]10



 bằng 2 nên nó lớn hơn 1. Tương tự như vậy Phân số [image: image142.png]20



 bằng 4 cũng lớn hơn 1.

	  

	- GV giao nhiệm vụ về nhà: Tìm hiểu xem người ta thường sử dụng các phân số để ghi những gì.
	- HS lắng nghe và thực hiện.



	- GV nhận xét, kết luận.

- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài tiếp theo: Phân số và phép chia số tự nhiên.
	- HS trả lời.

- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

BÀI 55: PHÂN SỐ VÀ PHÉP CHIA SỐ TỰ NHIÊN (TIẾT 94 + 95)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Bước đầu nhận biết được phân số như là thương của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên (khác 0) (thông qua hình ảnh trực quan).

- Phát triển các năng lực toán học: NL tự chủ và tự học, NL giải quyết vấn đề toán học, NL giao tiếp và hợp tác.
- Công dân số: Biết soạn thảo một số biểu thức, các phép tính có phân số

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Mô hình làm bằng bìa cứng 3 cái bánh là ba hình tròn được chia làm các phần bằng nhau. Chuẩn bị theo nhóm 6: mỗi nhóm 1 sợi dây lụa; 1 cây kéo thủ công không có mũi nhọn.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	TIẾT 94

	A. Hoạt động khởi động
- Cho HS chơi trò chơi “Bắn tên” các câu đố liên quan đến phân số.

- GV hướng dẫn cách chơi: Một bạn xung phong nêu một ví dụ có liên quan đến phân số, bạn khác xung phong trả lời, trả lời xong bạn nêu tiếp ví dụ khác rồi gọi bạn trả lới cứ vậy cho đến hết giờ chơi.

- GV  nhận xét trò chơi.

- GV đặt vấn đề để giới thiệu bài mới: Có 3 chiếc bánh trung thu chia đều cho 4 bạn. Để chia đều được cho 4 bạn ta làm thế nào? Cô trò mình cùng tìm hiểu trong tiết học hôm nay qua bài: Phân số và phép chia số tự nhiên. 
	- HS lắng nghe GV hướng dẫn

- Lớp phó điều hành trò chơi

- HS tham gia trò chơi. 

Ví dụ:

+ Có 5 quả cam chia đều cho 6 bạn. Hỏi mỗi bạn được bao nhiêu phần quả cam? 

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe

	B. Hoạt động hình thành kiến thức.

	- GV đưa bài toán: Có 3 chiếc bánh trung thu chia đều cho 4 người.

- GV yêu cầu HS tìm cách chia bánh cho mỗi người. Nhóm 4 thảo luận.
- GV quan sát cá nhân và nhóm làm việc, hỗ trợ kịp thời khi cá nhân hoặc nhóm gặp khó khăn.

- GV nhận xét về các phương án mà HS đưa ra, chốt bằng đồ dùng trực quan và câu hỏi: 

+ Ở cách chia thứ nhất (cắt bánh) Sau 3 lần chia mỗi người được nhận mấy phần chiếc bánh?

+ Ở cách chia thứ hai, các em đã lấy 3 chia cho 4 tuy nhiên chưa biết kết quả là bao nhiêu.

- GV treo 3 hình tròn (như SGK) và chốt: 3 chiếc bánh chia đều cho 4 người, để viết được phân số chỉ số phần chiếc bánh mà mỗi người được nhận, ta thực hiện phép 3 : 4. Đây chính là phép chia 2 số tự nhiên. 

+ Các con chưa tìm ra thương của phép chia này vì Phép chia 3 : 4 không có thương là một số tự nhiên. 

+ Ở cách chia bánh thứ nhất, các con đã tìm ra qua 3 lần chia  như vậy thì mỗi người được bao nhiêu phần cái bánh?
+ Vậy 3: 4 bằng bao nhiêu?

+ Ta nói phép chia 3: 4 cho số thương là [image: image144.png]


. Nói cách khác 3: 4 = [image: image146.png]


.
+ Hỏi: Phép chia 3 cho 4 có kết quả thế nào?

- GV chỉ vào phép tính 3: 4 = [image: image148.png]


 . Hỏi để rút ra nhận xét thứ nhất:

+ Thương của phép chia số tự nhiên (khác 0) có thể viết thành một phân số có tử số và mẫu số là những thành phần nào trong phép chia? 

+ Để viết một phép chia thành một phân số, ta cần làm gì?

+ GV yêu cầu HS lấy ví dụ: 

- GV yêu cầu HS viết vào bảng con một phép chia 2 số tự nhiên có thương là 3 và từ phép chia 2 số tự nhiên đó viết thành  phân số?

+ GV yêu cầu HS giơ bảng con trình bày các kết quả. GV ghi bảng các kết quả của HS: 

 VD 1    3 =  [image: image150.png]


  ; VD 2    3 =  [image: image152.png]


 ; 3 =  [image: image154.png]


 
+ Qua ví dụ 1  thì mọi số tự nhiên đều có thể viết thành một phân số có tử số và mẫu số thế nào?
- GV mời HS nhắc lại kết luận. Lớp ghi ví dụ vào bảng con.
- GV nhận xét, tuyên dương

+ Ở ví dụ 2  thì mọi số tự nhiên đều có thể viết thành một phân số có tử số và mẫu số thế nào?

- GV cho HS lấy thêm một số ví dụ. Viết 1 vào bảng con

* GV chốt đưa ra nhận xét. Gọi HS đọc

+ Thương của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên (khác 0) có thể viết thành phân số, tử số là số bị chia và mẫu số là số chia ( VD: 4 : 5 =  [image: image156.png]


  )   

+ Mọi số tự nhiên đều có thể viết thành một phân số có tử số là số tự nhiên đó và mẫu số là 1 (VD: 5 = [image: image158.png]


  )     
 - GV: Qua ví dụ các em đã nắm được cách viết phép chia số tự nhiên dưới dạng phân số và biết cách viết số tự nhiên thành phân số. Để các em thành thạo hơn chúng ta cùng chuyển qua phần luyện tập.
	- HS đọc đề toán.

* Nhóm 4: HS tham gia thảo luận câu hỏi sau: 

+ Có 3 chiếc bánh trung thu, làm thế nào để chia đều cho 4 người?

+ Hãy tìm cách chia bánh cho mỗi người.

*Lớp:

- LT lên tổ chức cho các trả lời từng câu hỏi.

VD: HS có thể đưa đồ dùng trực quan, vừa nói vừa thực hiện thao tác: Để chia đều 3 chiếc bánh cho 4 người. Ta làm như sau: Cắt cả 3 cái bánh ra, mỗi cái cắt làm 4 phần bằng nhau.

+ Lần 1: chia bánh thứ nhất cho 4 người mỗi người được 1 phần, lần 2 chia bánh thứ hai cho 4 người mỗi người cũng được 1 phần, lần 3 chia bánh thứ ba cho 4 người mỗi người được 1 phần. Sau 3 lần chia, em thấy mỗi người đều được [image: image160.png]



- Lớp trưởng mời các nhóm khác nêu ý kiến.

- Các nhóm nhận xét, nêu ý kiến.

Có thể nhóm khác nêu cách 2: Em thấy để chia đều 3 chiếc bánh cho 4 bạn thì bạn Voi trong bài đã lấy 3: 4. Nhưng em không biết 3 chia 4 bằng bao nhiêu ạ.
- Mời GV nhận xét.

- Mỗi người được nhận [image: image162.png]


 chiếc bánh.
- HS quan sát, lắng nghe

- HS quan sát, lắng nghe

- Mỗi người được  [image: image164.png]


 cái bánh.
-HS trả lời: 3 : 4 bằng [image: image166.png]



- 2 HS đọc lại

- Phép chia 3 cho 4 có kết quả là một phân số.

- Thương của phép chia số tự nhiên (khác 0) có thể viết thành một phân số có tử số là số bị chia và mẫu số là số chia.

+ Xác định các thành phân của phép chia (số bị chia, số chia).

- HS thực hiện: Ví dụ

+ 6 : 7 = [image: image168.png]


    ;   1 : 2 = [image: image170.png]


 , ........
* Cá nhân suy nghĩ, viết vào bảng con.

* Nhóm 2: Thảo luận thống nhất các kết quả đúng.

HS có thể viết được các phân số sau:

 3 : 1= 3  =  [image: image172.png]


 

 6 : 2 = 3 =  [image: image174.png]


 

 9 : 3 = 3 =  [image: image176.png]


 
- HS có thể trả lời 2 ý: 

+ Ý 1: Mọi số tự nhiên đều có thể viết thành một phân số có tử số là số tự nhiên đó và mẫu số là 1.

- HS nhắc lại. Lấy VD: 

+ 5 = [image: image178.png]


       ;  7 = [image: image180.png]


 ; ..........
+ Ý 2: Mọi số tự nhiên đều có thể viết thành một phân số có tử số chia hết cho mẫu số và thương chính là số tự nhiên đó.

+ 4 = [image: image182.png]12



   ;     6 = [image: image184.png]30



  ;  7 = [image: image186.png]28



; ...
- 2 HS đọc nhận xét. HS khác đọc thầm theo.

- HS lắng nghe

	C. Hoạt động thực hành, luyện tập

	Bài 1/ SGK/10:

- GV mời HS đọc yêu cầu đề bài.

- GV hướng dẫn HS cùng tìm hiểu ví dụ, xét phép chia: 6 : 7 

- Hãy xác định các thành phần của phép chia 6 : 7.

- Muốn viết phép chia dưới dạng phân số ta làm  như thế nào?

- Vậy phép chia 6 : 7 được viết thành phân số là gì?

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân vào vở BT-N2-Lớp.

- GV nhận xét kết quả, tuyên dương.

*Chốt: Bài tập 1 giúp em củng cố kiến thức gì?
 Qua bài tập 1 đã giúp các em thành thạo hơn về cách viết phép chia số tự nhiên thành phân số. Chúng ta cùng tiếp tục qua bài tập 2.

Bài 2/SGK/ 10:

- GV gọi HS đề bài.

- Có thể viết một số tự nhiên dưới dạng phân số không?

- GV cho HS làm bài cá nhân vào bảng con

- GV nhận xét kết quả, tuyên dương.

- Khi viết số tự nhiên thành phân số các em cần lưu ý điều gì?

*Chốt: Qua bài tập 2 các em đã biết được cách viết số tự nhiên thành phân số. Các em lưu ý  khi viết số tự nhiên thành phân số mẫu số luôn khác 0. 
	- HS đọc đề bài.

- Số bị chia là 6. Số chia là 7.

- Viết phép chia thành phân số với tử số là số bị chia và mẫu số là số chia.

- Ta có 6 : 7 = [image: image188.png]



* Cá nhân:  Suy nghĩ hoàn thành bài vào vở BT toán, 1 HS làm bảng phụ. 

* Nhóm đôi: Thống nhất đáp án, sửa sai cho nhau (nếu có)

* Lớp: Lớp trưởng tổ chức sửa bài của bạn trên bảng phụ.(HS nhận xét, đánh giá bài làm của bạn, sửa sai cho bạn (nếu có).

(HS có thể làm bài như sau)

a)                               

7 : 9 = [image: image190.png]



5 : 4 = [image: image192.png]



11 : 4 = [image: image194.png]11




b) 

9 : 3 = [image: image196.png]


 = 3
12 : 6 = [image: image198.png]12



 = 2
24 : 8 = [image: image200.png]24



 = 3
- HS lắng nghe.

- HS trả lời

- HS đọc đề bài.

TL: Mọi số tự nhiên đều có thể viết dưới dạng phân số có mẫu số là 1. 

* Cá nhân: Thực hiện bài làm vào bảng con. (nhận xét, đánh giá bài của bạn)

- HS có thể làm như sau

4  = [image: image202.png]


 
12 = [image: image204.png]12



 
1 = [image: image206.png]


 
0 = [image: image208.png]


 
- HS lắng nghe.

- HS trả lời: Mẫu số của phân số luôn khác 0

-HS lắng nghe 

	D. Hoạt động vận dụng

	- GV giao nhiệm vụ về nhà: Tìm hiểu  những tình huống liên hệ giữa phân số và phép chia hai số tự nhiên.
	- Công dân số : HS lắng nghe  và  soạn thảo một số biểu thức, các phép tính có phân số



	E. Củng cố, dặn dò

	- Qua bài học hôm nay các em được tìm hiểu về điều gì?

- GV nhận xét, kết luận.

- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài tiếp theo: Phân số và phép chia số tự nhiên (tiết 2)
	- HS trả lời: Tìm hiểu về cách viết phép chia số tự nhiên thành phân số và cách viết số tự nhiên thành phân số.

- HS lắng nghe


TIẾT 95

	A. Hoạt động khởi động

	- GV tổ chức cho HS viết số tự nhiên, phép chia số tự nhiên dưới dạng phân số vào bảng con.

Lần 1: Viết một phép chia số tự nhiên dưới dạng phân số.

Lần 2: Viết số tự nhiên dưới dạng phân số.

- GV quan sát bài làm của HS. Giúp đỡ khi HS gặp khó khăn.

Hỏi: Muốn viết phép chia số tự nhiên dưới dạng phân số ta cần lưu ý điều gì?

- Giới thiệu bài mới: Phân số và phép chia số tự nhiên (tiết 2)
	- HS thực hiện theo yêu cầu của GV.

- HS viết theo yêu cầu của GV. Nhận xét bài làm của bạn theo cặp đôi. 

- Xác định trong phép chia đó số nào là số bị chia và số nào là số chia. Tử số là số bị chia còn mẫu số là số chia.

- HS nhắc lại tựa bài.

	B. Hoạt động thực hành, luyện tập 

	Bài 3/SGK/Trang 10:
- GV mời HS đọc yêu cầu đề bài.

- GV hướng dẫn HS cùng tìm hiểu ví dụ.

H: - Muốn viết một phân số dưới dạng thương của hai số tự nhiên ta làm như thế nào?

- Phân số [image: image210.png]


  được viết dưới dạng 

thương của hai số tự nhiên là bao nhiêu?

- GV nhận xét, kết luận.

- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân.

- GV nhận xét, tuyên dương HS làm bài nhanh và đúng.

- GV lưu ý HS: Muốn viết một phân số dưới dạng thương của hai số tự nhiên cần Xác định tử số và mẫu số. Tử số là số bị chia và mẫu số là số chia.

Bài 4/SGK/Trang 10:

- GV gọi HS đề bài.

- GV yêu cầu HS suy nghĩ làm bài cá nhân – N2 thống nhất kết quả - chia sẻ trước lớp.

- GV quan sát cá nhân và nhóm làm việc, hỗ trợ kịp thời khi cá nhân hoặc nhóm gặp khó khăn.

- GV nhận xét, tuyên dương HS.
	- HS đọc đề bài.

- Xác định tử số và mẫu số. Tử số là số bị chia và mẫu số là số chia.

- Phân số [image: image212.png]


 = 2 : 5.
- HS lắng nghe.

* Cá nhân: Làm bài vào vở toán lớp.

* Lớp: Lớp trưởng tổ chức báo cáo bằng trò chơi “Truyền điện”

[image: image214.png]


 = 3 : 7

[image: image216.png]


 = 8 : 12

[image: image218.png]


 = 4 : 9

[image: image220.png]


 = 5 : 6
- Mời GV nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS đọc đề bài.

* Cá nhân: Suy nghĩ làm bài vào vở BT toán.

* Nhóm 2: Thảo luận thống nhất câu trả lời đúng, sửa sai, bổ sung cho bạn (nếu có)

* Lớp: Lớp phó tổ chức cho 2 nhóm báo cáo. Các nhóm khác, lắng nghe, nêu ý kiến của nhóm mình; sửa sai, bổ sung cho nhóm bạn (nếu có)

- 2 Nhóm có thể báo cáo như sau:

Nhóm 1: 

+ Hỏi: Chị Hiền có 1 hộp nho khô, chị chia đều nho vào các túi. Nếu chia vào 4 túi thì mỗi túi chiếm bao nhiêu phần hộp nho khô?

+ Trả lời: Nếu chia vào 4 túi thì mỗi túi chiếm [image: image222.png]


 hộp nho khô.
+ Mời nhóm bạn nhận xét.

Nhóm 2: 

Hỏi: Chị Hiền có 1 hộp nho khô, chị chia đều nho vào các túi. Nếu chia vào 5 túi thì mỗi túi chiếm bao nhiêu phần hộp nho khô?

+ Trả lời: Nếu chia vào 5 túi thì mỗi túi chiếm [image: image224.png]


 hộp nho khô.
+ Mời nhóm bạn nhận xét.

- Mời GV nhận xét.

	C. Hoạt động vận dụng

	Bài 5/SGK/Trang 10:

- GV gọi HS đọc đề bài.

- GV chia nhóm 6 ngẫu nhiên.

- Các nhóm trưởng lên lấy đồ dùng cho nhóm mình.

- GV quan sát và giúp đỡ HS khi gặp khó khăn.

- GV nhận xét, tuyên dương HS thực hành nhanh, tìm đúng phân số chỉ số phần sợi dây của mỗi bạn.
	- HS đọc đề bài.

- HS điểm danh từ 1 đến 6. HS nào có cùng số về 1 nhóm. Cử nhóm trưởng, thư kí.

- HS thực hành theo nhóm. Báo cáo kết quả. Nhóm nhận xét lẫn nhau.

VD: Nhóm em sau khi chia thì mỗi bạn đều được [image: image226.png]


 sợi dây.

	  

	H: Qua bài học hôm nay các em được tìm hiểu về điều gì?

- GV cho HS nêu những tình huống thực tế trong lớp, trong gia đình liên hệ giữa phân số và phép chia hai số tự nhiên.

- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài tiếp theo: Luyện tập.
	- HS trả lời.

- HS có thể nêu: 

+ Cô phân HS lớp mình thành 4 tổ, mỗi tổ có số HS đều nhau. Mỗi tổ đó có số học sinh chiếm  [image: image228.png]


 số học sinh cả lớp.
+ Hôm nay mẹ đi chợ mua 2 quả cam. Mẹ muốn chia đều 2 quả cam đó cho 6 người trong gia đình em cùng ăn. Mẹ đã cắt mỗi quả cam thành 6 phần bằng nhau. Mỗi người trong gia đình em đã được ăn [image: image230.png]


 quả cam đó.
- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

TUẦN 20

BÀI 56: LUYỆN TẬP (TIẾT 96)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Củng cố hiểu biết về : phân số; đọc, viết phân số; phân số và phép chia số tự nhiên ( phân số như là thương của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0).

- Phát triển các NL toán học: Năng lực tư duy và lập luận toán học, Năng lực mô hình hóa toán học, Năng lực giải quyết vấn đề toán học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

- GV: Hình vẽ trong sgk (GV), bìa ghi bài tập 2.

- HS: SGK, vở BT toán 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động:
- GV cho HS chơi trò chơi “ Giải cứu rừng xanh”

- GV nêu yêu cầu của trò chơi: Em hãy giải cứu các loài vật trong rừng thoát khỏi sự bắt giữ của tên thợ săn độc ác bằng cách trả lời đúng các câu hỏi nhé!

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng. 

- GV kết nối vào bài:Tiết học trước các con đã tìm hiểu khái niệm phân số, đọc viết phân số và phân số là thương của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên (khác 0). Tiết học hôm nay chúng mình sẽ làm các bài tập để nắm vững những kiến thức đã học. 

- GV ghi tên bài. 
	-Lớp trưởng lên tổ chức cho các bạn chơi trò chơi

- HS suy nghĩ, tính rồi ghi đáp án của mình vào bảng con – thời gian 30 giây/câu. 

1/ Thương của phép chia 9 : 14 được viết dưới dạng phân số là: 

A. [image: image232.png]14





B.[image: image234.png]


 

C. [image: image236.png]14





D. Không viết được.

2/ 5 =  [image: image238.png]


? 

Phân số viết đúng là: 

A. [image: image240.png]


           B. [image: image242.png]


            

C.[image: image244.png]


            D. Cả A và C đều đúng.

3/ Viết phân số [image: image246.png]


 dưới dạng  thương của hai số tự nhiên là: 

A. Không viết được.     B. 3 : 1            

C. 1 : 3                          D. 1 × 3

4/ Đã tô màu [image: image248.png]


 ở những hình nào?

[image: image249.png]



A. Hình 1.           B. Hình 2.

C. Hình 3.           D. Hình 4. 

- Đáp án đúng: 

1/ C.       2/ D           3/ C              4/ D

- HS giải thích cách làm một số câu.

-Mời GV nhận xét

-HS nhắc lại tựa bài

	B. Hoạt động luyện tập,  thực hành
Bài 1/SGK/11

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập

[image: image250.png]m I o

Hinh 1 Hinh 2 Hinh 3
* x| 000 oes

%%/ <0000 \ ¢
LI e

Hinh 4 Hinh 6

O AAL

Hinh 1 Hinh 2





- GV tổ chức cho HS làm bài tập dưới hình thức trò chơi “Ai nhanh ai đúng”:  GV chiếu lần lượt từng hình, HS có 15 giây/hình để ghi được phân số tương ứng. 

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng. 

- Nhận xét chung về trò chơi và nội dung bài 1.

H: Phân số gồm những thành phần nào? 

-GV chuyển ý qua bài 2
Bài 2/SGK/11 

-Gọi HS đọc yêu cầu bài tập

- Yêu cầu HS làm bài nhóm đôi - thời gian 2 phút. 

- Tổ chức cho HS báo cáo kết quả dưới hình thức thi làm bài tiếp sức giữa hai nhóm. 

- GV hướng dẫn cách chơi: Hai nhóm mỗi nhóm 4 em thi làm bài tiếp sức báo cáo kết quả. 

- GV theo dõi, giúp đỡ. 

- Nhận xét, uốn nắn, sửa sai. 

-GV nhận xét, tuyên dương

H: Để viết một phép chia thành phân số, em cần xác định được những gì?

-GV nhận xét, chuyển ý bài 3

Bài 3/SGK/12
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập

- GV phân tích mẫu: Xét phân số [image: image252.png]


 

H: Nêu các thành phần của phân số? 

H: Viết [image: image253.png]


 được phép chia ntn? 

H: Phân số bằng 1 có đặc điểm gì? 

-GV yêu cầu HS làm việc cá nhân vào vở BT-N2-Lớp

- GV quan sát HS làm bài, hỗ trợ kịp thời khi HS gặp khó khăn.

- Nhận xét, tuyên dương

-GV chuyển ý bài 4

Bài 4/SGK/12
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân vào vở BT – N4 - Lớp

-GV quan sát HS làm bài, hỗ trợ kịp thời khi HS gặp khó khăn.

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng. 
	- HS đọc yêu cầu bài tập. 

- HS sử dụng bảng con để tham gia trò chơi 

- Ở mỗi hình HS nối tiếp nêu nhận biết của mình để viết được phân số đúng.

a) + Hình 1: Hình chữ nhật được chia thành 6 phần đều nhau, đã tô màu 5 phần. Ta có phân số tương ứng [image: image255.png]


 ( tương tự với các hình còn lại)

Hình 2: [image: image257.png]


;          Hình 3: [image: image259.png]


;            Hình 4: [image: image261.png]


; 

Hình 5: [image: image263.png]


;        Hình 6: [image: image265.png]


)

b) + Hình 1: là phân số [image: image267.png]


. 

HS có thể giải thích: Có hai hình tròn mỗi hình tròn chia thành 4 phần bằng nhau vậy mẫu số 4, cả hai hình tô màu 5 phận như vậy ta có phân số tương ứng [image: image269.png]


.

+ Hình 2: Ta có phân số tương ứng [image: image271.png]


.

HS giải thích: Có 3 hình tam giác, mỗi hình chia thành 3 phần bằng nhau vậy mẫu số là 3, cả 3 hình đã tô màu 8 phần. Ta có phân số tương ứng [image: image273.png]


. 
- Lớp nhận xét, bổ sung. 

- Phân số gồm tử số và mẫu số. Tử số là STN viết trên dấu gạch ngang, mẫu số là STN khác 0 viết dưới dấu gạch ngang. ..

-HS đọc yêu cầu bài tập. 

*Nhóm 2:  HS trao đổi cách làm bài và thống nhất kết quả.

- HS lắng nghe GV hướng dẫn 

- LP lên tổ chức cho các bạn tham gia chơi trò chơi, lớp cổ vũ,  nhận xét, bình chọn nhóm thắng cuộc.

Nhóm 1

a) 5 : 8 = [image: image276.png]


;                11 : 15 = [image: image278.png]1c



; 

4 : 8 = [image: image280.png]


;                    1 : 2 = [image: image282.png]


; 

Nhóm 2

b) 7 : 6 = [image: image284.png]


;                3 : 2 = [image: image286.png]


; 

9 : 9 = [image: image288.png]


;                    16 : 1 = [image: image290.png]16



; 

-Mời GV nhận xét

+ Các thành phần của phép chia (số bị chia, số chia)

+ Tử số là số bị chia, mẫu số là số chia. 

- HS đọc yêu cầu

- Tử số là 5, mẫu số là 7.

[image: image291.png]


 = 5 : 7 Tử số là số bị chia, mẫu số là số chia. 

- Phân số bằng 1 là phân số có tử số bằng mẫu số. 

*Cá nhân: Suy nghĩ hoàn thành bài vào vở BT toán, 1 HS làm bảng phụ

*Nhóm 2: Thống nhất đáp án, sửa sai cho bạn (nếu có)

-Lớp: Lớp trưởng lên tổ chức sửa bài của bạn trên bảng phụ. (HS nhận xét, đánh giá bài của bạn, sửa sai cho bạn (nếu có).

- HS có thể làm bài như sau 

a)    [image: image293.png]


 = 1 : 2 ;                [image: image295.png]


 = 3 : 4;

     [image: image297.png]


 = 3 : 10;           [image: image299.png]11



 = 11 : 6

b)     [image: image301.png]


; [image: image303.png]


; [image: image305.png]


.

-Mời GV nhận xét

- HS đọc yêu cầu. 

*Cá nhân: Suy nghĩ hoàn thành bài vào vở BT toán, 1 HS lên làm bảng phụ

*Nhóm 4: Thống nhất đáp án, sửa sai cho bạn (nếu có).

*Lớp: Lớp phó lên tổ chức sửa bài của bạn trên bảng phụ. (HS nhận xét, đánh giá bài làm của bạn, sửa sai (nếu có). Yêu cầu đổi chéo vở để kiểm tra bài cảu nhau.

HS có thể làm như sau:

[image: image307.png]


m: Một phần hai mét


[image: image309.png]


 dm: Ba phần mười đề-xi-mét 

[image: image311.png]


 kg: Ba phần tư ki-lô-gam

[image: image313.png]


 l: Ba phần hai lít

[image: image315.png]


 km: Sáu phần năm ki-lô-mét

-Mời GV nhận xét

	C. Hoạt động vận dụng:
Bài 5/SGK/12

- Gọi HS nêu yêu cầu:

-GV cho HS chơi trò chơi “Vòng xoay kì diệu”

- GV đưa tranh (chiếu) giá sách hướng dẫn HS cách chơi: Một bạn xung phong lên thực hiện xoay, mũi tên xoay trúng số nào thì em đó có quyền nêu phân số ứng với số có trong giá sách. Nếu đúng cả lớp cho một tràng pháo tay, cứ tiếp tục như vậy cho đến hết yêu cầu bài tập.

-GV nhận xét, chốt đáp án đúng
	- HS nêu yêu cầu.

-HS lắng nghe GV hướng dẫn

- Lớp trưởng lên tổ chức cho các bạn  tham gia trò chơi

Đáp án:

+ Hàng 1:  Ta có phân số [image: image317.png]



+Hàng 2 là  [image: image319.png]


;

+ Hàng 3 là  [image: image321.png]



+ Hàng 4 là  [image: image323.png]



+ Hàng 5 là  [image: image326.png]





+ Hàng 6 là  [image: image329.png]




. 

-Mời GV nhận xét

	H: Tiết học này giúp em ôn tập những gì? 

- Dặn HS về nhà tự tìm các tình huống thực tế liên quan đến bài học rồi tự thực hiện.

-Chuẩn bị bài: Phân số bằng nhau
	- Em ôn lại về khái niệm phân số, đọc viết phân số, Viết thương hai số tự nhiên thành phân số-viết phân số thành thương của hai số tự nhiên.

- Lắng nghe, ghi nhớ và thực hiện




 ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY

 ...............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 57: PHÂN SỐ BẰNG NHAU – (Tiết 97 + 98)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù:

- Bước đầu nhận biết sự bằng nhau của hai phân số (thông qua hình ảnh trực quan) 

- Phát triển các NL toán học: Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

GV: 3 băng giấy như (SGK)
HS: 3 băng giấy như sgk.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 97:

A. Hoạt động mở đầu:
- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
- GV tổ chức cho HS thảo luận về nội dung bức tranh trong SGK phần khởi động. Trả lời các câu hỏi sau:

+ Mỗi bạn trong bức tranh có đồ vật gì?

+ Mỗi đồ vật đó được chia làm mấy phần bằng nhau?

+ Nêu phân số chỉ số phần đã tô màu ?

- GV nhận xét câu trả lời của các nhóm. GV giới thiệu Các cách chia băng giấy của bạn Ánh, Ngân, Minh (Như SGK) và dẫn dắt vào bài mới: Để biết được các phân này có bằng nhau không. Hôm nay cô trò chúng ta cùng đi tìm hiểu Bài 57 Phân số bằng nhau. 
	- HS tham gia trò chơi
- N2: HS thảo luận nhóm đôi, trả lời các câu hỏi:

+ Mỗi bạn Mỗi bạn trong bức tranh có 1 băng giấy?

+ Băng giấy thứ nhất được chia làm 2 phần bằng nhau, tô màu 1 phần. Phân số chỉ số phần đã tô màu là [image: image331.png]



+ Băng giấy thứ hai được chia làm 4 phần bằng nhau, tô màu 2 phần. Phân số chỉ số phần đã tô màu là [image: image333.png]



+ Băng giấy thứ ba được chia làm 8 phần bằng nhau, tô màu 4 phần. Phân số chỉ số phần đã tô màu là [image: image335.png]



- Lớp: Đại diện các nhóm hỏi đáp trả lời câu hỏi. 

+ HS lắng nghe, nêu ý kiến.

- Mời GV nhận xét.

- 1HS nhắc lại tựa bài.

	B. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
- GV cho các nhóm lấy 3 băng giấy cùng kích thước đã chuẩn bị ở tiết học trước. Yêu cầu HS thực hiện chia và tô màu như sau: 

+ Băng giấy 1:  chia làm 2 phần bằng nhau, tô màu 1 phần, ghi phân số chỉ số phần đã tô màu + Băng giấy 2: chia làm 4 phần bằng nhau, tô màu 2 phần, ghi phân số chỉ số phần đã tô màu.

+ Băng giấy 3: chia làm 8 phần bằng nhau, tô màu 4 phần, ghi phân số chỉ số phần đã tô màu.

Sau đó so sánh phần tô màu của 3 băng giấy.

N3 thống nhất ý kiến – Chia sẻ trước lớp.

- GV quan sát HS thực hành, trả lời câu hỏi. GV giúp đỡ kịp thời các nhóm gặp khó khăn.

- GV nhận xét phần trình bày của các nhóm.

Hỏi:

+ Phần tô màu của các băng giấy như thế nào?

+ Nêu phân số chỉ số phần đã tô màu ở mỗi băng giấy?

+ Phần tô màu của các phân số có độ dài bằng nhau. Ta nói các phân số [image: image337.png]


 ; [image: image339.png]


; [image: image341.png]


 như thế nào với nhau?
- GV chốt lại: Phần tô màu của các phân  số có độ dài bằng nhau. Ta nói các phân số [image: image343.png]


 ; [image: image345.png]


; [image: image347.png]


 là các phân số bằng nhau.
- Nhận xét về tử số và mẫu số của các phân số này?
- GV chốt, ghi bảng:  các phân số [image: image349.png]


 ; [image: image351.png]


; [image: image353.png]


 có Tử số và mẫu số khác nhau nhưng có giá trị bằng nhau. Ta gọi các phân số đó là các phân số bằng nhau. Viết là:  [image: image355.png]


 = [image: image357.png]=N



= [image: image359.png]




	* Nhóm 3: Thảo luận

+ Thực hành, chia, tô màu và dán 3 băng giấy vào bảng nhóm. 

+ Ghi phân số chỉ số phần đã tô màu ở bên cạnh mỗi băng giấy. 

+ So sánh phần tô màu của 3 băng giấy. Rút ra kết luận.

* Lớp: Lớp trưởng mời 2 nhóm lên gắn bảng phụ trên bảng lớp, chia sẻ trước lớp. Các nhóm khác lắng nghe, nêu ý kiến của nhóm mình.

- HS có thể trả lời như sau:

+ Băng giấy 1: Gấp đôi băng giấy tô màu một phần được [image: image361.png]


 băng giấy đã tô màu.

+ Băng giấy 2: Chia băng giấy làm 4 phần bằng nhau tô màu 2 phần của băng giấy được [image: image363.png]


 băng giấy đã tô màu.
+ Băng giấy 3: Chia băng giấy làm 8 phần bằng nhau tô màu 4 phần của băng giấy được [image: image365.png]


 băng giấy đã tô màu.
+ So sánh phần tô màu của các băng giấy, ta thấy các phần đều bằng nhau.

- Mời GV nhận xét.

- Bằng nhau.

[image: image367.png]


 ; [image: image369.png]


; [image: image371.png]



- Các phân số [image: image373.png]


 ; [image: image375.png]


; [image: image377.png]


 bằng nhau.
- Tử số và mẫu số của các phân số đầu khác nhau. 

- Một vài HS nhắc lại.

	C. Hoạt động Thực hành, luyện tập.

Bài 1. 
- GV cho hs đọc yêu cầu của đầu bài

a) Quan sát hình vẽ, nêuu các cặp phân số bằng nhau

[image: image378.png]



 b) Chỉ ra phần cần tô màu để có cặp phân số bằng nhau

[image: image379.png]



- GV nhận xét chốt kết quả đúng. GV chỉ vào bất kì 1 hình nào đó hỏi HS: Tại sao tìm được 2 phân số bằng nhau?

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV chỉ vào câu a, hỏi. 

+ Trong mỗi cặp phân số [image: image381.png]


 và [image: image383.png]


;  [image: image385.png]


 và [image: image387.png]


; [image: image389.png]


 và [image: image391.png]


. Quan sát tử số và mẫu số của mỗi cặp phân số, em có nhận xét gì?

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV chỉ vào câu b, hỏi.

+ Trong cặp phân số [image: image393.png]


  và [image: image395.png]


  . Quan sát tử số và mẫu số, em có nhận xét gì?

+ Còn trong cặp phân số [image: image397.png]


 và [image: image399.png]


. Quan sát tử số và mẫu số, em có nhận xét gì?
* GV chốt kiến thức: Khi ta nhân (hoặc chia) cả tử số và mẫu số của một phân số bất kì với cùng 1 số tự nhiên lớn hơn 1 thì ta được 1 phân số mới bằng phân số đã cho.

- GV cho HS lấy ví dụ về 2 phân số bằng nhau.

Bài 2/14SGK

- GV cho hs đọc yêu cầu của đầu bài

- GV quan sát, hỗ trợ khi HS và nhóm gặp khó khăn.

- GV nhận xét, tuyên dương đội thắng cuộc.

- GV ghi 4 phân số mà HS đã điền đúng trong bài tập 2: [image: image401.png]


 ; [image: image403.png]


; [image: image405.png]


 ; [image: image407.png]


 hỏi: Em có nhận xét gì về các phân số này?
- Vậy các phân số này như thế nào với nhau?

- GV nhận xét, tuyên dương, chốt:

Ta có:  [image: image409.png]


 = [image: image411.png]N



= [image: image413.png]


 = [image: image415.png]




	- HS đọc yêu cầu của bài.

* Cá nhân làm bài vào vở Bài tập toán.

* Nhóm 2: Thống nhất kết quả, bổ sung, sửa sai cho bạn (nếu có).

* Lớp: Lớp phó tổ chức sửa bài bằng cách cho cả lớp chơi trò chơi truyền điện.

- HS nêu

a) [image: image417.png]


 = [image: image419.png]


;  [image: image421.png]


 = [image: image423.png]


; [image: image425.png]


 = [image: image427.png]



b) [image: image429.png]


 = [image: image431.png]


;  [image: image433.png]


 = [image: image435.png]


; [image: image437.png]


 = [image: image439.png]



- Mời GV nhận xét.

- HS nêu theo ý hiểu:

VD: Trong hình 1: 2 hình tròn đều có kích thước như nhau. Hình tròn thứ nhất được chia làm 2 phần bằng nhau. Tô màu 1 phần. Phân số chỉ số phân đã tô màu là [image: image441.png]


. Hình tròn thứ hai được chia làm 4 phần bằng nhau. Tô màu 2 phần. Phân số chỉ số phân đã tô màu

là [image: image443.png]


.  So sánh phần tô màu của 2 hình 
tròn ta thấy bằng nhau. Vậy [image: image445.png]


 = [image: image447.png]


.

- Trong mỗi cặp phân số [image: image449.png]


 và [image: image451.png]


;  [image: image453.png]


 và [image: image455.png]


; [image: image457.png]


 và [image: image459.png]


 thì tử số và mẫu số của phân số thứ hai đều bằng tử số và mẫu của phân số thứ nhất nhân với 2.

- Gọi bạn nhận xét.
- Trong cặp phân số  [image: image461.png]


  và [image: image463.png]


 thì tử số và mẫu số của phân số thứ hai đều bằng tử số và mẫu số của phân số thứ nhất chia cho 2.

- Gọi bạn nhận xét.
- Trong cặp phân số [image: image465.png]


 và [image: image467.png]


  thì tử số và mẫu số của phân số thứ hai đều bằng tử số và mẫu số của phân số thứ nhất chia cho 3.

- HS có thể nêu: [image: image469.png]


 = [image: image471.png]


; [image: image473.png]


 = [image: image475.png]


;

- 1 HS nêu yêu cầu.

* Cá nhân: Làm bài vào vở BT toán.

* Nhóm 4: thống nhất kết quả. Thảo luận trả lời câu hỏi:

+ Nhận xét về các phân số vừa tìm được?

* Lớp trưởng: Tổ chức cho HS báo cáo kết quả bằng trò chơi “ Ai nhanh- Ai đúng”. Chia lớp thành 2 đội, mỗi đội cử 4 thành viên tham gia chơi.

- Mời các bạn nhận xét, bình bầu đội thằng cuộc (Đội nào viết nhanh, đúng thắng cuộc)

- Mời GV nhận xét.

- HS có thể trả lời:

+ Tử số và mẫu số của phân số thứ hai gấp 2 lần tử số và mẫu số của phân số thứ nhất

+ Tử số và mẫu số của phân số thứ ba gấp 3 lần tử số và mẫu số của phân số thứ nhất.

+ Tử số và mẫu số của phân số thứ tư gấp 4 lần tử số và mẫu số của phân số thứ nhất.

+ Các phân số này đều bằng nhau.

- HS suy nghĩ, ghi vào bảng con.



	D. Vận dụng: 

- GV yêu cầu HS tìm và ghi vào bảng con 1 phân số bằng phân số [image: image477.png]



* Củng cố, dặn dò:

- GV cho HS chia sẻ tiết học.

- GV dặn HS: Về nhà tìm hiểu xem người ta thường sử dụng phân số để ghi những gì?

+ chuẩn bị bài; Phân số bằng nhau (tt)
	- Lớp trưởng tổ chức cho các bạn chia sẻ tiết học.

- HS lắng nghe.

	Tiết 98:

A. Hoạt động khởi động
- GV tổ chức trò chơi: “Hộp quà bí mật ” để khởi động bài học: Hs chọn một hộp quà và thực hiện theo yêu cầu

- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới: Trong trò chơi vừa rồi các em đã được ôn tập về phân số bằng nhau Bài học hôm nay cô cùng các con luyện tập các bài tập về phân số bằng nhau  Bài 57: phân số bằng nhau ( tiết 2)
	- HS tham gia trò chơi: “Hộp quà bí mật”.

- Lớp lắng nghe, ghi đầu bài.

- HS nhắc lại tựa bài.

	B. Hoạt động thực hành, luyện tập:
Bài 3/15: a) Quan sát sơ đồ, tìm số thích hợp đặt vào ? [image: image478.png]



b) Dùng sơ đồ để tìm các phân số bằng mỗi phân số sau: [image: image480.png]


 ; [image: image482.png]


 ; [image: image484.png]



[image: image485.png]



-GV cho hs đọc yêu cầu của đầu bài

-GV hướng dẫn học sinh làm bài

-GV cho hs làm bài vào vở

-GV mời HS chia sẻ trước lớp

-GV nhận xét bổ sung

+ Muốn tìm phân số bằng phân số đã cho ta làm như thế nào? 

-GV nhận xét chốt nội dung: 
	-HS đọc yêu cầu của bài.

* Cá nhân làm bài vào vở Bài tập toán.

* Nhóm 2: Thống nhất kết quả, bổ sung, sửa sai cho bạn (nếu có).

* Lớp: Lớp phó tổ chức sửa bài bằng cách gọi đại diện một số nhóm chia sẻ.

-Chia sẻ kết quả trước lớp

a) [image: image487.png]
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b) [image: image499.png]
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-Hs chia sẻ

+ Nhân cả tử số và mẫu số của một phân số cho 1 số tự nhiên khác 0 thì ta được 1 phân số bằng với phân số đã cho. Chia cả tử số và mẫu số của một phân số cho 1 số tự nhiên khác 0 thì ta được 1 phân số bằng với phân số đã cho.

- HS lắng nghe.

	C. Vận dụng:
Bài 4/15:  Nêu phân số chỉ số phần quãng đường mà mỗi người đã bơi được trong hình vẽ sau và nhận xét:
[image: image520.png]



- GV yêu cầu học sinh đọc bài.

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài .

-Mời hs chia sẻ trước lớp

-Gv nhận xét. Chốt nội dung bài Phân số có tử số và mẫu số khác nhau nhưng có giá trị bằng nhau ta gọi các phân số đó là các phân số bằng nhau

* Củng cố, dặn dò:

- GV cho HS chia sẻ tiết học.

-Về nhà chẩn bị bài 58: Tính chất cơ bản của phân số.


	- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS lắng nghe.

* Cá nhân làm bài vào vở Bài tập toán.

Bài làm 

Đức bơi được [image: image522.png]


 quãng đường

Bình bơi được [image: image524.png]


 quãng đường

Dương bơi được [image: image526.png]


 quãng đường

Ta có độ dài quãng đường 3 người bơi được bằng nhau, [image: image528.png]
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-HS chia sẻ

-HS lắng nghe

- Lớp trưởng tổ chức cho các bạn chia sẻ tiết học.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Bài 58: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ  (TIẾT 99 + 100)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
- Bước đầu nhận biết tính chất cơ bản của phân số.

- Phát triển các năng lực toán học: NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học, NL mô hình hoa toán học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. GV: Quả bóng, hai băng giấy có kích thước bằng nhau, bảng phụ

2. HS: SGK, vở BT toán.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Tiết 99:

A. Hoạt động khởi động:

- GV cho HS chơi trò chơi “Tung bóng”.

- GV hướng dẫn cách chơi: Một bạn cầm quả bóng đưa ra một phân số yêu cầu các bạn tìm một phân số bằng phân số đó. Sau khi tung bóng quả bóng về tay bạn nào thì bạn đó có quyền trả lời, nếu đúng lớp vỗ tay và bạn đó lại đưa ra một phân số khác và tung bóng …Trò chơi cứ thế cho đén hết giờ. 

- GV nhận xét HS chơi

- GV dẫn dắt vào bài: Qua trò chơi cô thấy các em đã biết tìm một phân số bằng phân số đã cho. Tiết học ngày hôm nay cô cùng các con tiếp tục tìm hiểu tính chất của phân số qua bài: Tính chất cơ bản của phân số.


	- HS lắng nghe GV hướng dẫn

-Lớp trưởng lên điều khiển cho các bạn tham gia trò chơi.

-Mời GV nhận xét

-HS lắng nghe, nhắc lại tựa bài.



	B. Hoạt động hình thành kiến thức mới.

- Cô có 2 băng giấy, em có nhận xét gì về kích thức của hai băng giấy?
- Băng giấy thứ nhất, cô chia thành 3 phần bằng nhau. Cô đã tô màu mấy phần?

- Nêu cho cô phân số chỉ số phần đã tô màu ở băng giấy thứ nhất?

-GV ghi 2/3 cạnh băng giấy

-Tiếp tục cô có băng giấy thứ hai, cô chia băng giấy thứ hai thành mấy phần bằng nhau? Tô màu mấy phần?

-Phân số chỉ phần đã tô màu ở băng giấy thứ hai là bao nhiêu?

-GV ghi 4/6 cạnh băng giấy

-Em có nhận xét gì về phần tô màu của hai băng giấy?

-Vậy 2/3 như thế nào với 4/6

-GV nhận xét, chột kết quả đúng 2/3=4/6

- GV cho HS thảo luận theo nhóm 4 để thực hiện yêu câu: Làm thế nào từ phân số 2/3 bằng phân số 4/6? Và từ phân số 4/6 có được phân số 2/3?


	-Hai băng giấy có kích thức bằng nhau

-Tô màu 2 phần

-Phân số chỉ phần đã tô màu là 2/3

-Chia băng giấy thành 6 phần và tô màu 4 phần.

-Là 4/6

-Phần tô màu của hai băng giấy bằng nhau.

- Vậy 2/3 bằng 4/6

*Nhóm 4: Trao đổi cách làm, thống nhất kết quả ghi vào bảng phụ.

*Lớp: Lớp trưởng lên tổ chức cho các nhóm báo cáo:

-Đại diện 2 đến 3 nhóm lên chỉ vào bảng phụ nêu cách làm.Ví dụ

+ Từ phân số 2/3 để có phân số 4/6 ta lấy cả tử số và mẫu số của phân số 2/3 nhân với 2.

+ Từ phân số 4/6 để có được phân số 2/3 ta lấy cả tử số và mẫu số của phân số 4/6

chia cho 2

-Các bạn dưới lớp nhận xét, đánh giá kết quả bài làm của nhóm bạn, sửa sai cho bạn (nếu có)

HS có thể làm như sau:

[image: image533.png]





	-GV nhận xét, tuyên dương.

- GV cho HS trao đổi nhóm đôi với yêu cầu sau:

+ Nếu ta nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì ta được một phân số như thế nào?

+ Nếu ta chia cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì ta được một phân số như thế nào?

-GV nhận xét, chốt:
	-Mời GV nhận xét

*Nhóm 2: Trao đổi, thống nhất câu trả lời:

*Lớp: LP lên tổ chúc cho các bạn báo cáo kết quả thảo luận. (nhận xét, đánh giá phần trả lời của các nhóm)

HS có thể trả lời như sau: 

- Nếu ta nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho.

- Nếu ta chia cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì sau khi chia ta được một phân số bằng phân số đã cho.
-Mời GV nhận xét
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	-HS nhắc lại 

	- GV đưa thêm một số VD để HS vận dụng thực hành. 

VD: So sánh phân số 3/4 và 15/20


	- HS vận dụng, làm ra nháp.



	- GV lưu ý HS: Trong mỗi phân số, mẫu số là số tự nhiên khác 0.

C. Hoạt động luyện tập, thực hành

Bài 1/SGK/16

-Gọi HS đọc yêu cầu

-GV yêu cầu HS làm việc cá nhân vào vở BT – N2 – Lớp.

- GV qua sát HS làm bài, hỗ trợ kịp thời khi HS gặp khó khăn.
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+ Vậy 3/5 = 15/20.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

-HS đọc yêu cầu bài tập

*cá nhân: Suy nghĩ hoàn thành bài vào vở BT toán, 1 HS lên làm bảng phụ.

*Nhóm 2: Thống nhất đáp án, sửa sai cho bạn (nếu có).

*Lớp: Lớp trưởng tổ chức sửa bài của bạn trên bảng phụ. (Hs nhận xét đánh giá bài làm của bạn, sửa sai cho bạn (nếu có).

HS có thể làm như sau:

	- GV nhận xét, chốt kết quả đúng
+ Em vừa vận dụng kiến thức nào vào bài làm?

-GV chốt, chuyển ý bài 2

Bài 2/SGK/17

- Gọi HS đọc yêu cầu 

- Để có thể điền được số vào ô trống em làm thế nào?

- yêu cầu HS làm bài cá nhân – N4 – chia sẻ trước lớp bằng trò chơi “Ai nhanh hơn”
	-Mời GV nhận xét

- Tính chất cơ bản của phân số.

-HS đọc yêu cầu

- Áp dụng tính chất cơ bản của phân số.

* Cá nhân: Quan sát, suy nghĩ làm bài cá  nhân vào vở BT toán.

*Nhóm 4: Thảo luận thống nhất đáp án.

*Lớp: Lớp phó học tập chia lớp thành hai đội, yêu cầu mỗi đội cử ra 4 bạn tham gia chơi.

+ Viết số thích hợp vào mỗi ô trống.

+ Đội nào thực hiện đúng và nhanh nhất sẽ là đội chiến thắng.

-Mời các bạn nhận xét phần chơi của hai đội, đề cử đội thắng cuộc.

-Mời GV nhận xét

VD: HS làm bài như sau



	-GV nhận xét, chốt đáp án, tuyên dương đội thắng cuộc.

-GV cho HS giải thích cách làm.

-GV nhận xét, chốt.

D. Hoạt động vận dụng 

-GV nêu vấn đề

Tìm 3 phân số bằng phân số 4/5

-GV nhận xét, tuyên dương

E. Củng cố, dặn dò

-Qua bài học hôn nay, các em đã nắm được những kiến thức gì?

-Nhận xét tiết học.

-Chuẩn bị bài sau: Tính chất cơ bản của phân số (tt)

	-HS lắng nghe

- Do 2/5 = 4/?, tử số và mẫu số của phân số thứ hai đều bằng tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với 2 nên ta có:

                 [image: image536]
HS giải thích tương tự với trường hợp còn lại.

-HS suy nghĩ thực hiện nêu kết quả

-HS chia sẻ

-HS lắng nghe

	Tiết 100:

A. Hoạt động khởi động:
- GV tổ chức trò chơi “Truyền điện” nêu tính chất cơ bản của phân số.

+ Tìm phân số bằng nhau trong các phân số dưới đây:

a) [image: image538.png]


 ; [image: image540.png]


 ; [image: image542.png]



b) [image: image544.png]



c) [image: image546.png]



- GV nhận xét, tuyên dương đội thắng cuộc.

- GV dẫn dắt vào bài học, ghi đầu bài: "Ngày hôm nay, cô trò ta tiếp tục đi tìm hiểu Bài 58: Tính chất cơ bản của phân số (tiết 2)” 
	 - HS tham gia chơi theo sự HD của GV.

- GV chia lớp thành 2 đội, HS thi tìm nhanh:

a) [image: image548.png]N
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b) [image: image552.png]



c) [image: image554.png]



- HS nhận xét và bình chọn đội thắng cuộc. 

 Mời GV nhận xét. 

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe, ghi đầu bài.

	B. Hoạt động thực hành, luyện tập 

Bài 3: Chọn phân số bằng phân số đã cho

[image: image555.png]



	

	- Yêu cầu HS nêu đề toán
- Bài yêu cầu gì ? 

- Yêu cầu HS làm cá nhân – N4 – Chia sẻ trước lớp bằng trò chơi: Ai nhanh hơn.

- GV nhận xét, chốt đáp án. Tuyên dương đội thắng cuộc.
	- HS đọc yêu cầu bài

- HS nêu

* Cá nhân HS làm bài vào VBT Toán

* Nhóm 4: trao đổi thống nhất ý kiến

* Lớp: Lớp phó tổ chức sửa bài dưới hình thức trò chơi Ai nhanh hơn 

- Lớp phó học tập chia lớp thành 2 đội, yêu cầu mỗi đội cử 6 bạn tham gia chơi.

+ Tìm thẻ có phân số bằng với 2 phân số đã cho.

+ Đội nào thực hiện đúng và nhanh nhất sẽ là nhóm chiến thắng.

- Mời các bạn nhận xét phần chơi của 2 đội, đề cử đội thắng cuộc.

 - Mời GV nhận xét.

- HS lắng nghe, chia sẻ cách làm.

	Bài 4: Long và Châu đều nói rằng đã tô màu vào [image: image557.png]


 hình vuông. Theo em, hai bạn nói đúng không? Vì sao? 

[image: image558.png]Long
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- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Yêu cầu HS làm việc cá nhân – N4 – Lớp

- GV nhận xét, khen ngợi HS tích cực học tập.

+ Bài 4 củng cố cho em kiến thức gì?
	- 1HS đọc to, lớp đọc thầm.

* Cá nhân HS làm bài vào VBT Toán

* Nhóm 4: trao đổi thống nhất ý kiến

* Lớp: Tổ chức cả lớp sửa bài.

- Đại diện một số nhóm trình bày bài làm trước lớp, chia sẻ cách làm.

+ Long đã tô màu vào [image: image560.png]1o



 hình vuông. Châu đã tô màu vào [image: image562.png]


 hình vuông. Ta có [image: image564.png]1o



= [image: image566.png]


. Vậy hai bạn đều nói đúng.

- Mời GV nhận xét

- HS lắng nghe.
- HS nêu

	C. Hoạt động vận dụng 
	

	Bài 5: Tìm phân số chỉ số phần bánh đã lấy đi của mỗi hình vẽ sau (theo mẫu): 
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	- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- GV giúp HS phân tích mẫu:

+ Ở hình 1, cái bánh được chia thành bao nhiêu phần bằng nhau?

+ Người ta đã lấy đi bao nhiêu phần?

+ Nêu Phân số chỉ số phần bánh đã lấy đi?

+ GV nhận xét, tuyên dương và hỏi: Bạn nào có cách làm khác?

- GV nhận xét, tuyên dương HS.

+ Em thấy [image: image569.png]


cái bánh như thế nào với [image: image571.png]


 cái bánh?

+ Vậy [image: image573.png]


làm thế nào để được [image: image575.png]


 chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở tiết học sau?

+ GV yêu cầu HS làm tiếp câu b và c vào bảng con – N4 – Lớp

- GV nhận xét

+ Bài 5 củng cố cho em kiến thức gì?
	- HS đọc đề bài.

- HS quan sát.

+ Có tất cả 12 phần bằng nhau.

+ Đã lấy đi 9 phần.

+ [image: image577.png]



+ Chia cái bánh thành 4 phần bằng nhau, đã lấy đi 3 phần

- HS lắng nghe

+ Bằng nhau

- HS lắng nghe

* Cá nhân HS thực hiện vào bảng con

* Nhóm 4: trao đổi thống nhất kết quả

* Lớp: Lớp trưởng tổ chức cho cả lớp sửa bài bằng cách giơ bảng

+ Mời 2 -3 HS nêu cách làm

- Hs khác nhận xét, bổ sung

- Mời GV nhận xét

- HS nêu

	   
	

	* Qua bài này, các em biết thêm được điều gì?

+ Nêu tính chất cơ bản của phân số?

+ Những điều học được hôm nay giúp gì các em trong cuộc sống hằng ngày.

- GV nhận xét tiết học.

- VN ôn lại bài – CB bài tiết sau Bài 59: Rút ngọn phân số
	- HS nêu

- 2-3 HS nêu

- HS lắng nghe, thực hiện.

- HS lắng nghe, thực hiện.




IV: ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
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Tuần 21

Bài 59: RÚT GỌN PHÂN SỐ (TIẾT 101 + 102)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Bước đầu nhận biết về rút gọn phân số và phân số tối giản.

- Biết cách rút gọn phân số (trong một số trường hợp đơn giản).

- Phát triển các NL toán học: Năng lực tư duy và lập luận toán học; Năng lực mô hình hóa; Năng lực giải quyết vấn đề toán học

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- GV: Bộ thẻ ghi các phân số bằng phân số [image: image579.png]N |



 chơi trò chơi phần khởi động

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	TIẾT 101

	A. Hoạt động khởi động

	- GV mời TBHT tổ chức trò chơi để khởi động tiết học. 

- GV Nhận xét, chốt đáp án đúng, tuyên dương HS đã nắm được các tính chất cơ bản của phân số. 

- GV dẫn dắt vào bài mới: Qua trò chơi các em đã nhớ lại được các tính chất cơ bản của phân số. Vậy vận dụng tính chất cơ bản của phân số như thế nào để rút gọn phân số thì cô và cả lớp cùng tìm hiểu qua bài 59: Rút gọn phân số (Tiết 1).
	- TBHT tổ chức cả lớp chơi trò chơi: “Ai nhanh ai đúng” để khởi động bài học, tìm các phân số bằng với phân số [image: image581.png]N |



trong số các thẻ ghi đã chuẩn bị sẵn. Trong thời gian 1 phút đội nào tìm được nhiều phân số đúng nhất sẽ là đội chiến thắng.

- HS chia lớp thành 2 đội và cử bạn tham gia trò chơi. HS lựa chọn các thẻ ghi có phân số bằng với phân số [image: image583.png]N |



. 
- Bình chọn đội thắng cuộc. 

- Mời GV nhận xét. 

	B. Hoạt động hình thành kiến thức 

	- GV yêu cầu HS quan sát tranh trong SGK và nói cho nhau nghe nội dung của bức tranh  (GV chiếu lên bảng)
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- GV giúp HS phân tích mẫu 

+ Hỏi: Tranh vẽ gì?

- Hỏi: Các bạn đã làm thế nào để giải quyết câu đố đó?

- Hỏi: Em có nhận xét gì về phân số [image: image586.png]


 và phân số [image: image588.png]


 ?

- GV nêu: Ta thấy:  [image: image590.png]


  =  [image: image592.png]


 . Tử số và mẫu số của phân số [image: image594.png]


 đều nhỏ hơn tử số và mẫu số của phân số

 [image: image596.png]


  nên ta nói rằng: phân số [image: image598.png]


 đã được rút gọn

 thành phân số [image: image600.png]


. Vậy để rút gọn phân số [image: image602.png]


 ta làm thế nào?

- GV yêu cầu HS suy nghĩ cá nhân  - N4 - Lớp

- GV nhận xét, tuyên dương HS, chốt đáp án đúng. 

- GV hỏi: Phân số [image: image604.png]


 đã được rút gọn thành [image: image606.png]


 . Tử số và mẫu số của phân số [image: image608.png]


 có cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1 không?

- GV nhận xét và chốt: 3 và 4 không cùng chia hết cho một số tự nhiên nào lớn hơn 1, nên phân số [image: image610.png]W



không thể rút gọn được nữa. Ta nói rằng: 

+ phân số [image: image612.png]W



là phân số tối giản.

+ phân số [image: image614.png]


 đã được rút gọn thành phân số tối giản là  [image: image616.png]


.

- GV yêu cầu HS lấy ví dụ một phân số tối giản

* Cách rút gọn phân số: 

- Hỏi: Làm thế nào để rút gọn phân số?

- GV yêu cầu HS suy nghĩ cá nhân – N4 – Lớp. 

- GV chốt kiến thức (bổ sung nếu HS trả lời chưa đầy đủ)

- Mời cả lớp rút gọn phân số [image: image618.png]


 vào bảng con 

- GV nhận xét, tuyên dương.

- Mời HS nêu cách rút gọn. 

- GV hỏi: Phân số [image: image620.png]


 có rút gọn được nữa không?

- Vậy [image: image622.png]


 là phân số như thế nào?

- GV nhận xét, chốt kiến thức. 
	* Cá nhân quan sát tranh 

* Nhóm đôi nói cho nhau nghe nội dung bức tranh 

* 2 – 3 nhóm nêu lại nội dung của bức tranh. 

- Một bạn nam đố các bạn tìm phân số bằng với phân số [image: image624.png]


 nhưng có tử số và mẫu số bé hơn.

- Sử dụng tính chất cơ bản của phân số “chia cả tử và mẫu của phân số [image: image626.png]


cho 3, thì được phân số [image: image628.png]


”.

-  [image: image630.png]


  =    [image: image632.png]


 . Tử số và mẫu số của phân số [image: image634.png]


 đều nhỏ hơn tử số và mẫu số của phân số [image: image636.png]


.

- HS lắng nghe

* Cá nhân HS suy nghĩ câu trả lời

* Nhóm 4 trao đổi thống nhất ý kiến

* Lớp: Lớp phó tổ chức cả lớp chia sẻ

Dự kiến câu trả lời của học sinh: 

+ Ta lấy cả tử số và mẫu số của phân số [image: image638.png]


cùng chia hết cho 3.

+ Dựa vào tính chất cơ bản của phân số. 

- HS lắng nghe. 

- HS trả lời

- HS khác nhận xét. 

- HS lấy ví dụ 

* Cá nhân HS suy nghĩ

* Nhóm 4 trao đổi thống nhất ý kiến

* Lớp: Lớp trưởng tổ chức cho HS chia sẻ ý kiến ( HS khác nhận xét bổ sung, nếu có)

* Dự kiến câu trả lời của HS 

- Xét xem cả tử và mẫu số cùng chia hết cho một số tự nhiên lớn hơn 1

- Chia cả tử số và mẫu số cho số đó.

- HS lắng nghe.

* Cá nhân HS làm bảng con.

[image: image639.png]



* Lớp trưởng tổ chức cho các bạn sửa bài

- HS nhận xét, bổ sung

- Mời GV nhận xét

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS trả lời. 

	C. Hoạt động luyện tập, thực hành

	* Bài 1: Rút gọn các phân số

- Mời HS nêu yêu cầu bài tập 1.

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân – N4 - Chia sẻ trước lớp.

- GV quan sát HS làm bài và hỗ trợ kịp thời khi HS gặp khó khăn.

- GV chốt đáp án nhận xét, tuyên dương.

- Hỏi: Em có nhận xét gì về những phân số mới sau khi rút gọn?

- Hỏi: Qua bài 1 các em đã được rèn luyện kĩ năng gì?

* Chốt, chuyển ý sang BT2: Ở các phân số của bt1 chỉ cần thực hiện 1 lần chia là đã nhận được phân số tối giản. Vậy có phải đối với toàn bộ phân số, ta chỉ thực hiện 1 lần chia là đã nhận được phân số tối giản hay không? Chúng ta sang BT2 nhé. 
	- 1 HS nêu yêu cầu.

* Cá nhân suy nghĩ làm bài vào VBT Toán, 1 HS làm bảng phụ 

(HS có thể làm bài như sau)

[image: image641.png]


  b)   [image: image643.png]



c) [image: image645.png]


  d) [image: image647.png]



*Nhóm 4: Thống nhất đáp án, sửa sai cho bạn (nếu có)

*Lớp: Lớp trưởng tổ chức sửa bài của bạn trên bảng phụ. (HS nhận xét, đánh giá bài của bạn, sửa sai cho bạn (nếu có)

- Để rút gọn phân số bạn nào thế nào?

+ Xét xem cả tử và mẫu số cùng chia hết cho một số tự nhiên lớn hơn 1

+ Chia cả tử số và mẫu số cho số đó.

- Mời GV nhận xét. 

- Lắng nghe.

- Phân số tối giản.

- HS nêu ý kiến: Rèn luyện kĩ năng rút gọn phân số.

	* Bài 2: Rút gọn các phân số sau về phân số tối giản

- Mời HS nêu yêu cầu bài tập 2.

- GV hướng dẫn HS rút gọn PS [image: image649.png]


 (trong trường hợp HS chưa rút gọn đến PS tối giản thì GV hướng dẫn HS rút gọn cho đến khi nhận được phân số tối giản và giúp HS nhận biết cách rút gọn nhanh gọn hơn)

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân – N4 - Chia sẻ trước lớp.

- GV quan sát HS làm bài và hỗ trợ kịp thời khi HS gặp khó khăn.

- GV nhắc HS cần rút gọn đến khi nhận được phân số tối giản. 

- GV chốt đáp án nhận xét, tuyên dương.

- Hỏi: Qua bài 2 rèn luyện kĩ năng gì?

Chốt: Quá trình tìm đến phân số tối giản có nhiều cách khác nhau (có thể chia 1 lần hoặc chia nhiều lần) nên bước trung gian không cần giống nhau. Chỉ khi rút gọn được phân số tối giản mới dừng lại.
	- 1 HS nêu YC.

- HS theo dõi và trả lời

* Cá nhân suy nghĩ làm bài vào VBT Toán, 1 HS làm bảng phụ  

(HS có thể làm bài như sau)

[image: image651.png]


    b)[image: image653.png]10 _ 10:10 _ 1
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c) [image: image655.png]


  d)[image: image657.png]



Dự kiến sẽ có trường hợp HS rút gọn 2, 3 lần.

[image: image659.png]


 [image: image661.png]



*Nhóm 4: Thống nhất đáp án, sửa sai cho bạn (nếu có)

*Lớp: Lớp trưởng tổ chức sửa bài của bạn trên bảng phụ. (HS nhận xét, đánh giá bài của bạn, sửa sai cho bạn (nếu có) 

- Lắng nghe.

- 2 HS nhắc lại phần Ghi nhớ.

- HS nêu ý kiến: Rèn luyện kĩ năng rút gọn phân số đến phân số tối giản.

	D. Hoạt động vận dụng

	- GV nêu: Lớp 4A có 34 học sinh, trong đó có 18 bạn nữ. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần số học sinh cả lớp? Hãy rút gọn phân số vừa tìm được.

- GV nhận xét, tuyên dương.


	- HS lắng nghe và trả lời câu hỏi.

[image: image662.png]




	E. Củng cố, dặn dò
	

	- Mời HS nhắc lại cách rút gọn phân số.

H: Qua bài học hôm nay các em được tìm hiểu về điều gì?

- GV nhận xét, kết luận.

- Nhận xét tiết học.

- Dặn dò chuẩn bị bài tiếp theo: Rút gọn phân số (tiết 2)
	- HS nhắc

- HS trả lời.

- HS lắng nghe


    TIẾT 102

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Hoạt động khởi động

	- GV mời TBHT tổ chức trò chơi để khởi động tiết học. 

- GV Nhận xét, chốt đáp án đúng, tuyên dương HS đã nắm được các tính chất cơ bản của phân số. 

- GV dẫn dắt vào bài mới: Qua trò chơi các em đã nhớ lại được các tính chất cơ bản của phân số. Vậy vận dụng tính chất cơ bản của phân số như thế nào để rút gọn phân số thì cô và cả lớp cùng tìm hiểu qua bài 59: Rút gọn phân số (Tiết 2).
	- TBHT tổ chức cả lớp chơi trò chơi: “Ai nhanh, ai đúng” để khởi động bài học, tìm và dán các phân số[image: image664.png]


trong các thẻ ghi đã chuẩn bị sẵn vào 2 cột cho thích hợp (Phân số tối giản – Phân số chưa tối giản). Trong thời gian 1 phút đội nào tìm được nhiều phân số đúng và nhanh nhất sẽ là đội chiến thắng.

- HS chia lớp thành 2 đội và cử bạn tham gia trò chơi. 
- Bình chọn đội thắng cuộc. 

- Mời GV nhận xét. 

	B. Hoạt động luyện tập, thực hành

	* Bài 3: 

- Mời HS nêu yêu cầu bài tập 3.

- Mời HS nhắc lại thế nào là phân số tối giản?

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân – N4 - Chia sẻ trước lớp.

- GV quan sát HS làm bài và hỗ trợ kịp thời khi HS gặp khó khăn.

- GV Nhận xét, tuyên dương. 

- GV mời HS rút gọn phân số [image: image666.png]



- GV Nhận xét, tuyên dương, chốt. 

- Hỏi: Qua bài 3 em ôn lại được kiến thức gì?


	- 1 HS nêu YC.

- 1 HS nêu 

* Cá nhân suy nghĩ làm bài vào VBT Toán, 2 HS làm bảng phụ  

* Nhóm 4 trao đổi và thống nhất ý kiến. 

* Lớp: Lớp phó tổ chức cho cả lớp sửa bài. 

- HS khác nhận xét, bổ sung. 

(HS có thể làm bài như sau)

a) phân số tối giản: [image: image668.png]


; [image: image670.png]


.

b) phân số tối giản: [image: image672.png]


; [image: image674.png]


.

phân số chưa tối giản: [image: image676.png]


; [image: image678.png]


.
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; [image: image684.png]



- Lớp nhận xét.

- Mời GV nhận xét

- HS thực hiện 

- HS nêu ý kiến: nhận biết phân số tối giản và rút gọn phân số chưa tối giản.

	* Bài 4a/Sgk trang 19: 

- Mời HS nêu yêu cầu bài tập 4a.

- GV yêu cầu HS quan sát và suy nghĩ cá nhân sau đó thảo luận nhóm đôi. 

- GV quan sát HS làm bài, hỗ trợ kịp thời khi HS gặp khó khăn.

- GV nhận xét nhận xét, tuyên dương.

- GV hỏi: Qua cách làm của 2 bạn, em thấy cách làm nào nhanh và gọn hơn?

- GV nhận xét và chốt. 

Bài 4b/Sgk trang 19: 

- Mời HS nêu yêu cầu bài tập 4b.

- Yêu cầu HS làm vào bảng con 

- GV quan sát HS làm bài, hỗ trợ kịp thời khi HS gặp khó khăn.

- GV nhận xét. 

- Theo em, để tìm được phân số tối giản nhanh, gọn, em cần lưu ý điều gì?

- GV chốt và lưu ý HS: Khi rút gọn phân số em cần tìm số chia lớn nhất để chỉ cần thực hiện chia 1 lần ta được phân số tối giản. 
	- 1 HS nêu YC.

* Cá nhân HS quan sát cách tính của Hiếu và Thảo để nêu nhận xét.

* Nhóm 2: Thảo luận thống nhất ý kiến 

* Lớp: Lớp phó tổ chức cho các bạn nêu nhận xét cách tính của Hiếu và Thảo khi rút gọn phân số [image: image686.png]



Dự kiến câu trả lời:

+ Hiếu lần lượt thực hiện chia cả tử số và mẫu số cho 2 và 3.

+ Thảo thực hiện chia cả tử số và mẫu số cho 6.

Hai bạn đều tìm được phân số tối giản là [image: image688.png]



- Mời GV nhận xét

- HS trả lời

- HS lắng nghe. 

- HS nêu yêu cầu 

* Cá nhân HS làm bài vào bảng con, 1 HS làm bảng phụ

* Lớp phó tổ chức cho các bạn sửa bài và nêu cách làm. 

(HS có thể làm như sau) 

b)[image: image690.png]30 _ 30:10 _ 3
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Cách 2:  [image: image692.png]30 _ 30:30 _ 1
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- Mời GV nhận xét. 

- Lắng nghe.

- HS nêu ý kiến: Cần tìm số chia lớn nhất để chỉ cần thực hiện chia 1 lần.

- HS lắng nghe. 

	C. Hoạt động vận dụng

	- Mời HS đọc yêu cầu bài tập 5.

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân – N4- Chia sẻ trước lớp.

- GV chốt đáp án và nhận xét.
	- HS đọc yêu cầu 

* Cá nhân: Suy nghĩ thực hiện vào vở BT toán 

(1 HS làm bảng nhóm)

HS có thể làm như sau:

a) Số câu hỏi bạn Gia Hân trả lời đúng chiếm số phần của cả bài ôn tập là: 

          12 : 16 = [image: image694.png]


 (số câu hỏi)

b) Rút gọn phân số [image: image696.png]


 về dạng phân số tối giản ta được:

[image: image698.png]12
16
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16:4

R



 

* Nhóm 4: Thống nhất kết quả. Sửa sai cho bạn (nếu có)

* Lớp: Lớp trưởng tổ chức cho các bạn sửa bài trên bảng nhóm.

- Mời GV nhận xét. 

- Lắng nghe.

	  

	H: Qua bài học hôm nay các em học được những gì?

- Khi rút gọn phân số các em cần lưu ý điều gì?

- GV nhận xét, kết luận.

- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài tiếp theo: Quy đồng mẫu số các phân số (tiết 1)
	- HS trả lời.

- Luôn thực hiện phép chia, khi rút gọn được phân số tối giản mới dừng lại; Ta chỉ cần chia một lần nhưng phải tìm được số chia lớn nhất. 

- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 60: QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ (TIẾT 103 + 104)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Biết cách quy đồng mẫu số hai phân số (trường hợp đơn giản).

- Biết thực hành quy đồng mẫu số hai phân số.

- Phát triển các NL toán học: Năng lực tư duy và lập luận toán học; Năng lực mô hình hóa; Năng lực giải quyết vấn đề toán học

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

GV: Bộ thẻ A, B, C 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	TIẾT 103

	A. Hoạt động khởi động 

	- GV tổ chức trò chơi: “Ai nhanh hơn” để khởi động bài học.

- Cách chơi: GV đưa ra các câu hỏi, yêu cầu cả lớp dùng thẻ A,B,C để bày tỏ ý kiến. 
1. Trong các phân số sau, phân số nào bằng phân số 
[image: image699.wmf]3

1

?

A. 
[image: image700.wmf]6

1

                  B. 
[image: image701.wmf]6

9

                C. 
[image: image702.wmf]15
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2. Trong các phân số sau, phân số nào bằng phân số 
[image: image703.wmf]15

6

?

A.   
[image: image704.wmf]5

2

                B. 
[image: image705.wmf]15

2

                 C. 
[image: image706.wmf]5
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- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới: Qua trò chơi các em đã nhớ lại được các tính chất cơ bản của phân số. Vậy vận dụng tính chất cơ bản của phân số như thế nào để quy đồng mẫu số các phân số thì cô và cả lớp cùng tìm hiểu qua bài 60: Quy đồng mẫu số các phân số (Tiết 1).
	- TBHT điều khiển lớp dùng thẻ A,B,C bày tỏ ý kiến.

1. Chọn đáp án. C

- Hỏi củng cố:

+ Tại sao bạn không chọn đáp án A, B?

- HS có thể trả lời

+ Vì:

· A: Nhân mẫu số với 2 nhưng giữ nguyên tử số.

· B: Tử số nhân với 9 nhưng mẫu số lại nhân với 2.

+Vậy bạn đã làm thế nào để tìm ra 
[image: image707.wmf]15

5

?
+ Nhân cả tử số và mẫu số với 5.

2. Chọn đáp án. A

- Hỏi củng cố:

+ Tại sao bạn không chọn đáp án  B, C?

- HS có thể trả lời

+ Vì:

· B: Giữ nguyên mẫu số, chia tử số cho 3.

· C: Giữ nguyên tử số, chia mẫu số cho 3.

+ Bạn đã làm thế nào để tìm ra 
[image: image708.wmf]5

2

?

+ Chia cả tử số và mẫu số cho 3.

- Mời GV nhận xét 

- HS lắng nghe.

	B. Hoạt động hình thành kiến thức 

	- Cho HS quan sát tranh trong SGK (chiếu tivi) và hỏi: Tranh vẽ gì?
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- Hỏi: Phân số [image: image711.png]


 có mẫu số là bao nhiêu?

- Vậy các em hãy tìm phân số bằng phân số [image: image713.png]


 và có mẫu số là 8.  

- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GV hỏi: Để tìm được phân số mới bằng phân số [image: image715.png]&=



và có mẫu số là 8, các em đã làm như thế nào?
* Ví dụ:

GV đưa ví dụ: Cho 2 phân số [image: image717.png]==



và [image: image719.png]


 . Hãy viết 2 phân số trên thành 2 phân số có cũng mẫu số là 8.

- Để viết [image: image721.png]==



và [image: image723.png]


 thành 2 phân số có cũng mẫu số là 8 các em làm thế nào?

- GV yêu cầu HS suy nghĩ cá nhân – N4 - Lớp 

- GV nhận xét và hỏi: Vì sao em không quy đồng phân số [image: image725.png]


 ?

- GV chốt: Dựa vào tính chất cơ bản của phân số các em đã tìm được 2 phân số bằng với phân số  [image: image727.png]==



và [image: image729.png]0 W



có mẫu số chung là 8. 

- GV giới thiệu: [image: image731.png]==



và [image: image733.png]0 W



 đã được quy đồng mẫu số thành 2 phân số [image: image735.png]O I~



 và [image: image737.png]0 W



, 8 gọi là mẫu số chung của 2 phân số [image: image739.png]==



và [image: image741.png]Q1w




- Hỏi: Em có nhận xét gì về mẫu số chung 8 của hai phân số [image: image743.png]==



và [image: image745.png]0 W



? 

* GV chốt và lưu ý: Trong trường hợp khi quy đồng mẫu số của hai phân số mà mẫu số lớn chia hết cho mẫu số bé thì ta chọn mẫu số lớn làm mẫu số chung. 

Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu rõ hơn về cách quy đồng mẫu số qua phần 2.

*  Cách quy đồng mẫu số hai phân số

- Cô có 2 phân số [image: image747.png]Wi



và [image: image749.png]


. Theo em làm thế nào để quy đồng 2 phân số trên?

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân – N2 – Lớp

- GV nhận xét, tuyên dương.

- Mời HS nêu lại các bước quy đồng mẫu số.

- GV nhận xét và hỏi: Khi quy đồng mẫu số hai phân số ta cần lưu ý điều gì?

- GV nhận xét, tuyên dương. 
	- HS quan sát tranh 

- Bạn nam đố bạn nữ tìm phân số bằng [image: image751.png]


 nhưng có cùng mẫu số với [image: image753.png]


.

- Mẫu số là 8.

- HS suy nghĩ câu trả lời

[image: image754.png]



- HS trả lời: Dựa vào tính chất cơ bản của phân số.

- 2HS đọc to, lớp theo dõi.

* Cá nhân HS suy nghĩ và làm vào vở nháp

* Nhóm 4: trao đổi thống nhất ý kiến 

* Lớp: Lớp trưởng tổ chức chia sẻ

[image: image755.png]



Phân số [image: image757.png]


 giữ nguyên.

- HS trả lời: Vì [image: image759.png]


 có mẫu số là 8 nên ta không quy đồng. 

- HS trả lời: mẫu số chung 8 chia hết cho cả mẫu số 4 và 8. 

 - HS lắng nghe và ghi nhớ. 

- HS đọc ví dụ

* Cá nhân làm bài vào vở nháp

* Nhóm 4 trao đổi và thống nhất ý kiến

* Lớp: Lớp trưởng tổ chức chia sẻ

+ Tìm mẫu số chung của 2 phân số:

Vì 6 chia hết cho cả 3 và 6 nên MSC là 6.

+ Thực hiện quy đồng mẫu số:

[image: image760.png]



Phân số [image: image762.png]


 giữ nguyên.

- Mời GV nhận xét. 

- Lắng nghe.

- 2 HS nêu:

B1: Tìm mẫu số chung.

B2: Thực hiện quy đồng mẫu số.

- HS trả lời: Khi quy đồng mẫu số của hai phân số mà mẫu số lớn chia hết cho mẫu số bé thì ta chọn mẫu số lớn làm mẫu số chung. 



	C. Hoạt động luyện tập, thực hành

	* Bài 1: Tìm mẫu số chung của 2 phân số

- Mời HS đọc yêu cầu bài tập 1.

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân vào vở BT- Nhóm đôi - Lớp.

- GV quan sát HS làm bài, hỗ trợ kịp thời khi HS gặp khó khăn.

- GV chốt đáp án đúng và nhận xét

- Hỏi: Em có nhận xét gì về mẫu số chung với mẫu số của 2 phân số?

- Lưu ý: Cách tìm MSC nhanh nhất đó là xem mẫu số của 1 trong 2 phân số có chia hết cho mẫu số còn lại không. Nếu chia hết thì lấy mẫu số đó làm MSC.

- Hỏi: Qua bài 1 rèn luyện kĩ năng gì?

- Chốt, chuyển sang BT2.
	- 1 HS đọc yêu cầu.

* Cá nhân: Suy nghĩ hoàn thành bài vào vở BT toán. 1 HS làm bảng phụ.

* Nhóm đôi: Thống nhất đáp án, sửa sai cho bạn (nếu có).

* Lớp: Lớp trưởng tổ chức sửa bài của bạn trên bảng phụ. (HS nhận xét, đánh giá bài làm của bạn, sửa sai cho bạn (nếu có).

(HS có thể làm bài như sau)

[image: image764.png]


  có MSC là 15.

b)   [image: image766.png]2=
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 có MSC là 64.

c)  [image: image768.png]


 có MSC là 22.

d)[image: image770.png]4
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 có MSC là 100.

 - HS khác nhận xét.

- Mời GV nhận xét.

- Lắng nghe.

- MSC là mẫu số lớn và chia hết cho cả 2 mẫu số đó.

- Lắng nghe.

- HS nêu ý kiến: Rèn luyện kĩ năng tìm MSC.

	* Bài 2: 

- Mời HS đọc bài tập 2.

- Hỏi: Bài 2 yêu cầu làm gì?

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân vào vở BT- Nhóm 4 - Lớp.

- GV quan sát HS làm bài, hỗ trợ kịp thời khi HS gặp khó khăn.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- Hỏi: Qua bài 2 củng cố cho em kiến thức gì?
	- 1 HS đọc.

- Viết phân số [image: image772.png]


thành 2 phân số có MSC.

* Cá nhân: Suy nghĩ hoàn thành bài vào vở BT toán. 1 HS làm bảng phụ.

* Nhóm 4: Thống nhất đáp án, sửa sai cho bạn (nếu có).

* Lớp: Lớp trưởng tổ chức sửa bài của bạn trên bảng phụ. (HS nhận xét, đánh giá bài làm của bạn, sửa sai cho bạn (nếu có).

(HS có thể làm bài như sau)

+ MSC: 42

+ [image: image774.png]oo

_5x7
T ex7



=[image: image776.png]42



. 

Giữ nguyên phân số [image: image778.png]



- Mời GV nhận xét 

- Củng cố cách quy đồng mẫu số.

+ Tìm MSC

+ Quy đồng mẫu số của hai phân số. Giữ nguyên phân số có mẫu số là MSC.

	D. Hoạt động vận dụng

	- GV đưa bài toán: An cắt [image: image780.png]


 băng giấy màu, Bình cắt [image: image782.png]


 băng giấy màu. Em hãy quy đồng mẫu số của hai phân số trên. 

- GV nhận xét, tuyên dương
	- HS làm vào vở nháp và trả lời



	E. Củng cố dặn dò
	

	- H: Qua bài học hôm nay các em học được những gì?

- Mời HS nêu lại cách quy đồng mẫu số.

- GV nhận xét, kết luận.

- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài tiếp theo: Quy đồng mẫu số các phân số (tiết 2). 
	- Học được cách tìm MSC và quy đồng mẫu số.

- HS nêu.

- HS lắng nghe. 


TIẾT 104

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Hoạt động khởi động

	- GV tổ chức trò chơi: “Ai nhanh ai đúng” để khởi động bài học.

- Cách chơi: GV yêu cầu HS tìm và dán nhanh MSC của từng cặp phân số mà GV đưa ra. Đội nào tìm được đúng và nhanh sẽ có thưởng.

- Gv tổ chức lớp chơi trò chơi. 

- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới: Qua trò chơi các em đã nhớ lại được cách tìm MSC của phân số để dễ dàng cho việc QĐMS. Bây giờ cô và cả lớp cùng thực hành cách QĐMS qua bài 60: Quy đồng mẫu số các phân số (Tiết 2).
	- HS lắng nghe.

- HS tham gia trò chơi: “Ai nhanh ai đúng”

- HS lắng nghe.

	B. Hoạt động luyện tập, thực hành

	* Bài 3: Quy đồng mẫu số 2 phân số

- Mời HS đọc yêu cầu bài tập 3.

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân vào vở BT- Nhóm 2 - Lớp.

- GV quan sát HS làm bài, hỗ trợ kịp thời khi HS gặp khó khăn.

- Nhận xét, tuyên dương.

- Hỏi: Qua bài 3 rèn luyện kĩ năng gì?

- Mời HS nhắc lại các bước QĐMS.

- Chốt, chuyển sang BT4.
	- 1 HS đọc yêu cầu.

* Cá nhân: Suy nghĩ hoàn thành bài vào vở BT toán. 1 HS làm bảng phụ.

* Nhóm 2: Thống nhất đáp án, sửa sai cho bạn (nếu có).

* Lớp: Lớp trưởng tổ chức sửa bài của bạn trên bảng phụ. (HS nhận xét, đánh giá bài làm của bạn, sửa sai cho bạn (nếu có).

(HS có thể làm bài như sau)

a) [image: image784.png]


 và [image: image786.png]


 MSC: 10

   [image: image788.png]N | =
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=[image: image790.png]


. 

Giữ nguyên phân số [image: image792.png]



b) [image: image794.png]


 và [image: image796.png]


      MSC: 24 

[image: image798.png]


 = [image: image800.png]



Giữ nguyên phân số [image: image802.png]



c) [image: image804.png]


 và [image: image806.png]


     MSC: 24

 [image: image808.png]5 5x2 10
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Giữ nguyên phân số [image: image810.png]



- Mời GV nhận xét

 - Lắng nghe.

- HS nêu ý kiến: Rèn luyện kĩ năng quy đồng mẫu số 2 phân số.

- HS nêu: 

+ B1: Tìm MSC

+ B2: Tìm thương của MSC với MS còn lại

+ B3: Nhân cả tử và mẫu của phân số kia với thương tìm được. Giữ nguyên phân số có mẫu số là MSC.

	* Bài 4: 

- Mời HS đọc yêu cầu bài tập 4.

- Hỏi: BT4 có mấy yêu cầu? Đó là những yêu cầu gì? 

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân vào vở BT- Nhóm 4 - Lớp.

- GV quan sát HS làm bài, hỗ trợ kịp thời khi HS gặp khó khăn.

- GV chốt đáp án đúng nhận xét, tuyên dương.

- Hỏi: Qua bài 2 củng cố cho em kiến thức gì?
	- 1 HS đọc yêu cầu

- 2 yêu cầu. Rút gọn rồi sau đó quy đồng MS.

* Cá nhân HS làm bài vào VBT Toán. 1 HS làm bảng phụ. 

* Nhóm 4: Thống nhất đáp án, sửa sai cho bạn (nếu có).

* Lớp: Lớp trưởng tổ chức sửa bài của bạn trên bảng phụ. (HS nhận xét, đánh giá bài làm của bạn, sửa sai cho bạn (nếu có).

(HS có thể làm bài như sau)

a) [image: image812.png]


 và [image: image814.png]27




 Rút gọn: [image: image816.png]


 = [image: image818.png]= 1o
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 MSC: 4
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.  Giữ nguyên phân số  [image: image826.png]



b) [image: image828.png]40



 và [image: image830.png]



Rút gọn: [image: image832.png]



MSC: 14
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Giữ nguyên phân số: [image: image850.png]



- Mời GV nhận xét 

- Củng cố cách rút gọn và quy đồng mẫu số hai phân số.

	C. Hoạt động vận dụng

	* Bài 5: 

- Mời 1 HS đọc bài toán 

- Mời 2 HS phân tích bài toán

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân vào vở BT- Nhóm 4 - Lớp.

- GV quan sát HS làm bài, hỗ trợ kịp thời khi HS gặp khó khăn.

- GV nhận xét
	- 1 HS đọc bài.

- 2 HS phân tích

+ Bài toán cho biết gì?

Bài toán cho biết: Nam và Trang làm pano để tuyên truyền phòng chống dịch. Nam dự kiến sẽ dán ảnh vào [image: image852.png]


 tấm pano, Trang dự kiến sẽ dán ảnh vào [image: image854.png]


 tấm pano

+ Bài toán yêu cầu gì?

Em hãy quy đồng mẫu số hai phân số chỉ số phần pano hai bạn dự kiến sẽ dán ảnh.

* Cá nhân HS làm bài vào VBT Toán. 3 HS làm bảng phụ. 

* Nhóm 4: Thống nhất đáp án, sửa sai cho bạn (nếu có).

* Lớp: Lớp trưởng tổ chức sửa bài của bạn trên bảng phụ. (HS nhận xét, đánh giá bài làm của bạn, sửa sai cho bạn (nếu có).

(HS có thể làm bài như sau)

  MSC: 8

  [image: image856.png]


    

Giữ nguyên phân số [image: image858.png]



- Mời GV nhận xét

- HS lắng nghe 

	  

	- GV nhận xét, kết luận.

- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài tiếp theo: So sánh hai phân số cùng mẫu số
	- HS trả lời.

- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 61: SO SÁNH HAI PHÂN SỐ CÙNG MẪU SỐ ( TIẾT 105+ 106)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Biết so sánh hai phân số cùng mẫu số

- Nhận biết một phân số bé hơn hoặc lớn hơn 1

- Phát triển các NL toán học: NL tư duy và lập luận toán học, NL mô hình hóa, NL giải quyết vấn đề toán học, NL tự chủ, tự học, NL giao tiếp và hợp tác 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- GV: Hai băng giấy bằng nhau.

- HS: SGK , vở BT toán.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	TIẾT 105

	A. Hoạt động khởi động
- GV tổ chức trò chơi: “Thi tiếp sức” 

- GV hướng dẫn cách chơi: Mỗi đội cử ra 6 bạn để điền dấu >,<,= vào các bài so sánh số tự nhiên đã chuẩn bị sẵn. Trong thời gian 1 phút đội nào điền đúng và nhanh nhất sẽ là đội chiến thắng.

- GV Nhận xét HS chơi, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới: Qua trò chơi các em đã nhớ lại được cách so sánh số tự nhiên. Vậy so sánh hai phân số ta thực hiện như thế nào cô và cả lớp cùng tìm hiểutrong tiết học hôm nay qua bài: So sánh hai phân số có cùng mẫu số. 
	- HS lắng nghe GV hướng dẫn

- LP lên tổ chức cho các bạn chơi trò chơi, các bạn dưới lớp nhận xét, bình chọn đội thắng cuộc.

26 .... 36      ;       112 .... 111      

99 .... 100     ;       98 ..... 98

1000 .... 999  ;       145.... 154

- Mời GV nhận xét

- HS lắng nghe.

	B. Hoạt động hình thành kiến thức mới

	* Ví dụ:

- GV đưa ví dụ, mời HS đọc

- GV giới thiệu băng giấy thứ nhất.

+ Băng giấy thứ nhất chia thành mấy phần bằng nhau? Tô màu mấy phần?

+ Phân số chỉ phần đã tô màu là bao nhiêu?

- GV giới thiệu băng giấy thứ hai.

+ Băng giấy thứ hai có kích thước như thế nào với băng giấy thứ nhất?

+ Băng giấy thứ hai chia thành mấy phần bằng nhau? Tô màu mấy phần?

+ Nêu phân số chỉ phần đã tô màu ở băng giấy thứ hai.

- Nhìn vào phần tô màu của hai băng giấy em có nhận xét gì?

- Vậy [image: image860.png]


 như thế nào với [image: image862.png]


 ? GV cho HS trao đổi theo nhóm đôi.

- GV nhận xét, chốt: Phần đã tô màu của băng giấy thứ nhất bé hơn phần đã tô màu của băng giấy thứ hai. Hay nói cách khác

[image: image864.png]


 <  [image: image866.png]


 hoặc [image: image868.png]salliad
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- Em có nhận xét gì về mẫu số của hai phân số? 

*  Cách so sánh hai phân số có cùng mẫu số 

- GV cho HS thảo luận để trả lời câu hỏi:

Muốn so sánh hai phân số cùng mẫu số ta làm thế nào?

- GV nhận xét, chốt lại cách so sánh: Khi so sánh hai phân số cùng mẫu số ta chỉ việc so sánh tử số của chúng với nhau. Phân số có tử số lớn hơn thì lớn hơn. Phân số có tử số bé hơn thì bé hơn. Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

- GV cho ví dụ, mời HS so sánh.

- Nhận xét, tuyên dương.
	- 2 HS đọc to, lớp theo dõi.

- Chia thành 4 phần bằng nhau, tô màu 1 phần

- Là [image: image870.png]



- Có kích thước bằng nhau

- Chia thành 4 phần bằng nhau, tô màu 3 phần

- Là [image: image872.png]



- Phần tô màu của băng giấy thứ nhất ít hơn phần tô màu của băng giấy thứ hai.

* Nhóm 2: HS thảo luận để trả lời câu hỏi.

* Lớp: LT lên tổ chức cho các bạn báo cáo, nhận xét.

HS có thể trả lời:

[image: image874.png]&=
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  hay [image: image876.png]salliad
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- Mời GV nhận xét

- HS lắng nghe.

- Mẫu số bằng nhau

* Nhóm 4: Thảo luận, thống nhất câu trả lời.

* Lớp: LP tổ chức cho các bạn trả lời câu hỏi.

HS có thể trả lời:

Muốn so sánh hai phân số cùng mẫu số, ta so sánh hai tử số:

+ Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn.

+ Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn.

+ Nếu tử số bằng nhau thì 2 phân số bằng nhau.

- Mời GV nhận xét

- HS lắng nghe, nhắc lại

- 3 HS so sánh và giải thích.

[image: image878.png]
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;          [image: image882.png]
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	C. Hoạt động thực hành, luyện tập.

	Bài 1/ SGK/23

- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập

- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân vào vở BT – N2- lớp

- Nhận xét, tuyên dương.

- Hỏi: Em có nhận xét gì về tử số và mẫu số của phân số [image: image890.png]100
100



?

- GV nêu thêm: Phân số có tử số bằng mẫu số thì phân số đó bằng 1.

- Hỏi: Qua bài 1 rèn luyện kĩ năng gì?


	-  HS nêu YC.

* Cá nhân: Suy nghĩ hoàn thành bài vào vở BT toán, 1 HS làm bảng phụ.

* Nhóm đôi: Thống nhất đáp án, sửa sai cho bạn (nếu có)

* Lớp: Lớp trưởng tổ chức sửa bài của bạn trên bảng phụ. (HS nhận xét, đánh giá bài của bạn, sửa sai cho bạn (nếu có)

HS có thể làm như sau: 

a) [image: image892.png]


<[image: image894.png]


;  b) [image: image896.png]


>[image: image898.png]


;    c) [image: image900.png]
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    d) [image: image904.png]
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; k) [image: image918.png]
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-  Mời GV nhận xét.

- Lắng nghe.

- Tử số bằng mẫu số.

- Lắng nghe.

- HS nêu ý kiến: Rèn luyện kĩ năng so sánh phân số cùng mẫu.

	D.  Hoạt động vận dụng

	- GV nêu: Cô dành  [image: image922.png]


 diện tích bảng để viết và [image: image924.png]


 diện tích bảng để đặt tivi. Theo em phần diện tích viết và phần diện tích đặt ti vi phần nào lớn hơn?

E. Củng cố, dặn dò

- Hỏi: Qua bài học hôm nay các em học được điều gì?

- Mời HS nêu lại cách so sánh hai phân số cùng mẫu số.

- Nhận xét tiết học

- Chuẩn bị bài tiếp theo: So sánh hai phân số cùng mãu số (tt)
	- HS suy nghĩ và so sánh.

[image: image925.png]1] N
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- Học được cách so sánh hai phân số cùng mẫu số và so sánh phân số với 1.

- HS nêu.

- HS lắng nghe

	TIẾT 106 :

A. Hoạt động khởi động 

- GV tổ chức trò chơi: “Ai nhanh ai đúng” để khởi động bài học.

- Cách chơi: GV yêu cầu HS nêu nhanh cách so sánh hai phân số cùng mẫu số.Bạn giơ tay nhanh sẽ được trả lời. Trả lời đúng sẽ có thưởng.

- Gv tổ chức lớp chơi trò chơi (thời gian: 2’)

*GTB:

- GV dẫn dắt HS vào bài học: Tiết toán hôm nay, các em tiếp tục hoàn thành các bài tập trong bài 61: “ So sánh hai phân số cùng mẫu số”.

B. Hoạt động thực hành, luyện tập

BT2/SGK/23:

- GV yêu cầu HS đọc đề bài.

a) Đọc và thảo luận nội dung sau:
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b) So sánh các phân số sau với 1:

[image: image927.png]539 74932
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c) Viết ba phân số bé hơn 1, ba phân số lớn hơn 1, ba phân số bằng 1.

- GV giới thiệu quy tắc “ thực hành” so sánh phân số với 1.

- GV nêu : Ở trên chúng ta đã được giới thiệu cách so sánh hai phân số có cùng mẫu số. Bây giờ, ta có thể nêu lên một dấu hiệu chung nào đó để so sánh một phân số với số 1 được không? 

( GV ví dụ : So sánh [image: image929.png]


 )

-GV chốt quy tắc : 

Phân số nào có:

+ Tử số bé hơn mẫu số thì phân số bé hơn 1.

+ Tử số lớn hơn mẫu số thì phân số lớn hơn 1.

+ Tử số bằng mẫu số thì phân số bằng 1.

- Mời 2-3 HS nhắc lại quy tắc. 

- Áp dụng quy tắc vừa học, các con sẽ so sánh các phân số với 1.

- Giao nhiệm vụ : Làm bài vào VBT toán.

- Chữa bài: Gọi 2 HS đối đáp “ Đúng ,Sai”

-GV nhận xét, chốt.

* Lưu ý: Đây là trường hợp đặc biệt của quy tắc vừa học: Chỉ cần so sánh tử số và mẫu số của cùng một phân số.

- Gợi ý HS làm câu c: Dựa vào quy tắc .

- Giao nhiệm vụ:Làm vào VBT Toán, thống nhất kết quả ( nhóm 4).

- GV nhận xét, tuyên dương các nhóm. 

BT3/SGK/23: Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

-GV  yêu cầu HS đọc đề toán. 
- GV hướng dẫn HS làm câu a:

+ Lần lượt so sánh các tử số của ba phân số đã cho, ta có: 2 < 3 <5.

+ Áp dụng quy tắc, ta viết theo thứ tự từ bé đến lớn : [image: image931.png]min
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- Giao nhiệm vụ: Làm tương tự câu b và c. 

- GV quan sát và giúp đỡ khi HS gặp khó khăn.

C. Hoạt động vận dụng:

 BT4/SGK/23:

Bác Sáu dùng [image: image933.png]


diện tích đất canh tác để trồng ngô, [image: image935.png]


 diện tích để trồng lúa và [image: image937.png]


diện tích để trồng khoai. Hỏi trong ba loại cây trên, bác Sáu trồng cây gì chiếm nhiều diện tích nhất? Cây gì chiếm ít diện tích nhất?


- GV hướng dẫn HS : So sánh các phân số,chọn ra phân số lớn nhất; phân số bé nhất.

-Mời 1 HS nhanh lên bảng làm vào bảng lớp và chia sẻ. 

- GV mời HS khác nhận xét.

- GV nhận xét, tuyên dương.

  :

- GV mời HS chia sẻ tiết học.

- Ôn lại những kiến thức đã học.

- Đọc và chuẩn bị trước tiết sau: Bài 62: “ So sánh hai phân số khác mẫu số”.
	- HS – HS lắng nghe.

- -      -HS tham gia trò chơi: “Ai nhanh ai đúng”

- HS -HS nhắc lại tựa bài.

-HS đọc và thảo luận nội dung trong SGK.

- HS lắng nghe.

- HS quan sát .

- HS lắng nghe.

-HS nhắc lại quy tắc.

* Cá nhân làm bài vào vở Bài tập toán.

* Nhóm 2: Thống nhất kết quả, bổ sung, sửa sai cho bạn (nếu có).

* Lớp: Lớp phó tổ chức sửa bài bằng cách  đối đáp “ Đúng , Sai”.

-Chia sẻ kết quả trước lớp, mời cô nhận xét.

b) 
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* Cá nhân làm bài vào vở Bài tập toán.

* Nhóm 4: Thống nhất kết quả, bổ sung, sửa sai cho bạn (nếu có).

* Lớp: Lớp phó tổ chức sửa bài bằng cách  đại diện các nhóm chia sẻ.

-Chia sẻ kết quả trước lớp, mời cô nhận xét.

c) Dự kiến đáp án:

+ 3 phân số bé hơn 1: [image: image941.png]L1
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+ 3 phân số lớn hơn 1 : [image: image943.png]9.89. 100
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+ 3 phân số bằng 1: [image: image945.png]2.50 101
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-HS đọc và thảo luận nội dung trong SGK.

- HS quan sát bảng GV hướng dẫn. 

* Cá nhân làm bài vào vở Bài tập toán.

* Nhóm 4: Thống nhất kết quả, bổ sung, sửa sai cho bạn (nếu có).

* Lớp: Lớp phó tổ chức sửa bài bằng cách  đại diện các nhóm chia sẻ.

-Chia sẻ kết quả trước lớp, mời cô nhận xét.

b) vì 1 < 5 < 7

Nên [image: image947.png]~I®
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c) Vì 1<7<9

Nên [image: image949.png]



-HS đọc và thảo luận nội dung trong SGK.

* Cá nhân: Quan sát, suy nghĩ làm bài vào vở BT toán.

* Nhóm 4: Thảo luận thống nhất đáp án.  

* Lớp: 1HS nhanh lên bảng lớp làm bài và chia sẻ trước lớp.

[image: image950.png]



- HS có thể trả lời:

+Cây lúa chiếm nhiều diện tích nhất. 

( vì phân số [image: image952.png]O I



 lớn nhất).

+Cây khoai chiếm ít diện tích nhất. 

( vì phân số [image: image954.png]


 nhỏ nhất).

- HS chia sẻ học được những gì:

+ Muốn so sánh hai phân số có cùng mẫu số ta so  sánh hai tử số.

+ Muốn so sánh các phân số với 1 ta so sánh tử số với mẫu số của cùng một phân số đó.

-HS thực hiện.



IV. Điều chỉnh sau bài dạy:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Tuần 22
BÀI 62: SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ ( TIẾT 107+108)

I. Yêu cầu cần đạt

- Biết so sánh hai phân số khác mẫu số ( bằng cách quy đồng mẫu số hai phân số đó.

- Củng cố về so sánh hai phân số cùng mẫu số.

- Phát triển các NL toán học : NL tư duy và lập luận toán học; NL mô hình hóa; NL giao tiếp và NL giải quyết vấn đề toán học.

II. Đồ dùng dạy học

- GV: Bảng phụ viết bài tập của phần khởi động, hình vẽ trong SGK.
  III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	TIẾT 107 :

A. Hoạt động khởi động 

- GV tổ chức HS chơi trò chơi: “Ai thông minh hơn”qua câu chuyện Chiếc bánh.

Nhân dịp sinh nhật tròn 9 tuổi, cô giáo đã tặng bạn Bình và An mỗi bạn một chiếc bánh. Sau khi ăn, Bình còn lại 2/3 chiếc bánh; An còn 5/6 chiếc bánh. Các con hãy thảo luận xem phần bánh của bạn nào còn lại nhiều hơn.

* Cách chơi: Các nhóm cùng thảo luận tìm xem phần bánh còn lại của bạn nào nhiều hơn!

GV gợi ý để hs hiểu được muốn biết bạn nào còn nhiều bánh hơn thì chia 2 chiếc bánh có số phần bằng nhau.

*GTB:

- GV dẫn vào bài mới – Ghi tên bài: 4/6 là giá trị số của phân số nào; vì sao khi so sánh phân số 2/3 và 5/6 ta lại biến đổi phân số 2/3 thành 4/6. chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay: “So sánh hai phân số khác mẫu số”
	- HS tham gia trò chơi. 

-TBHT điều hành lớp chơi trò chơi, nhận xét.

-HS thực hiện theo yêu cầu của GV.

Dự kiến đáp án: 

Chia chiếc bánh của Bình thành 6 phần bằng nhau và còn lại 4/6 chiếc bánh.

So sánh 4/6 chiếc bánh và 5/6 chiếc bánh. Vậy An còn nhiều bánh hơn.

- HS nhắc lại tựa bài.



	B. Hoạt động hình thành kiến thức 

HĐ1: 

  - GV đưa bài toán : So sánh hai phân số 
[image: image955.wmf]2

3

và 
[image: image956.wmf]5

6


- GV hỏi: Con có nhận xét gì về mẫu số của hai phân số này?

 - Cho HS so sánh hai phân số 
[image: image957.wmf]2

3

và 
[image: image958.wmf]5

6

 dựa vào hình ảnh trực quan.

- HS lấy hai băng giấy như nhau.

+ Chia băng giấy thứ nhất thành 3 phần bằng nhau. Tô màu vào 
[image: image959.wmf]2

3

băng giấy.

+ Chia băng giấy thứ hai thành 6 phần bằng nhau. Tô màu vào 
[image: image960.wmf]5

6

 băng giấy.

+ So sánh phần đã tô màu của hai băng giấy.

Đặt hai băng giấy vừa tô màu vào cạnh nhau, so sánh xem phần đã tô màu của băng giấy nào dài hơn.

- GV thực hiện lại trên bảng lớp.

HĐ2: Cách so sánh hai phân số khác mẫu số

  - GV nhận xét các ý kiến của HS, GV tổ chức cho HS so sánh:

- Dựa vào hai băng giấy chúng ta đã so sánh được hai phân số 
[image: image961.wmf]2

3

 và 
[image: image962.wmf]5

6

. Tuy nhiên cách so sánh này mất thời gian và không thuận tiện khi phải so sánh nhiều phân số hoặc phân số có tử số và mẫu số lớn. Chính vì thế để so sánh các phân số khác mẫu số người ta quy đồng mẫu số các phân số để đưa về các phân số cùng mẫu số rồi so sánh.

- GV yêu cầu HS quy đồng mẫu số rồi so sánh hai phân số 
[image: image963.wmf]2

3

 và 
[image: image964.wmf]5

6

.

- GV chốt: - Cả 2 cách làm của các bạn đều đúng, đều có kết quả
[image: image965.wmf]2

3

<
[image: image966.wmf]5

6

.

Muốn so sánh hai phân số 
[image: image967.wmf]2

3

 và 
[image: image968.wmf]5

6

ta làm như thế nào ?
- GV chốt 

+ Bước 1: Quy đồng mẫu số để chúng có cùng mẫu số.

+ Bước 2 : So sánh các tử số của hai phân số mới có cùng mẫu số.

* GV cho HS làm thêm 2 phép tính

Ví dụ: So sánh hai phân số 
[image: image969.wmf]1

2

 và 
[image: image970.wmf]7

8


? Qua những ví dụ trên hãy nêu cách so sánh hai phân số khác mẫu. (rút ra quy tắc)

* Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số ta làm như thế nào? 

Chốt quy tắc trên máy – hs đọc
	-HS đọc đề toán.

- Mẫu số của hai phân số khác nhau.

- HĐ cá nhân: HS quan sát hai băng giấy.

- 
[image: image971.wmf]2

3

  băng giấy.

-  
[image: image972.wmf]5

6

băng giấy.

- Băng giấy thứ hai được tô màu nhiều hơn.

- 
[image: image973.wmf]2

3

băng giấy ngắn hơn 
[image: image974.wmf]5

6

 băng giấy.

Hay 
[image: image975.wmf]2
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 băng giấy dài hơn 
[image: image976.wmf]2
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băng giấy.

- Ta có:  
[image: image977.wmf]2
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<
[image: image978.wmf]5
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; 
[image: image979.wmf]5
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>
[image: image980.wmf]2
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- HS nghe giảng.

- HS thực hiện:

+ Quy đồng mẫu số hai phân số 
[image: image981.wmf]2
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 và 
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6
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  = 
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  = 
[image: image985.wmf]4

6

;  và giữ nguyên phân số 
[image: image986.wmf]5
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+ So sánh hai phân số cùng mẫu số: 
[image: image987.wmf]4

6

và 
[image: image988.wmf]5

6


- 
[image: image989.wmf]4
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< 
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(vì 4<5)

+ Kết luận: 
[image: image991.wmf]2
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<
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- Thảo luận nhóm 2.

* Dự kiến trả lờiMuốn so sánh hai phân số 
[image: image993.wmf]2

3

 và 
[image: image994.wmf]5

6

ta làm như thế nào ?
+ Ta quy đồng mẫu số của phân số 
[image: image995.wmf]2
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và giữ nguyên phân số 
[image: image996.wmf]5
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+ So sánh hai phân số cùng mẫu số: 
[image: image997.wmf]4
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và 
[image: image998.wmf]5
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Quy đồng mẫu số hai phân số 
[image: image999.wmf]1
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 và 
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[image: image1001.wmf]1
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[image: image1002.wmf]14

24

´

´

 = 
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;  và giữ nguyên phân số 
[image: image1004.wmf]7
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+ So sánh hai phân số cùng mẫu số: 
[image: image1005.wmf]4
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và 
[image: image1006.wmf]7

8


- 
[image: image1007.wmf]4

8

< 
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 (vì 4 < 7)

+ Kết luận: 
[image: image1009.wmf]4

8

< 
[image: image1010.wmf]7
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- HS trả lời

+ Muốn so sáh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó, rồi so sánh hai phân số mới có cùng mẫu số.

Nhiều HS nhắc lại

	C. Hoạt động thực hành , luyện tập BT1/SGK/25: Quy đồng mẫu số rồi so sánh hai phân số

- GV mời HS đọc yêu cầu đề bài.

a) 
[image: image1011.wmf]3
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 và 
[image: image1012.wmf]5
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b) 
[image: image1013.wmf]1
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 và 
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*GV:  Bài 1 các con đã biết vận dụng kiến thức vừa học để làm bài, chúng ta cùng tiếp tục vận dụng kiến thức vừa học để làm bài 2

BT2/SGK/25 : Rút gọn rồi so sánh hai phân số:

- GV mời HS đọc yêu cầu đề bài.

- GV giao nhiệm vụ : Vận dụng kiến thức đã học để làm BT2. 

- GV chốt đáp án đúng, yêu cầu hs nêu lại cách làm của 1 số phép tính.

D. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm.
- Chúng ta cùng vận dụng kiến thức vừa học vào trong cuộc sống nhé.

- GV tổ chức cho HS đọc đề bài và quan sát nhóm bàn và trả lời.


	- HS đọc đề bài.

* Cá nhân làm bài vào vở Bài tập toán.

* Nhóm 2: Thống nhất kết quả, bổ sung, sửa sai cho bạn (nếu có).

* Lớp: Lớp phó tổ chức sửa bài bằng cách gọi đại diện một số nhóm chia sẻ.

-Chia sẻ kết quả trước lớp

a) 
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Ta có 
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 b) 
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- HS đọc đề bài.

* Cá nhân làm bài vào vở Bài tập toán.

* Nhóm 4: Thống nhất kết quả, bổ sung, sửa sai cho bạn (nếu có).

* Lớp: Lớp phó tổ chức sửa bài bằng cách chơi trò chơi “ Ai nhanh ai đúng”.

-Chia sẻ kết quả trước lớp

a) 
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- HS thực hiện.

- HS suy nghĩ, thảo luận nhóm bàn và đưa ra câu trả lời.

- HS lắng nghe.

	TIẾT 108 :

A.  Hoạt động khởi động

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi "Bắn tên”

- GV hướng dẫn cách chơi: Một bạn xung phong nêu phép so sánh, chỉ bạn khác trả lời

Trả lời xong, HS cả lớp nhận xét đúng/sai, khen bạn bằng tràng vỗ tay. Sau đó HS nêu tiếp phép so sánh và chỉ bạn trả lời.  Các lượt chơi tiếp theo lần lượt như vậy đến hết thời gian.

- GV nhận xét HS chơi.

- GV dẫn dắt HS vào bài học: Tiết toán hôm nay, các em tiếp tục hoàn thành các bài tập trong bài 62 :” So sánh hai phân số khác mẫu số".

- GV ghi bảng tên bài
	- HS tham gia trò chơi. 

-HS thực hiện theo yêu cầu của GV.

- HS lắng nghe.

- HS nhắc lại tựa bài.



	B. Hoạt động thực hành, luyện tập. 

BT3/SGK/25:Viết các phân số theo thứ tự từ lớn đến bé

- GV mời HS đọc yêu cầu đề bài.

- Cả lớp làm bài vào vở.

- Chữa bài: Soi bài của 2 HS nhận xét đúng sai và cách trình bày.

- Nhận xét gì về các phân số trên?

- Muốn sắp xếp các phân số chính xác ta làm như thế nào?

GV chốt lại cách làm như trên.
BT4/SGK/25: 

- GV mời HS đọc yêu cầu đề bài 

- BT cho gì, hỏi gì?

- Cô cho cả lớp thảo luận và thực hiện nhóm 6 nào.

Chữa bài: Mời nhóm C lên thực hành.

D. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm.
BT5/SGK/25:

-Gv yêu cầu HS đọc đề bài .

Bài toán cho gì ? Hỏi gì?   

- GV gợi ý HS : Suy nghĩ giải quyết theo hướng thực tế mà không thuần túy tính toán số học.

-GV quan sát các nhóm  và mời đại diện các nhóm chia sẻ.

* Củng cố, Dặn dò
- GV mời HS chia sẻ tiết học

- Ôn tập kiến thức đã học: Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số ta làm thế nào?

- Đọc và chuẩn bị trước tiết sau: Bài 63: Luyện tập
	- HS đọc đề bài.

* Cá nhân làm bài vào vở Bài tập toán.

* Nhóm 4: Thống nhất kết quả, bổ sung, sửa sai cho bạn (nếu có).

* Lớp: Lớp phó tổ chức sửa bài bằng cách nhận xét “đúng sai”.

-Chia sẻ kết quả trước lớp

+ Dự kiến đáp án:
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- Các phân số khác mẫu số.
- HS trả lời:

+ Quy đồng mẫu số các phân số.

+ So sánh các phân số có cùng mẫu số

+ Sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé.

- HS đọc đề bài.

* Cá nhân làm bài vào vở Bài tập toán.

* Nhóm 6: Thống nhất kết quả, bổ sung, sửa sai cho bạn (nếu có).

* Lớp: Lớp phó tổ chức sửa bài bằng cách gọi đại diện nhóm lên chia sẻ.

-Chia sẻ kết quả trước lớp

+ Dự kiến trả lời:
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Vậy thanh gỗ 
[image: image1090.wmf]3
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 được lấy nhiều hơn

- HS đọc đề bài và trả lời theo yêu cầu của GV.

*Nhóm 2: HS suy nghĩ, thảo luận nhóm bàn và đưa ra lập luận , câu trả lời:

*Lớp : 1 nhóm trình bày kết quả: Phần bánh còn lại của hai bạn bằng nhau, vì chiếc bánh chia thành 4 phần bằng nhau, mỗi bạn đã ăn hết 3/4 chiếc bánh. Như vậy mỗi bạn còn lại 1/4 chiếc bánh.

- Hôm nay học những gì: quy đồng mẫu số, rút gọn ,sắp xếp các phân số ,...




ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG SAU BÀI DẠY

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 
BÀI 63: LUYỆN TẬP – ( TIẾT 109+110)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

· Củng cố về so sánh hai phân số.
· Phát triển các năng lực toán học : NL tư duy và lập luận toán học, NL mô hình hóa, NL giao tiếp và NL giải quyết vấn đề toán học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV: Bảng phụ, thẻ ghi phân số
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	TIẾT 109:

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi "Tung bóng?"

+ GV: Chiếu lần lượt từng phép so sánh lên máy. Gọi HS trả lời bằng cách tung quả bóng vào tay ai người đó được quyền trả lời. Trả lời xong, HS cả lớp nhận xét đúng/sai, khen bạn bằng tràng vỗ tay. Sau đó HS tung quả bóng lại cho GV. Các lượt chơi tiếp theo lần lượt như vậy

VD: [image: image1092.png]
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(GV cũng có thể cho HS thay nhau đố cả lớp hoặc chơi theo nhóm đôi – hai em đố nhau).

- GV dẫn dắt HS vào bài học: Trong bài học ngày hôm nay, cô trò mình cùng ôn tập lại về so sánh 2 phân số qua bài "Luyện tập".

- GV ghi bảng tên bài

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH, LUYỆN TẬP
BT1/SGK/26:
[image: image1095.png]@ S0 sanh hai phén s6:
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- GV yêu cầu HS đọc, tìm hiểu để.

- Yêu cầu làm bài cá nhân vào vở.

- GV chữa bài qua trò chơi "Ai nhanh, ai đúng" hình thức chơi tiếp sức (GV gọi 2 đội, mỗi đội 4 bạn đại diện tổ 1, 2 lên chơi, tổ 3, 4 làm trọng tài. Đội nào làm đúng và nhanh nhất đội đó là đội chiến thắng).

Khai thác: GV gọi bất kì 1 HS nào dưới lớp

- GV chỉ vào câu b và hỏi: Em đã so sánh 2 phân số này như thế nào?

- GV chỉ câu c và hỏi: Làm thế nào để điền được dấu < vào đây?

- GV nhận xét và chốt: Muốn so sánh 2 phân số ngoài cách quy đồng MS các PS để đưa 2 PS về cùng MS rồi so sánh TS với TS chúng ta còn có thể so sánh 2 PS với 1, PS nào có TS > MS thì PS đó >1, PS nào có TS = MS thì PS đó =1, PS nào có TS<MS thì PS đó <1. Để củng cố kiến thức này cô trò chúng ta chuyển sang BT2, BT3.

BT2/SGK/26:
- Gọi 1HS đọc các yêu cầu

- HS thực hiện cá nhân vào vở.

- GV gọi 3 HS trình bày bảng lớp.

- Chữa bài: Yêu cầu HS nhận xét, GV nhận xét tuyên dương. 

 *Khai thác: GV chỉ vào phần b và hỏi: Em hãy nêu cách thực hiện quy đồng MS và SS 2 PS này.

Đối với phần b, nếu bài không yêu cầu quy đồng rồi mới so sánh, em có cách so sánh nào khác không?

- GV tuyên dương HS. Yêu cầu HS đổi chéo vở chấm đáp số cho nhau bằng bút chì.

- GV chốt chuyển BT3: Ở BT2 các em đã vận dụng rất tốt kiến thức quy đồng mẫu số để SS 2 phân số khác mẫu. Ở BT3 chũng ta sẽ được củng cố sâu hơn về cách so sánh PS với 1.

BT3/SGK/26:

- Yêu cầu HS đọc đề bài.

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm bàn làm bài vào vở.

- Chữa bài: phần a GV cho HS chơi trò chơi đố bạn (1 HS nêu 1 phép so sánh bất kì trong BT3, HS khác trả lời, nếu trả lời đúng có quyền đố bạn khác câu khác trong bài tập cho đến hết bài. HS còn lại và cô giáo làm trọng tài đồng thời trên màn hình GV chiếu bài và có đáp án đúng lên bản

- Khai thác: 

+ GV chỉ [image: image1097.png]S <1
9



  và hỏi: Tại sao con điền dấu < ở đây?    

+ GV chỉ  [image: image1099.png]N o
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   và hỏi: Con đã làm thế nào để điền được dấu > vào đây?

? Dưới lớp những bạn nào làm đúng?

- GV nhận xét và chốt: Để SS 1 PS với 1 chúng ta quan sát nếu PS nào có TS>MS thì PS đó >1, PS nào có TS<MS thì PS đó <1.

- Phân b GV soi bài, y.c HS nhận xét, GV nhận xét chấm đ/s vào vở

-  Muốn viết các PS theo thứ tự từ bé đến lớn ta làm thế nào?

- GV nhận xét.
	- Cả lớp quan sát, chú ý lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu.

+ HS: nói to kết quả

VD: [image: image1101.png]@ lw
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- HS lắng nghe.

- HS ghi tên bài vào vở.

- HS chú ý nghe và hình dung bài học.

 -HS giơ tay đọc đề, suy nghĩ và phát biểu.

* Cá nhân làm bài vào vở Bài tập toán.

* Nhóm 2: Thống nhất kết quả, bổ sung, sửa sai cho bạn (nếu có).

* Lớp: Lớp phó tổ chức sửa bài bằng cách chơi : “ Ai nhanh, ai đúng”

-Chia sẻ kết quả trước lớp
Dự kiến đáp án:
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- HS1: Đây là 2 PS cùng mẫu ta so sánh TS với TS. Ta thấy 7 > 6 nên [image: image1111.png]o
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- Đây là 2 PS khác mẫu, để so sánh được ta phải quy đồng mẫu số để đưa về phân số cùng mẫu rồi thực hiện so sánh.

- HS lắng nghe.

- HS thực hiện yêu cầu .

 * Cá nhân làm bài vào vở Bài tập toán, 3 HS làm vào bảng lớp.

* Nhóm 4: Thống nhất kết quả, bổ sung, sửa sai cho bạn (nếu có).

* Lớp: Lớp phó tổ chức sửa bài bằng cách gọi đại diện một số nhóm nhận xét bài trên bảng lớp.

-Chia sẻ kết quả trước lớp
Đáp án: [image: image1117.png]
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 làm tương tự a, b
- HS trả lời.

- HS trả lời: Em so sánh với 1. Em thấy PS [image: image1141.png]Z <1 conPS &> 1nénemKL = <&
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- HS tự thực hiện 

- HS lắng nghe.

- 1 HS đọc đề.

* Cá nhân làm bài vào vở Bài tập toán. 

* Nhóm 2: Thống nhất kết quả, bổ sung, sửa sai cho bạn (nếu có).

* Lớp: Lớp phó tổ chức sửa bài bằng cách chơi trò chơi đố bạn.

- HS chơi.

Dự kiến đáp án:
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- So sánh 2 PS với 1 ta thấy PS  [image: image1155.png]
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- HS giơ tay

- HS đối chiếu kết quả với bạn đổi vở chấm đ/s vào vở

- Ta thực hiện so sánh các PS, PS nào bé hơn thì viết trước, PS nào lớn hơn thì viết sau

- HS chú ý lắng nghe 



	TIẾT 110:

A. Hoạt động khởi động
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi "Bắn tên”

- GV hướng dẫn cách chơi: Một bạn xung phong nêu phép so sánh, chỉ bạn khác trả lời

Trả lời xong, HS cả lớp nhận xét đúng/sai, khen bạn bằng tràng vỗ tay. Sau đó HS nêu tiếp phép so sánh và chỉ bạn trả lời.  Các lượt chơi tiếp theo lần lượt như vậy đến hết thời gian.

- GV nhận xét HS chơi.

- GV dẫn dắt HS vào bài học: Tiết toán hôm nay, các em tiếp tục hoàn thành các bài tập trong bài 63: "Luyện tập".

- GV ghi bảng tên bài

B. Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài 4/SGK/26

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập

- Em có nhận xét gì về mẫu số của các phân số được viết trên thẻ?

- Quan sát tia số và cho cô biết mỗi đơn vị trong tia số được chia thành mấy phần bằng nhau?

- GV cho HS chơi trò chơi “Tiếp sức” câu a.

- GV hướng dẫn cách chơi: Mỗi đội cử ra 4 bạn lên tham gia trò chơi. Mỗi bạn khi đến lượt mình thì lựa chọn một thẻ đúng gắn vào vị trí thích hợp rồi quay về chỗ mình đứng. Cứ tiếp tục như vậy đến hết thời gian. Đội nào gắn nhanh và đúng thì đội đó thắng.

-GV nhận xét phần chơi của HS, tuyên dương đội thắng cuộc.

- H: Các phân số trên tia số được sắp xếp như thế nào?

-H: Em có nhận xét gì về phân số gần gốc tia? 

-H: Càng xa gốc tia thì phân số thế nào?

-GV cho HS làm câu b vào vở BT toán cá nhân-N 2- Lớp 

-GV quan sát HS làm bài, hỗ trợ kịp thời khi HS gặp khó khăn.

-GV nhận xét bài làm của HS, tuyên dương những bạn làm bài tốt.

- GV chuyển ý qua bài tập 5

Bài 5/SGK/27

- GV cho 3 HS đọc 3 lời nói của ba bạn Linh, Nguyên và Khôi

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập

- Muốn biết trong hai bạn Linh và Khôi , ai đọc nhiều trang sách hơn ta làm thế nào?

- Làm thế nào để biết được trong ba bạn, ai đọc nhiều trang sách nhất?

- GV cho HS làm bài vào vở BT toán Cá nhân -N4- Lớp.

-GV quan sát HS làm bài, hỗ trợ kịp thời khi HS gặp khó khăn.

-GV nhận xét bài làm của HS, tuyên dương những HS làm bài tốt.

- Vì sao em biết Linh đọc được nhiều sách nhất?

- GV nhận xét, chuyển: Các em đã vận dụng rất tốt kiến thức so sánh PS để làm bài toán có lời văn. Chúng ta tiếp tục vận dụng phần kiến thức này để hoàn thành BT6

C. Hoạt động vận dụng
Bài 6/SGK/27

- Gọi HS đọc bài toán

- GV cho HS 2 thông tin trong sách

- Muốn so sánh được hàm lượng protein có trong 100g của một loại đậu xanh và có trong 100 g của một loại đậu tương ta làm thế nào?

- GV cho HS trao đổi theo theo nhóm 4 hoàn thành bài tập vào bảng nhóm.

-GV quan sát, hỗ trợ kịp thời khi HS gặp khó khăn.

-Gv nhận xét, tuyên dương

- Qua bài 6 giúp em biết thêm điều gì?

- Em hãy kể tên một số món ăn chế biến từ đậu xanh hoặc đậu tương có lợi cho sức khỏe? 

- GV nhận xét

- Qua bài học hôm nay các em biết được điều gì.

- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.

- Ôn tập kiến thức đã học.
- Hoàn thành bài tập trong SBT.

- Đọc và chuẩn bị trước Bài 64 – Luyện tập chung
	- HS lắng nghe GV hướng dẫn

- HS thực hiện trò chơi

- HS lắng nghe.

- 1HS đọc yêu cầu

-HS trả lời: các phân số đều có mẫu số giống nhau

- Chia thành 4 phần bằng nhau

-HS lắng nghe GV hướng dẫn

-LP lên điều khiển cho các bạn chơi trò chơi, HS dưới lớp cổ vũ, nhận xét, bình chọn đội thắng cuộc.

-Mời GV nhận xét

-Sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn

- Phân số càng bé

- Càng xa gốc tia phân số càng lớn.

*cá nhân: Suy nghĩ hoàn thành bài vào vở BT toán. 1 HS lên làm bảng phụ.

*Nhóm đôi: Thống nhất đáp án, sửa sai cho bạn (nếu có).

*Lớp: Lớp trưởng tổ chức sửa bài của bạn trên bảng phụ. (HS nhận xét, đánh giá bài của bạn, sửa sai cho bạn (nếu có)

-LT cho các bạn đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.

-Mời GV nhận xét

-3HS đọc.

-HS đọc yêu cầu

- Quy đồng mẫu số của hai phân số [image: image1163.png]


 và [image: image1165.png]


 rồi so sánh

- Quy đồng rồi so sánh 3 phân số

*Cá nhân: Suy nghĩ hoàn thành bài vào vở BT toán. 1 HS lên làm bảng phụ.

*Nhóm 4: Thống nhất đáp án, sửa sai cho bạn (nếu có).

*Lớp: Lớp phó tổ chức sửa bài của bạn trên bảng phụ. (HS nhận xét, đánh giá bài của bạn, sửa sai cho bạn (nếu có)

HS có thể làm như sau: 

Ta có: [image: image1167.png]


= [image: image1169.png]3x2
4x2

1ov

8



 ; [image: image1171.png]N

1x4
2x4



 = [image: image1173.png]
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. Vậy trong 2 bạn Linh và Khôi, Linh đọc được nhiều trang sách hơn.

b) Vì [image: image1181.png]@i
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. Vậy trong ba bạn, bạn Linh đọc được nhiều trang sách nhất.

-Mời GV nhận xét

- Vì PS chỉ số sách Linh đọc là PS lớn nhất…

-HS lắng nghe 

- HS đọc bài toán

- HS đọc

- HS trả lời: Cần quy đồng mẫu số của 2 phân số [image: image1187.png]


 và [image: image1189.png]



*Nhóm 4:  HS trao đổi, tranh luận và thống nhất đáp án thực hiện hoàn thành bài vào bảng nhóm.

2 nhóm nhanh nhất đính kết quả lên bảng lớp.

*Lớp: Lớp trưởng lên tổ chức cho các bạn sửa bài. 

+ Cho các nhóm lên trình bày bài làm của nhóm mình, nhóm khác nhận xét, đánh giá, bổ sung (nếu có) 

 HS có thể làm như sau: 

+Ta có [image: image1191.png]il ot
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+Vậy hàm lượng protein trong 100g đậu xanh ít hơn hàm lượng protein trong 100g đậu tương.

-Mời GV nhận xét

- Em biết được một số thức ăn khi chế biến từ đậu xanh và đậu tương thường có lợi cho sức khỏe.

- Em biết được hàm lượng protein trong 100g đậu xanh ít hơn hàm lượng protein trong 100g đậu tương.

- Chè đậu xanh giúp giải khát, thanh mát mùa hè.

- Bánh đậu xanh giúp giảm béo…, giá cây đậu xanh giúp ngăn ngừa ung thư, tốt cho da và hệ tiêu hóa

- Sữa đậu nành làm từ hạt đậu tương giúp giải khát

- Đậu phụ làm thức ăn 

- Tương…..

- HS trả lời.

- HS thực hiện


ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG SAU TIẾT DẠY

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Tuần 23
BÀI 64: LUYỆN TẬP CHUNG (Tiết 111 + 112) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Củng cố về so sánh hai phân số.

- Phát triển các NL toán học.

II.CHUẨN BỊ

- GV: Tranh ảnh (BT1), Thẻ hoa ABCD, phiếu học tập (BT2).  

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 111:

A. Hoạt động khởi động

- GV tổ chức cho HS trả lời các câu hỏi qua hoạt động chọn đáp án đúng

+ Câu 1: Muốn so sánh hai phân số khác mẫu

A. Ta so sánh tử số

B. Ta so sánh mẫu số

C. Ta quy đồng rồi so sánh hai phân số có cùng tử

+ Câu 2: Phép chia số tự nhiên có thể viết dưới dạng phân số với tử số là SBC, mẫu số là SC.

A. Đúng

B. Sai

+ Câu 3: Số tự nhiên 

A. Có thể viết dưới dạng phân số với tử số là 1

B. Có thể viết dưới dạng phân số với mẫu số là 1.

C. Không thể viết dưới dạng phân số

- GV dẫn dắt vào bài học
	- HS tham gia trả lời bằng cách giơ thẻ hoa chọn câu trả lời.

- Mong đợi:

+ Câu 1: C

+ Câu 2: A

+ Câu 3: B

- HS lắng nghe

	B. Hoạt động luyện tập – thực hành.

1. Bài 1:

- GV tổ chức cho HS làm cá nhân

- GV dán (trình chiếu) lần lượt các hình, gọi HS nêu từng phân số

- GV tổng kết. 

- GV kết luận: Bài số 1 giúp các bạn ôn tập cách đọc phân số biểu thị tranh ảnh. 

2. Bài 2:

- GV chia thành nhóm 4 

- GV phát phiếu học tập  ( ý a+ b)

- GV cho HS tổ chức trình bày bài làm.

- GV kết luận: Bài tập 2 giúp chúng ta ôn tập lại kiến thức gì? 

3. Bài 3:

- GV yêu cầu HS đọc và xác định yêu cầu.

- GV hướng dẫn HS làm bài: 

+ Để làm được bài toán này, chúng ta dựa vào đâu? 

+ GV kết luân: Một phân số có nhiều phân số bằng nhau đúng không? Ở bài này, ta sẽ dựa vào hình ảnh để tìm được phân số thích hợp nhất nhé. 

- GV tổ chức cho HS chia sẻ, nhận xét

- GV kết luận: Em có nhận xét gì vè số lượng phân số bằng nhau ? Để tìm phân số bằng nhua ta làm như thế nào?
	* Cá nhân: HS tự làm bài vào vở.

* Nhóm đôi: Trao đổi chéo , chữa bài và nhận xét. 

* Cả lớp: Đại diện HS lên trình bày.

+ Hình 1: [image: image1199.png]



+ Hình 2: [image: image1201.png]



+ Hình 3: [image: image1203.png]



+ Hình 4: [image: image1205.png]
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+ Hình 6: [image: image1209.png]



- HS chú ý lắng nghe, nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS chia nhóm

* Cá nhân: HS tự hoàn thành vào phiếu học tập.

* Nhóm 4: HS chia sẻ, trao đổi trong nhóm của mình.

* Cả lớp: 

- Đại diện các nhóm báo cáo tình hình.

- 1 HS trình bày vào bảng phụ.

- 1-2 nhóm chia sẻ. 

Yêu cầu 

Viết dưới dạng phân số

3:8
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- Cả lớp nhận xét

- Các nhóm đối chiếu bài làm của nhóm mình và nhóm bạn

- HS kết luận: Bà tập 2 giúp chúng ta ôn:

+ Phép chia số tự nhiên có thể viết dưới dạng phân số với tử số là SBC, mẫu số là SC.

+ Số tự nhiên có thể viết dưới dạng phân số với mẫu số là 1.

- HS xác định yêu cầu.

- HS trả lời:

+ Ta dựa vào hình ảnh SGK cho

* Cá nhân: HS tự làm bài vào phiếu học tập.

* Nhóm 2: HS đổi chéo bài làm, nhận xét bài của bạn.

* Cả lớp: 

- Đại diện HS lên bảng trình bày bài làm vào bảng phụ. Chia sẻ trước lớp.

- Cả lớp chú ý, nhận xét bài làm của bạn.

Mong đợi:

[image: image1219.png]o | b
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- HS chia sẻ, nhận xét
- Có rất nhiều phân số bằng nhau. Để tìm phân số bằng nhau, ta rút gọn hoặc nhân cả tử và mẫu với 1 số bất kì.

	C. Hoạt động vận dụng.

- GV đưa ra câu đố vui: “ Một người muốn ăn hết một cái bánh pizza. Hỏi nên chia bánh thành 8 hay 12 phần để người đó ăn nhiều nhất”

- GV chốt: Vì chỉ có 1 người ăn bánh hết bánh pizza nên chia thành 8 hay 12 phần thì vẫn chỉ là một chiếc bánh pizza mà thôi.
	- HS chia sẻ, trả lời câu hỏi.

- HS lắng nghe

	- Qua bài học hôm nay các em biết them những điều gì ?

- Hãy nêu cảm nhận qua bài học em

luyện tập được những gì?

- Nhận xét tiết học


* DẶN DÒ: Chuẩn bị bài tiếp theo
	- HS trả lời.

- HS nêu cảm nhận sau khi luyện tập

xong.

	Tiết 112:

A. Hoạt động khởi động.

- GV tổ chức cho HS nhắc lại cách quy đồng và rút gọn phân số. 

- GV nhận xét: Các bạn đã nắm được kiến thưc cũ hay chưa? Nhắc lại lần nữa kiến thức về rút gọn và quy đồng phân số

- GV dẫn dắt vào bài học
	- Vài HS nhắc lại.

- Các bạn khác nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe

	B. Hoạt động luyện tập – thực hành.

1. Bài 4

- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi, chia sẻ trước lớp

- GV kết luận

- GV hướng dẫn HS nhắc lại cách rút gọn phân số

2. Bài 5

- GV tổ chức cho HS làm cá nhân, chia sẻ nhóm đôi và trước lớp.

- GV hướng dẫn HS kết luận:

+ Em có nhận xét gì về các mẫu số của các ý đã làm

- GV chuyển ý

3. Bài 6

- GV đưa ra câu hỏi hướng dẫn và tổ chức cho HS thảo luận nhóm 4

* Ý (a)

- GV yêu cầu HS nhận xét về mẫu số các phân số

- GV yêu cầu HS nêu cách để điền dấu

- GV tổ chức HS chia sẻ kết quả

- GV kết luận

* Ý (b)

- GV yêu cầu HS nêu cách làm

- GV mời 2 HS lên bảng thực hiện 2 ý, cả lớp làm vào vở

- GV kết luận


	* Cá nhân: HS tự hoàn thành bài vào phiếu học tập.

* Nhóm đôi: HS thảo luận nhóm đôi, chia sẻ, nhận xét bài làm.

* Cả lớp: Đại diện nhóm lên trình bày bài làm.

- Các nhóm lắng nghe và nhận xét

Mong đợi: 

A - Các phân số là phân số tối gản là [image: image1225.png]
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B - Rút gọn các phân số chưa tối giản 

(Lớp trưởng mời đại diện lên mỗi bạn rút gọn 1 phân số chưa tối giản)

* Cá nhân: HS tự thực hiện vào phiếu học tập.

* Nhóm 2: HS đổi chéo bài làm, chia sẻ và nhận xét bài của bạn.

* Cả lớp: Đại diện HS trình bày bài làm vào bảng phụ và chia sẻ trước lớp.

- HS toàn lớp chú ý nhận xét bài làm của bạn.

- HS chia sẻ và nhận xét

+ Cả 3 ý có mẫu số chung là mẫu số của 1 phân số trong hai.

- HS trình bày:

+ Ý đầu là so sánh 2 phân số cùng mẫu

+ Ý 2 là so sánh STN và phân số

+ Hai ý sau có mẫu của 1 phân số là mẫu số chung

- HS trả lời: Đưa về so sánh hai phân số cùng mẫu bằng cách quy đồng hoặc rút gọn, và tiến hành so sánh hai phân số cùng mẫu

- HS chia sẻ

- HS trả lời: Đầu tiên quy đồng để đua cùng mẫu , so sánh và viết theo thứ tự từ lớn đến bé.

* Cá nhân: HS tự trình bày bài làm vào vở.

* Cả lớp: 

- 2 HS trình bày chia sẻ bài làm trước lớp.

- HS toàn lớp chú ý theo dõi, nhận xét bài làm nhóm bạn.

- HS chữa bài trên bảng

	C. Hoạt động vận dụng:

- GV dẫn dắt vào nhiệm vụ: 

+ Mẹ đi chợ sáng sớm và có dặn hai chị em Lan khi nắng lên kéo dèm che [image: image1229.png]


cửa sổ.Hình nào trong 4 hình sau biểu thị đúng.
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+ Vì 2 chị em thích 2 vị khác nhau, mẹ đã mua cho 2 chị em 2 cái bánh pizza to như nhau. Mẹ cắt bánh pizza thứ nhất thành 12 phần ra bằng nhau,bánh pizza thứ hai thành 9 phần bằng nhau. Mẹ cho chị 4 miếng ở cái bánh thứ nhất. Hỏi mẹ phải cho em bao nhiêu miếng ở cái bánh thứ 2 để 2 chị em đều có bánh như nhau?  

- GV yêu cầu HS giải thich cách làm

- GV kết luận
	- HS trả lời

+ Hình 3. Vì ô cửa sổ có các song sắt ngang chia cửa sổ làm 4 phần bằng nhau, hình thứ 3 đã kéo được 3 phần của cửa sổ.

+ HS trả lời (3 phần)

-  Mẹ đã cho chị 4/12=1/3 cái bánh

vậy mẹ phải cho em x/9=1/3

x=3

	- Qua bài học hôm nay các em biết thêm

những điều gì ?

- Hãy nêu cảm nhận qua bài học em

luyện tập được những gì?

- Nhận xét tiết học


- Chuẩn bị bài tiếp theo
	- HS trả lời.

- HS nêu cảm nhận sau khi luyện tập

xong.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (Nếu có):

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

BÀI 65:  HÌNH BÌNH HÀNH (Tiết 113)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

 - Hình thành biểu tượng về hình bình hành.

 - Nhận biết một số đặc điểm của hình bình hành.

 - Phát triển các NL toán học.

II.CHUẨN BỊ
· GV: Mô hình hình bình hành, powerpoint,…

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Hoạt động khởi động:

- GV chiếu cho HS quan sát video về các hình dáng 

- Yêu cầu HS liệt kê môt số hình học đã được học trong video đó

- GV tổng kết

- GV đặt vấn đề: 

+ GV cho HS quan sát hình bình hành

+ GV dẫn dăt vào bài học: Để cùng tìm hiểu xem đây là hình gì, chúng ta sẽ bắt đầu bài học hôm nay. Bài “ Hình bình hành”. 
	- HS quan sát video 

- HS liệt kê các hình học đã học.

- HS nhận xét bổ sung.

- HS dự đoán, gọi tên hình



	B. Hoạt động hình thành kiến thức:

* HĐ1: Hai cạnh đối diện song song 

- GV dán lên bảng  hình bình hành ABCD và giới thiệu.

- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm 4 trả lời các câu hỏi:  

+Xác định các cặp cạnh đối diện của hình bình hành.

+ Các cặp cạnh đối diện của hình bình hành có đặc điểm gì? 

- GV hướng dẫn HS kiểm nghiệm:

* Cạnh AB và CD

+ Khi kéo dài cặp cạnh AB và CD về hai phía, hai đường thẳng AB và CD không cắt nhau. Vậy ta nói AB song song với CD. 

+ Để xác định hai đường thẳng có thật sự song song ta có các cách sau: 

· C1: Khoảng cách AB và CD không đổi

· C2: AB và CD cùng vuông góc với 1 đường thẳng

* Cạnh AD và BC:

- GV tổ chức cho HS thực hiện tương tự trên bảng

=>Tổng kết: Hình bình hành ABCD có 2 cặp cạnh đối diện và song song với nhau. 

* HĐ 2: Hai cạnh đối diện bằng nhau

- GV cho HS thực hành đo độ dài của 2 cặp cạnh đối diện của hình bình hành trên bảng và nêu nhận xét. 

- GV tổng kết lại đặc điểm của hình bình hành:Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.
	* Cá nhân: HS quan sát hình bình hành

* Nhóm 4: HS thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi: 

+ AB đối diện với CD. AD đối diện với BC.

+ Các cặp cạnh đối diện của hình bình hành song song với nhau.  (HS giải thích)

- HS quan sát và lắng nghe

- HS thực hiện tương tự giáo viên hướng dẫn.

* Cá nhân: Tự thực hiện kiểm tra hình trong SGK.

* Nhóm đôi: Chia sẻ kết quả và nhận xét cho bạn.

* Cả lớp: 1 HS xung phong lên bảng thực hiện. Các bạn nhận xét.

- Lắng nghe

* Cá nhân: Tự thực hành đo 2 cặp cạnh đối diện.

* Cả lớp: 1 HS xung phong lên bảng đo độ dài của 2 cặp cạnh đối diện của hình bình hành trên bảng và nêu nhận xét. 

- Dự đoán: Độ dài 2 cạnh đối diện của hình bình hành bằng nhau. 

- Các HS khác nhận xét.

- HS lắng nghe

	C. Hoạt động luyện tập – thực hành:

Bài 1: 

- GV yêu cầu HS xác định yêu cầu

- GV tổ chức cho HS làm bài tập cá nhân

- GV tổng kết: Ta dựa vào những đặc điểm nào để nhận biết hình bình hành?

Bài 2: 

- GV yêu cầu HS xác định yêu cầu

- GV tổ chức cho HS làm bài tập cá nhân

- GV mời 1-2 bạn chia sẻ trước lớp 

- GV kết luận

Bài 3:

- GV yêu cầu HS xác định yêu cầu

- GV tổ chức thảo luận nhóm đôi

- GV mời hai nhóm lên bảng thực hành vẽ (a+b)

- GV kết luận
	+ HS đọc đề bài

* Cá nhân: HS trả lời câu hỏi.

* Cả lớp: Trình bày trước lớp.

Dự đoán: Hình ABCD và STUR là hình bình hành.

- HS tổng kết

- HS xác định yêu cầu bài tập.

* Cá nhân: HS tự thực hiện.

* Nhóm đôi: Chia sẻ với bạn kết quả của mình.

* Cả lớp: 

- 3 HS chia sẻ trước lớp 

- Các bạn còn lại quan sát và nhận xét

- HS xác định yêu cầu bài tập.

* Cá nhân: Tự thực hành vẽ vào bài của mình.

* Nhóm đôi: đổi chéo vở, nhận xét bài làm của bạn.

* Cả lớp: 

- Mời hai nhóm lên bảng thực hành vẽ (a+b)

- Toàn lớp quan sát, nhận xét bài và sửa bài (nếu cần)



	D. Hoạt động vận dụng:

Bài 4:

- GV chia nhóm 4.

- GV yêu cầu HS sử dụng que tính tạo thành các hình bình hành và từ các hình bình hành sắp xếp tạo 1 đồ vật. 

- GV nhận xét. 

Bài 5:

- GV tổ chức cho HS chia sẻ một số đồ vật, hình ảnh có dạng hình bình hành tong thực tế
	- HS chia nhóm

* Nhóm 4: HS tạo hình và tạo tranh vẽ

* Cả lớp: Lớp trưởng tổ chức cho các nhóm chia sẻ bài làm.

- Mời các nhóm lên chia sẻ hình bình hành mình xếp được

- Các nhóm khác quan sát, nhận xét.

- HS chia sẻ

	- GV củng cố bài học

- GV dặn dò
	- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU GIỜ DẠY 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

BÀI 66: HÌNH THOI (Tiết 114)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

 - Hình thành biểu tượng về hình thoi.

 - Nhận biết một số đặc điểm của hình thoi.

 - Phát triển các NL toán học.

II.CHUẨN BỊ
· GV: mô hình hình vuông, mô hình hình thoi, powerpoint, video cách cắt hình thoi…

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Hoạt động khởi động:

- GV yêu cầu HS nêu đặc điểm của hình bình hành

- GV đặt vấn đề: Nếu ta xoay hình vuông sẽ tạo ra hình gì? Để cùng tìm hiểu xem đây là hình gì, chúng có nhưng đặc điểm nào, ta sẽ bắt đầu bài học hôm nay. Bài “ Hình thoi”. 
	- HS nêu đặc điểm của hình bình hành

- Các bạn nhận xét.

- HS dự đoán: Đó là hình thoi. 

	B. Hoạt động hình thành kiến thức:

* HĐ 1: Giới thiệu hình thoi

- GV dán lên bảng  hình vuông ABCD và phát cho HS các mô hình nhỏ. 

- GV làm mẫu và  yêu cầu HS xoay 1 góc 90o  

- GV kết luận: Hình vừa xoay được gọi là hình thoi

* HĐ 2: Đặc điểm hình thoi

 Bốn cạnh song song với nhau.

- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm 4 trả lời các câu hỏi:  

+Xác định các cặp cạnh đối diện của hình thoi.

+ Các cặp cạnh đối diện của hình thoi có đặc điểm gì? 

  Bốn cạnh bằng nhau

- GV cho HS thực hành đo độ dài 4 cạnh của hình thoi trên bảng và nêu nhận xét. 

- GV tổng kết lại đặc điểm của hình thoi:

Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau.

* HĐ mở rộng:

- Hình thoi và hình bình hành có đặc điểm gì giống và khác nhau?

- GV kết luận.
	- HS quan sát hình bình hành ABCD

* Cá nhân: HS tự thực hành xoay mô hình và quan sát.

- HS lắng nghe

* Nhóm 4: HS thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi: 

+ AB đối diện với CD. AD đối diện với BC.

+ Các cặp cạnh đối diện của hình thoi song song với nhau.  ( HS giải thích)

=>Tổng kết: Hình thoi ABCD có 2 cặp cạnh đối diện và song song với nhau. 

- HS quan sát và lắng nghe

* Cá nhân: HS thực hành đo dộ dài 4 cạnh.

* Nhóm đôi: chia sẻ nhóm bàn kết quả đo được.

* Cả lớp:

-1 HS thực hiện đo trên bảng.

- Các bạn nhận xét

- HS rút ra nhận xét: Độ dài 4 cạnh của hình thoi bằng nhau. 

- HS dựa vào đặc điểm 2 hình trả lời

Dự đoán:

 Giống: đều có 2 cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

 Khác: Hình thoi 4 cạnh đều bằng nhau. Hình bình hành chỉ có 2 cạnh đối diện mới bằng nhau.

 => Hình thoi là 1 hình bình hành đặc biệt. Một hình thoi cũng là 1 hình bình hành nhưng 1 hình bình hành chưa chắc đã là hình thoi.

- HS lắng nghe

	C. Hoạt động luyện tập – thực hành:

Bài 1: 

- GV yêu cầu HS đọc đề bài.

- GV tổ chức cho HS làm bài tập cá nhân

- Mời đại diện HS chia sẻ trước lớp.

- GV tổng kết: Ta dựa vào những đặc điểm nào để nhận biết hình thoi?

Bài 2: 

- GV yêu cầu HS đọc đề bài.

- GV tổ chức cho HS làm bài tập cá nhân

- Mời đại diện HS chia sẻ trước lớp.

- GV kết luận

Bài 3:

- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm đôi

- GV tổ chức HS chia sẻ 

- GV kết luận

Bài 4:

- GV chiếu video :

Link: https://youtu.be/Dk0xl8JF1sU
- GV yêu cầu HS thực hành cắt hình thoi 


	- HS đọc đề bài, xác định yêu cầu bài tập.

* Cá nhân: HS trả lời câu hỏi : Hình A và C là hình thoi

* Cả lớp: Một vài HS chia sẻ. Các bạn nhận xét.

- HS tổng kết:

+ Dựa vào 2 cặp cạnh đối diện song song

+ Dựa vào 4 cạnh bằng nhau 

- HS đọc đề bài, xác định yêu cầu bài tập.

* Cá nhân: HS thực hiện các yêu cầu 

- 1-2 bạn chia sẻ trước lớp.

- Các bạn còn lại quan sát và nhận xét

* Cá nhân: HS thực hiện điền vào phiếu

* Nhóm đôi: Chia sẻ với bạn cùng bàn.

 Mong đợi: S-Đ-S-Đ

* Cả lớp: HS chia sẻ trước lớp. Cả lớp nhận xét

- HS quan sát video

- HS thực hành cắt 



	D. Hoạt động vận dụng:

- GV tổ chúc cho HS thực hiện cá nhân BT5

- GV yêu cầu HS từ những hình thoi cắt được tạo thành các hình sáng tạo và trang trí

- GV chiếu một số hình ảnh gợi ý 
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- GV tổ chức triển lãm tranh
	- HS trả lời

- HS sáng tạo tranh

- HS quan sát triển lãm. 

	- GV dặn dò

- GV củng cố
	- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU GIỜ DẠY 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

BÀI 67: MÉT VUÔNG (Tiết 115+116)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Hình thành biểu tượng về đơn vị đo diện tích: mét vuông

- Biết đọc, viết các số đo diện tích theo đơn vị đo mét vuông (m2)

- Bước đầu biết giải quyết một số vấn đề thực tế có liên quan đến đơn vị đo mét vuông.

- Phát triển các năng lực toán học: NL tư duy và lập luận toán học, NL mô hình hóa, NL giao tiếp và NL giải quyết vấn đề toán học.

II. ĐỒ DUNG HỌC TẬP

- GV: Hình vuông có cạnh 1cm, hình vuông có cạnh 1m 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN                                 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Tiết 115:

A. Hoạt động khởi động:

+ Ở các lớp trước, em đã được học những đơn vị đo diện tích nào? 

- GV đặt vấn đề:

+ GV cho HS quan sát một số mảnh giấy hình vuông có độ dài các cạnh lần lượt là 1cm và 100 cm ( 1m).

+ GV yêu cầu HS tính diện tích 2 mảnh giấy

+ GV dẫn dắt vào bài. 
	- HS trả lời:

+ Đơn vị xăng-ti-mét vuông

+ HS quan sát

+ HS thực hiện tính vào bảng con

1 x 1 = 1 cm2
100 x 100 = 10000 cm2
+ HS lắng nghe.

	B. Hoạt động hình thành kiến thức mới
*. Nhận biết mét vuông
- Để đo diện tích người ta thường dùng đơn vị đo “diện tích”, đơn vị đo diện tích thường gặp là m2 .

- m2 là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1m 

- Mét vuông viết tắt là m2 

Đọc là : Mét vuông.

- Yêu cầu HS lấy thước dây để đo tấm bìa trên bảng,  yêu cầu HS đo cạnh tấm bìa hình vuông này.

+Vậy diện tích tấm bìa hình vuông này là bao nhiêu?

-GV cho HS quan sát hình trong sách và xác định diện tích của hình đó.
-Gv yêu cầu HS đọc và viết đơn vị diện tích m2
- GV chốt.
- GV yêu cầu hs đọc ghi nhớ.

- GV cho HS lấy một vài ví dụ có liên quan đến đơn vị m2
-GV chuyển ý.


	- HS lắng nghe

-2 HS lên đo: cạnh tấm bìa dài 1 mét

-Diện tích tấm bìa là 1 m2
-Diện tích là 1 m2

-HS đọc và viết được đơn vị đo diện tích: m2 vào bảng con.

- HS nhắc lại: Như vậy để đo diện tích  người ta cũng có thể dùng mét vuông. Mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh  là 1 m.
- HS lắng nghe

- HS đọc ghi nhớ

- HS có thể lấy ví dụ: Cạnh của căn phòng hình vương là 8m. Vậy diện tích căn phòng 

là : 8 x 8 = 64 m2
-HS lắng nghe

	C. Hoạt động luyện tập, thực hành
Bài 1: ( a,b)/34

- GV gọi HS đọc yêu cầu

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân vào vở BT

- Đại diện lên bảng trình bày.

-GV nhận xét, tuyên dương

- GV chuyển ý.

Bài 2/GSK/34 

- GV gọi HS đọc yêu cầu 

- GV cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh, ai đúng”

- GV hướng dẫn cách chơi: Hai đội mỗi đôi cử ra 4 bạn lên thực hiện trò chơi. Mỗi bạn chọn cho mình một thẻ, khi có hiệu lệnh thì mang thẻ đến gắn vào ô thích hợp. Đội nào gắn nhanh và đúng đội đó thắng.

-GV nhận xét, tuyên dương đội thắng cuộc

- GV chốt đáp án và kết luận: Qua bài tập 2, em học được điều gì? 

Bài 3/SGK/34

- GV gọi HS đọc đề bài. 

- GV yêu cầu HS nhắc lại công thức tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông

- GV yêu cầu HS làm làm việc cá nhân vào vở BT-N2-Lớp

-GV quan sát HS làm bài, hỗ trợ kịp thời khi HS gặp khó khăn.

-GV nhận xét, chốt đáp án đúng
	- HS đọc yêu cầu

*Cá nhân: Suy nghĩ hoàn thành bài vào vở BT toán, 1 HS làm bảng phụ

*Nhóm 2: Trao đổi, thống nhất đáp án, sửa sai cho bạn (nếu có)

*Cả lớp: Lớp trưởng tổ chức sửa  bài cho bạn trên bảng phụ. (HS nhận xét, đánh giá bài của bạn, sửa sai cho bạn (nếu có)

HS có thể làm như sau:

a) Một trăm bảy mươi lăm mét vuông.

+ Hai mươi mét vuông

+ Năm nghìn sáu trăm mét vuông

b) 6430 m; 12500 m2  ; 135 m2
- Mời GV nhận xét

-HS đọc yêu cầu

* Cá nhân: HS làm bài cá nhân

* Nhóm 4: Chia sẻ bài làm trong nhóm.

* Cả lớp: Lớp phó lên điều khiển hai đội tham gia trò chơi, lớp cổ vũ, nhận xét, bình chọn đội chiến thắng.

HS có thể chọn kết quả như sau:

a) cm2

b) m2

c)cm2

d) m2 

-Mời GV nhận xét

-HS trả lời:  Cách sử dụng đơn vị đo diện tích phù hợp.

- HS đọc đề bài

- HS nhắc lại CT

*Cá nhân: Suy nghĩ hoàn thành bài vào vở BT toán, 1 HS lên làm bảng phụ.

*Nhóm 2: Thống nhất đáp án, sửa sai cho bạn (nếu có).

* Cả lớp: Lớp trưởng lên tổ chức sửa bài của bạn làm trên bảng phụ. (HS nhận xét, đánh giá bài làm cùa bạn, sửa sai cho bạn (nếu có).

Yêu cấu các bạn đổi chéo vở để kiếm tra

 bài của nhau.

- HS quan sát, đồi chiếu và nhận xét

Bài 3: 

a)Diện tích tấm thảm là:

8 X 6 = 48 ( m2)

Đáp số: 48 m2 

b)Diện tích mảnh vườn là :

12 x 12 = 144 (m2)

Đáp số: 144 m2
-Mời GV nhận xét



	D. Hoạt động vận dụng:
- GV yêu cầu: Em hãy nghĩ cách để tính diện 

tích nền lớp học.

- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm

- GV nhận xét, chốt
	- HS thảo luận theo nhóm đôi, báo cáo

C1: Dùng thước đo chiểu dài và chiều rộng rồi tính

C2: Tính diện tích 1 viên gạch, đếm số viên và nhân lên

…

	- Qua bài học hôm nay các em biết thêm về điều gì? 

- GV nhận xét, kết luận

- Nhận xét tiết học

- Chuẩn bị bài: Mét vuông (tt)
	- HS nêu cảm nhận

- HS chuẩn bị bài 

	Tiết 116:

A. Hoạt động khởi động
- GV cho HS chơi TC: Tôi bảo

- GV nhận xét, tuyên dương và kết nối vào bài.

- GV ghi tựa bài lên bảng.
	· Lớp phó tổ chức cho các bạn chơi trò chơi Tôi bảo.

· Yêu cầu các bạn trả lời các câu hỏi sau vào bảng con

+ Viết tên các đơn đo diện tích đã học?

+ 332 m2 =…..dm2 

+ 850 cm2 =….mm2 

- Gọi các bạn khác nhận xét, bổ sung.

- Mời cô chia sẻ.

- 2 HS nêu lại tựa bài.

	B. Hoạt động luyện tập – thực hành

* Bài 3/SGK/ trang 39
- GV gọi HS đọc yêu cầu BT.

- GV hướng dẫn HS đổi đơn vị sau: 

1580 cm2 =…..dm2 ……cm2 

- Yêu cầu HS làm cá nhân – N4 – cả lớp

- GV theo dõi giúp đỡ cá nhân, nhóm khi các em gặp khó khăn.

- GV nhận xét, tuyên dương HS.

- GV lưu ý cho HS cách đổi các đơn vị đo diện tích từ nhỏ sang đơn vị lớn hoặc ngược lại; từ một đơn vị đo ra 2 đơn vị đo.

*Bài 4/ SGK/trang 39

- GV gọi HS đọc yêu cầu.

- GV hướng dẫn 1 phần: 

480 cm2 ………4800 mm2 

- GV lưu ý HS: Để điền được dấu thích hợp chúng ta cần đưa về cùng một đơn vị đo để so sánh.

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân – N2 – Cả lớp.

- GV nhận xét, tuyên dương HS và chốt kết quả đúng. GV lưu ý cho HS cách làm dạng bài điền dấu.

* Bài 5/SGK/ trang 39

- GV gọi HS nêu yêu cầu BT.

- GV yêu cầu HS làm bài vào bảng con

- Yêu cầu HS làm việc cá nhân – N2 – cả lớp

- GV nhận xét, khen ngợi HS và chốt KQ đúng. GV yêu cầu HS nhắc lại cách tính diện tích HCN.
	1 HS đọc yêu cầu

- Dự kiến câu trả lời của HS:

1580 cm2  = 15 dm2 80 cm2  

- Cá nhân: Ghi kết quả đổi của các đơn vị đo diện tích vào vở BTT, 2 HS làm bảng phụ.

- N4: Trao đổi, thống nhất kết quả.

- Cả lớp: Lớp phó tổ chức cho các bạn sửa bài. Hỏi các bạn cách đổi một số đơn vị đo diện tích.

- Mời các bạn khác nhận xét, bổ sung (Nếu có)

Dự kiến đáp án của HS:

a. 
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c. 
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- Mời cô chia sẻ.

- HS ghi nhớ.

- 1 HS nêu: Điền dấu thích hợp vào chấm tròn

- HS: 

  + C1: Đổi 480 cm2 ra mm2 

  +  C2: Đổi 4800mm2 ra cm2 

 - HS ghi nhớ.

- Cá nhân: Làm bài vào vở BTT, 1 HS làm bảng phụ

- N2: Thảo luận, thống nhất kết quả

- Cả lớp: lớp phó tổ chức cho các bạn sửa bài.

- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung (Nếu có)

Dự kiến đáp án của HS:
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- Mời cô chia sẻ.

- 1 HS nêu yêu cầu

- HS lấy bảng con

- Cá nhân: Chọn đáp án đúng và ghi vào bảng con cả phần a và b

- N2: Trao đổi, thống nhất kết quả

- Cả lớp: Lớp trưởng tổ chức cho các bạn sửa bài. Hỏi các bạn cách làm bài.

- Các bạn khác nhận xét, bổ sung (Nếu có)

Dự kiến đáp án của HS:

 a. B
b. B

- Mời cô chia sẻ.

- HS lắng nghe và nêu cách tính diện tích HCN.

	C. Hoạt động vận dụng

- GV yêu cầu HS chọn một đồ vật và tính diện tích bề mặt của đồ vật đó.

- GV nhận xét, tuyên dương HS tích cực học tập.
	· HS thực hành tính diện tích bề mặt 1 đồ vật mà em thích.

- HS lắng nghe.

	- Qua bài học hôm nay các em biết được điều gì?

- GV nhận xét, kết luận.

- GV nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài tiếp theo: Luyện tập chung
	· HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS ghi nhớ.


IV. ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG (Nếu có)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tuần 24

BÀI 68 : ĐỀ-XI-MÉT VUÔNG (TIẾT 117 + 118)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Hình thành được biểu tượng về đơn vị đo diện tích đề-xi-mét vuông. Biết được 
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 và ngược lại.

- Biết đọc, viết các số đo diện tích theo đơn vị đo đề-xi-mét vuông 
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- Bước đầu biết giải quyết một số vấn đề thực tế có liên quan đến đơn vị đo đề-xi-mét vuông.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Giáo viên chuẩn bị kế hoạch bài dạy, bài giảng điện tử, thước kẻ, máy chiếu, hình vuông cạnh 
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 chia thành 100 ô vuông nhỏ, mỗi ô vuông có cạnh dài 
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- Học sinh chuẩn bị 1 hình vuông có cạnh 
[image: image1254.wmf]1
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 bằng giấy đã chia thành 100 ô vuông nhỏ, mỗi ô vuông có cạnh dài 
[image: image1255.wmf]1.
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III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 117

	A. Hoạt động khởi động

	- GV yêu cầu HS lấy giấy cắt thành hình vuông có cạnh 1dm.

- YC HS thảo luận N2 thực hành dùng giấy hình vuông cạnh dài 
[image: image1256.wmf]1
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 để đo diện tích mặt bàn.

- GV quan sát cá nhân và các nhóm làm việc, hỗ trợ kịp thời khi cá nhân hay nhóm gặp khó khăn. 

- GV nhận xét, tuyên dương. 

- GV giới thiệu bài: Để đo diện tích bề mặt một cuốn sách thì ta có thể dùng đơn vị đo diện tích là xăng-ti-mét vuông, nhưng để đo diện tích mặt bàn thì phải dùng một đơn vị diện tích mới thích hợp hơn, đó là đề-xi-mét vuông. Bài học hôm nay cô cùng các con tìm hiểu về đơn vị đo diện tích đề - xi – mét vuông. Bài 68: Đề - xi – mét vuông.
	- Cả lớp lấy giấy cắt thành hình vuông có cạnh 1dm.  

- N2: HS thực hành lấy tờ giấy hình vuông vừa cắt có cạnh 1dm để đo mặt bàn đang ngồi. Thảo luận thống nhất đáp án.  

* Lớp: Lớp phó học tập lên điều khiển, tổ chức cho các nhóm nêu diện tích mặt bàn.

- Mời GV nhận xét.
- HS lắng nghe.

	B. Hoạt động hình thành kiến thức mới

	- Giáo viên cho một học sinh cầm bảng hình vuông cạnh dài 
[image: image1257.wmf]1
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 đã được chia thành 100 ô vuông nhỏ. Yêu cầu các học sinh khác quan sát bề mặt của hình vuông này.

- Định hướng cho học sinh trả lời câu hỏi theo nhóm 2 người: Bề mặt của hình vuông này có một diện tích nhất định, có thể biết được diện tích của hình vuông này không?

- Giáo viên giới thiệu: Đề-xi-mét vuông là diện tích của một hình vuông có cạnh dài 
[image: image1258.wmf]1.
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 Đề-xi-mét vuông viết tắt là 
[image: image1259.wmf]2
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- Hướng dẫn cho học sinh đưa ra nhận xét về mối liên hệ giữa 
[image: image1260.wmf]2
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 Chốt lại kiến thức.
	- Học sinh trao đổi thảo luận theo nhóm 2 người và thử gọi tên diện tích của hình vuông cạnh dài 
[image: image1263.wmf]1.
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· Dự kiến câu trả lời từ học sinh:

Diện tích của hình vuông có cạnh dài 
[image: image1264.wmf]1
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 gọi là một đề-xi-mét vuông.

· Dự kiến câu trả lời từ học sinh:

Ta có hình vuông có cạnh dài 
[image: image1265.wmf]1
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 bao gồm: 
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 hình vuông có cạnh dài 
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 Nên:
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	C. Hoạt động thực hành, luyện tập

	Bài 1a/SGK/Trang 36:

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu HS làm cá nhân – N2 – Chia sẻ trước lớp bằng trò chơi: “Tôi bảo”.

- GV nhận xét, chốt đáp án. Tuyên dương những bạn đọc đúng các số đo diện tích.

Bài 1b/SGK/Trang 36:

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân vào vở BT- N2- Lớp

- GV quan sát HS làm bài, hỗ trợ kịp thời khi HS gặp khó khăn.

- GV nhận xét, chốt đáp án.

+ Bài tập 1a,b giúp ta củng cố kiến thức gì?

- Bài 2a,b/SGK/Trang 37:

- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đề bài

- GV mời một số học sinh nhắc lại công thức tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông.

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân – N4 - Chia sẻ trước lớp.

- GV quan sát HS làm bài và hỗ trợ kịp thời khi HS gặp khó khăn.

- GV nhận xét, kết luận. Tuyên dương HS làm bài đúng.
	- HS đọc đề bài.

* Cá nhân: Quan sát, suy nghĩ đọc các số theo cá nhân sau đó thảo luận nhóm đôi, đọc cho nhau nghe.

* Nhóm 2: Thảo luận thống nhất đáp án.  

* Lớp: Lớp phó học tập lên điều khiển trò chơi: “Tôi bảo”

LPHT: Tôi bảo, tôi bảo...

CL: Bảo gì? Bảo gì?

LPHT: Tôi bảo bạn A đọc số đo diện tích sau (LPHT chỉ số đo nào thì các bạn đọc đúng số đo diện tích đó)

- Mời các bạn nhận xét phần chơi của cả lớp.

- Mời GV nhận xét.

- Dự kiến câu trả lời từ học sinh:

a. 
[image: image1272.wmf]2
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 tám mươi hai đề-xi-mét vuông.
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 bảy trăm năm mươi tư đề-xi-mét vuông.
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 một nghìn hai trăm năm mươi đề-xi-mét vuông.

- HS đọc yêu cầu.

* Cá nhân: Suy nghĩ hoàn thành bài vào vở BT toán. 1 HS làm bảng phụ.

* Nhóm đôi: Thống nhất đáp án, sửa sai cho bạn (nếu có)

* Lớp: Lớp trưởng tổ chức sửa bài của bạn trên bảng phụ. (HS nhận xét, đánh giá bài làm của bạn, sửa sai cho bạn (nếu có).

Có thể mời 2 – 3 bạn đọc các số đo diện tích.

(HS có thể làm bài như sau)

b. Mười lăm nghìn đề-xi-mét vuông: 
[image: image1275.wmf]2
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Ba mươi bảy nghìn sáu trăm đề-xi-mét vuông: 
[image: image1276.wmf]2
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- Mời GV nhận xét.

- HS nêu: Đọc, viết các số đo diện tích. 

- 2 HS nối tiếp đọc đề bài a,b 

- Cá nhân trả lời: Dự kiến câu trả lời từ học sinh:

a. 
Công thức tính diện tích hình chữ nhật là: chiều dài 
[image: image1277.wmf]´

 chiều rộng.

* Cá nhân: Suy nghĩ thực hiện vào vở BT toán (2 HS làm bảng nhóm – mỗi HS làm 1 câu)

 ( HS có thể làm bài như sau)

Bài giải:

Diện tích hình chữ nhật là:
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Đáp số: 
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b. 
Công thức tính diện tích hình vuông là: cạnh 
[image: image1280.wmf]´

 cạnh.

Bài giải:

Diện tích hình vuông là:
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Đáp số: 
[image: image1282.wmf]2

225.

dm


* Nhóm 4: Thống nhất kết quả. Sửa sai cho bạn (nếu có)

* Lớp: Lớp trưởng tổ chức cho các bạn sửa bài trên bảng nhóm.

- Mời GV nhận xét. 

- HS lắng nghe.

	D. Hoạt động vận dụng

	Bài 5a/SGK/Trang 37: Trò chơi “Đố bạn”.

- GV giới thiệu trò chơi.

- Phổ biến luật chơi:

+ Thực hiện theo nhóm đôi.

- GV quan sát các nhóm tham gia trò chơi. Giúp đỡ khi HS gặp khó khăn.

- GV nhận xét, kết luận. Tuyên dương HS thực hành đúng theo yêu cầu.
	- HS lắng nghe.

* Nhóm 2: Thực hiện theo luật chơi mà GV đã phổ biến.

* Lớp: Lớp phó tổ chức cho 2-3 nhóm lên Thực hành giơ ngón tay tạo thành hình ảnh của một hình vuông có cạnh dài 
[image: image1283.wmf]1
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 để có được diện tích 
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- Mời GV nhận xét.

	E. Củng cố, dặn dò

	H: Qua bài học hôm nay các em được tìm hiểu thêm về đơn vị đo diện tích mới nào?

H: Qua bài học hôm nay các em được tìm hiểu về điều gì?

- GV nhận xét, kết luận.

- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài tiếp theo: Đề - xi – mét vuông (tiếp theo)
	- HS trả lời:

Dự kiến: Đề - xi – mét vuông.

 - HS trả lời:

Dự kiến: Đề-xi-mét vuông là diện tích của một hình vuông có cạnh dài 
[image: image1285.wmf]1.
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Đề-xi-mét vuông viết tắt là 
[image: image1286.wmf]2

.

dm



[image: image1287.wmf]22

1100;

dmcm

=

 
[image: image1288.wmf]22

.

1100

mdm

=

 



	Tiết 118

	A. Hoạt động khởi động

	- GV tổ chức trò chơi “Ô cửa bí mật” để trả lời các câu hỏi về đơn vị đo diện tích đề - xi – mét vuông.

Câu 1: Đề-xi-mét vuông là diện tích của một hình vuông có cạnh dài mấy dm?

Câu 2: Đề-xi-mét vuông viết tắt như thế nào?

Câu 3: [image: image1290.png]1dm? = -

cms,;



 [image: image1292.png]



- GV nhận xét, chốt đáp án. Tuyên dương HS nắm chắc kiến thức bài đơn vị đo diện tích đề - xi – mét vuông.

- Tiết toán hôm nay, các em tiếp tục hoàn thành các bài tập trong bài 68: Đề - xi – mét vuông.
	- HS tham gia trò chơi. HS lựa chọn 1 ô sô bất kì và trả lời câu hỏi trong ô số đó. Sau khi trả lời xong, gọi bạn nêu ý kiến về câu trả lời của mình.

* HS có thể trả lời như sau:

- Đề-xi-mét vuông là diện tích của một hình vuông có cạnh dài 
[image: image1293.wmf]1.
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- Đề-xi-mét vuông viết tắt là 
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- 1 HS nhắc lại tựa bài.

	B. Hoạt động thực hành, luyện tập

	Bài 3/SGK/Trang 37:

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- Giáo viên mời một số học sinh nhắc lại quan hệ giữa 
[image: image1297.wmf]2

dm

 và 
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 Giáo viên hướng dẫn định hướng một ví dụ:
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b. Câu này yêu cầu đổi các đơn vị đo từ đơn vị nhỏ hơn sang đơn vị lớn hơn. Giáo viên hướng dẫn học sinh giải quyết các ý câu hỏi, nhắc lại 
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c. Đổi từ số đo diện tích có 2 tên đơn vị đo thành số đo diện tích có 1 tên đơn vị đo. Hướng dẫn cho học sinh thực hành theo ví dụ:
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d. Đổi từ số đo diện tích có 1 tên đơn vị đo thành số đo diện tích có 2 tên đơn vị đo. Hướng dẫn cho học sinh thực hành theo ví dụ:
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Học sinh tương tự giải quyết các ý còn lại.

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân – N2 hoàn thành câu a, b, c, d. 

- GV quan sát HS làm bài và hỗ trợ kịp thời khi HS gặp khó khăn.

- GV nhận xét, kết luận. Tuyên dương HS biết chuyển đổi các đơn vị đo, từ đơn vị lớn sang đơn vị nhỏ, từ đơn vị nhỏ sang đơn vị lớn hơn, Đổi từ số đo diện tích có 2 tên đơn vị đo thành số đo diện tích có 1 tên đơn vị đo, đổi từ số đo diện tích có 1 tên đơn vị đo thành số đo diện tích có 2 tên đơn vị đo theo yêu cầu của bài tập.

Bài 4/SGK/Trang 37:

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

Giáo viên gợi ý cho học sinh chuyển đổi về cùng đơn vị đo rồi tiến hành so sánh. Ví dụ:
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Học sinh tương tự giải quyết các ý còn lại.

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân – N2 hoàn thành BT4/37. 

- GV quan sát HS làm bài và hỗ trợ kịp thời khi HS gặp khó khăn.

- GV nhận xét, kết luận. Tuyên dương HS biết so sánh các đơn vị đo diện tích theo đúng yêu cầu của bài tập.
	- HS đọc đề bài.

- HS quan sát, lắng nghe.

* Cá nhân suy nghĩ hoàn thành bài vào vở BT toán, 2 HS làm bảng phụ.

* Nhóm 2: thống nhất đáp án, bổ sung, sửa sai cho bạn (nếu có)

* Lớp: Lớp trưởng tổ chức cho các bạn sửa bài trên bảng nhóm.

Dự kiến đáp án học sinh:

d. 
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e. 
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f. 
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g. 
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- Mời GV nhận xét. 

- HS lắng nghe.

- HS đọc yêu cầu.

- HS quan sát, lắng nghe.

* Cá nhân suy nghĩ hoàn thành bài vào vở BT toán, 2 HS làm bảng phụ.

* Nhóm 2: thống nhất đáp án, bổ sung, sửa sai cho bạn (nếu có)

* Lớp: Lớp trưởng tổ chức cho các bạn sửa bài trên bảng nhóm.

Dự kiến đáp án học sinh:
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- Mời GV nhận xét. 

- HS lắng nghe.



	C. Hoạt động vận dụng

	Bài 5b/SGK/Trang 37: 

- GV gọi HS đọc đề bài.

Giáo viên hướng dẫn cho học sinh thực hành bài tập 5. Hướng dẫn học sinh thực hành đo chiều dài, chiều rộng của một viên gạch lát nền hình vuông rồi từ đó tính diện tích lớp học theo đề-xi-mét vuông.
	- HS đọc đề bài.

- Thực hành đo chiều dài, chiều rộng của một viên gạch lát nền hình vuông rồi tính diện tích lớp học. 

	  

	H: Qua bài học hôm nay các em được tìm hiểu về điều gì?

- GV nhận xét, kết luận.

- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài tiếp theo: Mi – li – mét vuông.

Gợi ý cho học sinh suy nghĩ liên hệ thực tế tìm một số đồ vật có diện tích khoảng 
[image: image1324.wmf]2
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 rồi kể cho bạn bè, thầy cô biết.
	 - HS trả lời.

- HS lắng nghe 


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Bài 69: MI-LI-MÉT VUÔNG (Tiết 119 + 120)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Hình thành được biểu tượng về đơn vị đo diện tích mi-li-métvuông. Biết được 
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 và ngược lại.
- Biết đọc, viết các số đo diện tích theo đơn vị đo mi-li-mét vuông 
[image: image1327.wmf](
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- Bước đầu biết giải quyết một số vấn đề thực tế có liên quan đến đơn vị đo mi-li-mét vuông.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Giáo viên: Hình vuông lớn được chia thành các hình vuông nhỏ (100 hình vuông nhỏ)

- Học sinh: Bút, thước, sách, vở, VBT,...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 119

	A. Hoạt động khởi động

	· HS chơi trò chơi Chiếc hộp bí mật.
- GV nhận xét phần tham gia trò chơi của HS và kết nối vào bài.

- GV ghi tựa bài.
	- Lớp trường lên tổ chức cho các bạn chơi trò chơi Chiếc hộp bí mật

· LP nêu cách chơi: Các bạn hát và chuyền chiếc hộp khi bài hát kết thức chiếc hộp đến tay bạn nào thì bạn đó có quyền được chọn một lá thăm và trả lời câu hỏi.

· Các câu hỏi của trò chơi:

+ Kể tên các đơn vị đo diện tích em đã học?

+ 3 m2 =……dm2 ?

+ 5200 dm2 =…..m2 

+ Hai đơn vị đo diện tích m2 và dm2  gấp kém nhau bao nhiêu lần.

· Gọi các bạn nhận xét, đánh giá, bổ sung.

· Mời cô chia sẻ.

- HS lắng nghe

- HS đọc lại tựa bài.

	B. Hoạt động hình thành kiến thức mới

	* Giới thiệu đơn vị đo diện tích mm2 

· Giáo viên cho học sinh quan sát hình vuông có cạnh dài 1 cm, được chia thành các hình vuông  nhỏ có cạnh dài 1 mm.

- GV quan sát cá nhân HS và các nhóm làm việc, hỗ trợ các cá nhân; nhóm khi gặp khó khăn.

- GV có thể gợi ý cho HS bằng các câu hỏi:

+ Mỗi cạnh dài 1 cm được chia làm mấy phần bằng nhau?

+ 1 cm bằng bao nhiêu mm?

+ Cạnh mỗi hình vuông nhỏ là bao nhiêu?

- GV nhận xét phần làm việc của các nhóm, nhận xét, tuyên dương HS.

- GV hỏi: mm2 là diện tích của hình vuông có cạnh dài là bao nhiêu?

· Giáo viên giới thiệu: Mi-li-mét vuông là diện tích của một hình vuông có cạnh dài mi-li-mét vuông viết tắt là 
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· GV yêu cầu HS đọc đơn vị đo diện tích mm2 
* Tìm hiểu mối liên hệ giữa đơn vị đo diện tích cm2 và mm2.

- GV yêu cầu HS quan sát lại hình vuông có cạnh dài 1 cm

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

- GV  đưa ra nhận xét về mối liên hệ giữa 
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 GV chốt: 1 cm2  = 100 mm2
- GV hỏi: 100 mm2 = ….  cm2 

+ Đơn vị đo diện tích cm2 và mm2 gấp kém nhau bao nhiêu lần?

 - Khi đổi mỗi đơn vị đo diện tích ứng với mấy chữ số?

- GV nhận xét, tuyên dương HS.
	* Cá nhân HS quan sát hình vuông trên bảng, trả lời các câu hỏi.

Dự kiến:

+ Hình vuông lớn có cạnh dài là bao nhiêu?

+ Mỗi hình vuông nhỏ có cạnh dài bao nhiêu?

+ Diện tích của mỗi hình vuông nhỏ là bao nhiêu?

*Nhóm 4: Thống nhất câu trả lời, chốt kết quả đúng.

*Cả lớp 

- Lớp phó học tập tổ chức cho các bạn trả lời câu hỏi.

- HS có thể trả lời:

+ Hình vuông lớn có cạnh dài 1 cm

+ Mỗi hình vuông nhỏ có cạnh dài 1 mm 

+ Diện tích của mỗi hình vuông nhỏ là 1 mm2 

- LPHT mời các bạn nhận xét, bổ sung (Nếu có)

- Mời GV nhận xét.

- HS có thể trả lời: 1 mm

· HS lắng nghe

- HS đọc cá nhân đơn vị đo diện tích mm2 

* Cá nhân HS quan sát hình vuông và trả lời các câu hỏi:

+ Có tất cả bao nhiêu hình vuông nhỏ có diện tích 1 mm2 ?

+ 1 cm2 bằng bao nhiêu mm2 ?

* Nhóm 4: Thảo luận thống nhất kết quả

* Lớp: 

- Lớp trưởng tổ chức cho các bạn báo cáo kết quả.

- HS có thể trả lời:

+ Có tất cả 100 ô vuông nhỏ, mỗi ô vuông nhỏ có diện tích 1mm2 

+ 1 cm2 = 100 mm2 

- Lớp trưởng mời các nhóm khác nhận xét, bỏ sung (Nếu có)

- Mời GV chia sẻ.

- HS lắng nghe và nhắc lại

- HS trả lời cá nhân

+ 100 mm2 = 1 cm2 

+ cm2 và mm2  gấp kém nhau 100 lần

+ Hai chữ số

- HS lắng nghe

	C. Hoạt động Luyện tập – Thực hành

	* Bài 1a/SGK/38

- GV gọi HS đọc yêu cầu BT.

- Yêu cầu HS làm cá nhân  – cả lớp

- GV nhận xét, tuyên dương HS.

*Bài 1b/SGK/38

- GV gọi HS đọc yêu cầu.

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân – N2 – Chia sẻ trước lớp bằng TC: Tiếp sức

- GV nhận xét, tuyên dương HS và chốt kết quả đúng. 

* Bài 2/SGK/38

- GV gọi HS đọc bài.

- GV gợi ý: 

+ Muốn tính diện tích HCN đó theo đơn vị mm2 , cm2 thì chúng ta phải biết gì?

+ Muốn biết chiều dài của HCN ta làm thế nào?

- Yêu cầu HS làm việc cá nhân – N4 – cả lớp.

- GV theo dõi giúp đỡ cá nhân, nhóm khi gặp khó khăn.

- GV nhận xét, khen ngợi HS và chốt KQ đúng.
	
- HS đọc yêu cầu

- Cá nhân; Đọc các đơn vị đo diện tích và ghi cách đọc vào vở BTT.

- Cả lớp: lớp phó tổ chức cho các bạn nối tiếp nhau đọc  (3 lượt)

- Mời các nhận xét, bổ sung (Nếu có)

Dự kiến trả lời:

a. 
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 mười tám mi-li-mét vuông.


[image: image1332.wmf]2

603:

mm

 sáu trăm linh ba mi-li-mét vuông.
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 một nghìn bốn trăm mi-li-mét vuông.

- Mời cô chia sẻ.

- 2 HS đọc yêu cầu

- Cá nhân; Viết các số đo diện tích vào vở BTT

- N2: Thống nhất kết quả

- Cả lớp: lớp phó tổ chức cho các bạn chơi TC: Tiếp sức.

- Mời các nhận xét, bổ sung (Nếu có)

Dự kiến trả lời:

b. Một trăm tám mươi lăm mi-li-mét vuông: 
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Hai nghìn ba trăm mười mi-li-mét vuông: 
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- Mời cô chia sẻ.

- 1 HS đọc đề bài; 2 HS phân tích đề

- HS: Chiều dài, chiều rộng của HCN

- HS: Lấy số đo chiều rộng cộng thêm 15 mm

- Cá nhân: Làm vào vở BTT

- N4: Trao đổi thảo luận, thống nhất kết quả.

- Cả lớp: lớp phó tổ chức cho các bạn sửa bài

- Gọi 1 nhóm trình bày kết quả bài làm.

 - Mời các bạn khác nhận xét, bổ sung (Nếu có)

Dự kiến trả lời:

Bài giải:

Chiều dài của hình chữ nhật là:
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Diện tích hình chữ nhật là:
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Đổi: 
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Đáp số: 
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 Vậy hình chữ nhật này có diện tích bé hơn 
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- Mời cô chia sẻ.

	D. Hoạt động vận dụng

	· Giáo viên yêu cầu HS dùng thước có vạch chia độ đo chiều dài, chiều rộng của  1 mặt cục tẩy hoặc 1 mặt của hộp bút và tính diện tích bề mặt của các đồ vật đó.

·  GV nhận xét, tuyên dương HS.
	· HS thực hiện cá nhân dùng thước đo đồ vật em chọn và tính diện tích bề mặt của đồ vật đó.

· HS báo cáo kết quả, HS khác nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe.

	- GV hỏi; Sau bài học hôm nay các em biết thêm về điều gì?
- GV nhận xét và tuyên dương HS.

- GV nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài; Mi – li – mét vuông (tt)
	 - 2 HS trả lời

- HS lắng nghe.

- HS ghi nhớ.

	Tiết 120

	A. Hoạt động khởi động

	- GV cho HS chơi TC: Tôi bảo

- GV nhận xét, tuyên dương và kết nối vào bài.

- GV ghi tựa bài lên bảng.
	- Lớp phó tổ chức cho các bạn chơi trò chơi Tôi bảo.

· Yêu cầu các bạn trả lời các câu hỏi sau vào bảng con

+ Viết tên các đơn đo diện tích đã học?

+ 332 m2 =…..dm2 

+ 850 cm2 =….mm2 

- Gọi các bạn khác nhận xét, bổ sung.

- Mời cô chia sẻ.

- 2 HS nêu lại tựa bài.

	B. Hoạt động Luyện tập – Thực hành

	* Bài 3/SGK/ trang 39
- GV gọi HS đọc yêu cầu BT.

- GV hướng dẫn HS đổi đơn vị sau: 

1580 cm2 =…..dm2 ……cm2 

- Yêu cầu HS làm cá nhân – N4 – cả lớp

- GV theo dõi giúp đỡ cá nhân, nhóm khi các em gặp khó khăn.

- GV nhận xét, tuyên dương HS.

- GV lưu ý cho HS cách đổi các đơn vị đo diện tích từ nhỏ sang đơn vị lớn hoặc ngược lại; từ một đơn vị đo ra 2 đơn vị đo.

*Bài 4/ SGK/trang 39

- GV gọi HS đọc yêu cầu.

- GV hướng dẫn 1 phần: 

480 cm2 ………4800 mm2 

- GV lưu ý HS: Để điền được dấu thích hợp chúng ta cần đưa về cùng một đơn vị đo để so sánh.

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân – N2 – Cả lớp.

- GV nhận xét, tuyên dương HS và chốt kết quả đúng. GV lưu ý cho HS cách làm dạng bài điền dấu.

* Bài 5/SGK/ trang 39

- GV gọi HS nêu yêu cầu BT.

- GV yêu cầu HS làm bài vào bảng con

- Yêu cầu HS làm việc cá nhân – N2 – cả lớp

- GV nhận xét, khen ngợi HS và chốt KQ đúng. GV yêu cầu HS nhắc lại cách tính diện tích HCN.
	1 HS đọc yêu cầu

- Dự kiến câu trả lời của HS:

1580 cm2  = 15 dm2 80 cm2  

- Cá nhân: Ghi kết quả đổi của các đơn vị đo diện tích vào vở BTT, 2 HS làm bảng phụ.

- N4: Trao đổi, thống nhất kết quả.

- Cả lớp: Lớp phó tổ chức cho các bạn sửa bài. Hỏi các bạn cách đổi một số đơn vị đo diện tích.

- Mời các bạn khác nhận xét, bổ sung (Nếu có)

Dự kiến đáp án của HS:

h. 
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i. 
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j. 
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- Mời cô chia sẻ.

- HS ghi nhớ.

- 1 HS nêu: Điền dấu thích hợp vào chấm tròn

- HS: 

  + C1: Đổi 480 cm2 ra mm2 

  +  C2: Đổi 4800mm2 ra cm2 

 - HS ghi nhớ.

- Cá nhân: Làm bài vào vở BTT, 1 HS làm bảng phụ

- N2: Thảo luận, thống nhất kết quả

- Cả lớp: lớp phó tổ chức cho các bạn sửa bài.

- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung (Nếu có)

Dự kiến đáp án của HS:
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- Mời cô chia sẻ.

- 1 HS nêu yêu cầu

- HS lấy bảng con

- Cá nhân: Chọn đáp án đúng và ghi vào bảng con cả phần a và b

- N2: Trao đổi, thống nhất kết quả

- Cả lớp: Lớp trưởng tổ chức cho các bạn sửa bài. Hỏi các bạn cách làm bài.

- Các bạn khác nhận xét, bổ sung (Nếu có)

Dự kiến đáp án của HS:

 a. B
b. B

- Mời cô chia sẻ.

- HS lắng nghe và nêu cách tính diện tích HCN.

	C. Hoạt động vận dụng

	- GV yêu cầu HS chọn một đồ vật và tính diện tích bề mặt của đồ vật đó.

- GV nhận xét, tuyên dương HS tích cực học tập.
	· HS thực hành tính diện tích bề mặt 1 đồ vật mà em thích.

- HS lắng nghe.

	  

	- Qua bài học hôm nay các em biết được điều gì?

- GV nhận xét, kết luận.

- GV nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài tiếp theo: Luyện tập chung
	· HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS ghi nhớ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
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Bốn phần tám





Năm phần tám





- Một hình tròn được chia thành 6 phần bằng nhau. Tô màu 6 phần. 


Ta có phân số: � QUOTE � ���  (Sáu phần sáu)





- Một hình tròn được chia thành 6 phần bằng nhau. Tô màu 7 phần. 


Ta có phân số: � QUOTE � ���  (Bảy phần sáu)
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